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TỰA

NóI vỀ cốc NuẰ LẺ: MẦ BẾN sAU NuẰ NGUYỄN vẦ NHẦ

TRỊNH LÊN LẦM CHÚA GIÚP CÁC vUA NHẦ LỀ THỂ NẦO .

Nguyên thuở- trước Nước An-nam gọi là Giao

chl-quàn , đến sau cũng cải tên là Hoan-chàn

( Xứ-nghệ ).

Khi đâu thì có vua riêng ; song năm trước Chúa.

giáng-sinh ill , đời nhà Hán trị nước Ngô , thì nhà

Triều mẩt nước. Mà nước Giao-chỉ thuộc về nước

Ngô cho đến khi nhà Ngô làm ngụy mà đặt mình

lên làm vua trị nước Giao-chỉ, là năm giáng-sinh

968. Cho nên nước ẩy thuộc về nước Ngô đặng

1079 năm trọn .

Năm 700 dư, thì vua Thượng-vị xây thành Kẻ

Chợ, rày gọi là Hà-Nội . Khi đến thì đặt tên là

Thành-Chân; song đến năm 970, vua 'I`iên-hoàng

thái-bình nhà Đinh bỏ thành ât́y mà xây thành Hoa

lô (Hoa-lư) ỏ- nơi khác màlàm kỉnh-đò. Đoạn, năm

l0l2, vua Lý-thái-tỏ là gốc nhà Lý, lại bỏ thành

Hoa-lô ( Hoa-lư) mà lập lại Thành-Chân, cùng

cái tên là Hoang-long thành , (Thăng-long thành );

bỡi vì vua ẩy ỏ' trong tàu mà nằm ngủ chiêm bao

thẩy một con rống vàng thì lẩy làm điềằỉẵnhn

Vạy nhà LÉ mới khỉ đâu trị nước -chl là

năm 981. Ong Đại-hanh-vương là gốc nhà LE
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cũng làm vua trị (lặng 2l+ năm, thì thăng-hà . Đoạn

con cái làm loạn cùng giết lộn nhau.

Nhơn vì sụ- ât́y, (Ina năm sáu năm, quan lớn

kìa, tên là [lố-lý ( Hậu-lý ) làm ngụy, thì nhà Lẻ

đạỉ-hnnh mẩt nước; mà năm 4010 ông Hố-lý là

gốc nhà Lý tức vị. Đốn sau thì đặt tên ông ẩy là

Thái-tồ. Đời ông” Lý-anh-tông, đến năm M38,

thì cai tên Giao-chỉ mà gọi là Yên-Nat́n (An-Namì́

quẩc.

Vậy nhà Lý trị nước 215 năm , đoạn ôngLý-huẹ̀

tông chàng có con trai; thì bà Chiêu-hoàng, là

con gái ông ẩy , lên làm vua . Mà năm 1226 bà ẩy

kết bạn với ông -l`hál-lồ thuộc về nhà Trân: thì

từ ẩy cho đến năm 4402, là 276 năm trọn, nhà

Trân trị nước An-nam .

Song bö-¡_nhà ẩy làm khốn dàn lám, thì có kẻ

đến Cáo_với vua Thượng-vị, đờiông Trung-quang

(“ T1`ù7l_q-quang )-đõ là năm 1409. Vua Thượng-vị

sai hai quan lớn cùng nhiều binh sĩ mà đánh vua

nước An-nam . Các quan cùng dàn sụ- chàng có

lòng vứl vua Trunå-quang-dế́, thì người đã thua

cùng phải bátsốnẹ̀r. Các quan có ý đưa ông ẩy

sang Bác-kinh cho vua Thượng-vị phạt. Nhưng

mà ông “ẫât́y thoát khỏi tay quàn canh, thì trâm

mình mà chết.

Các quan_nưức“ Ngô đã phá tuyệt dòng nhà Lý

và nhà Trân, thì chàng những là chàng trà nước

An-nam .cho nhà Lê, mà lại cũng gìữlzĩy làm một

xứ rìênẳr̉ thuộc về nước Ngô. Vốn dàn có lòng

u'ớc aoễùnổ đã xìn cho được người nhà Lê làm

vuà,Ínäcl1àng (lặng, thì Phàn nàn lám. Vã lại

. A “
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các quan nước Ngo làm nhiều đều cụ'clòng người

ta; vì đã bắt bò luật phép người An-nam quen

giữ xưa nay mà theo những thói phép nước Ngô;

phải mặc áo cụt và cạo đâu như nước Ngô, và

chàng còn được nhuộm rặng nữa, oán , nán.

Nhơn vì sụ- ẩy người ta sình lòng phiền muộn ,

đến đỗi mống lo dẩy loạn.

Đốn năm 1423, có một người thứ dàn kia, tên

là Nguyễn-tiên , tìm được một người thuộc về nhà

Lê, tên là Lê-lợi, thì người tụ tập nhiều quàn mà

(lánh quàn Ngô. Hai bên dánh nhau nhiền trận,

mà ông Nguyễn-tiên khôn ngoan , tốt trí cùng hay

nghề võ, cho nên dân dân đánh được quàn Ngô,

cùng đuồi nó ra khỏi nước An-nam. Đến năm

M28, thì ông Nguyễn-tiên đặt ông Lê-lợi làm vua;

và khi người băng hà, thì các quan theo phép tôn

Le-thại-tỏ. Ông Nguyễn-tiên lập lại nhà Lê thì

làm vậy. - Khi ông Lê-lợi còn làm vua thì cũng

có ý đền ơn trà nghĩa cho ông Nguyễn-tiên, nên

đã dặt ông âíy làm đâu các quan, và phú các việc

nhà nước cho người xem sóc, lại phong làm quát-

công; cho nên ông ẩy là gốc nhà Nguyễn.

Trong các vua nhà Lê thì chàng có ông nào danh

tiếng cho bằng ô(lg Thánh-tông, gọi là vua Hống

đức. Ông ẩy tức vị làm vua năm H60, là năm

Canh-Thìn, và trị nước đặng 38 năm trọn. Ông

ẩy khôn ngoan lập nhiều lề luật mới thiên hạ phục

làm . Trong lể luật ẩy có nhiều đều người ta còn

cứ cho đến rày. Vã lại ông Hống-dức ẩy có tài

đánh giặc; đã đành đặng nhiều trận với vuåt́xiêm.

Thành , cùng [dy hơn nừa Phàn nướu Xiem-'thành

https://tieulun.hopto.org
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là hai xứ rẩt lớn mà nhập với nước An-nam. Đời

ẩy gọi hai xứ ẩy là Thuận-hóa và Quáng-nam;

song đã chia ra năm xứ, vì thuỏ' ẩy nước An-nam

có 13 xứ mà thôi , là kể từ Bình-chính mà ra. Còn

từ Bình-chính mà vào thì thuộc về nước Xiêm”

Thành . Vậy ôngHống-đức ẩy đã mỏ- nước An-nam

Ẳra cho rộng .

¡ Còn ông Nguyễn-tiên thì giữ lẩy chức Quốc

cỏng mà truyền lại cho con cháu mà giúp nhà Lê .

Nhưng mà năm 1521, là năm Tàn-Tị, đời vua

Chiêu-tông là chát ông Hống-đức, thì quan kia,

tên là Lê-làm , lại ngụy. VậyMạc-đãng-dong, khi

trước làm nghề thủy cơ (bát cá), mà đến sau đã

lên làm quan lớn, thì đã đánh được nhà Lê lại .

Nhơn vì sụ- ât́y vua Chiêu-tông có ý thướng ông

Mạc-đãng-dong, bên đặt làm quan Quận-cơng coi

các hình sĩ nước An-nam. Nhưng mà qua hai

năm , ông Mạc-đãng-dong làm ngụy, cùng ép ông

Chiêu-tông từ chức vua mà đặtông Cung-hoàng,

là em ruột ông Chiêu-tông, làm vua. Cách hai

năm, ông Mạc-đãng-dong lại chiếm lẩy vị vua

nước An-nam là năm giáng-sỈnh1'Ệ-›27: songđặng

làm vua hai năm mà thôi; đoạn để cho con đâu

lòng, là ông Mạc-đăng-đoanh, làm vua.

Vốn khi trước ông Mạc-đãng muốn Phá tuyệt

nhà Lê mặc lòng, song cũng ra dẩn thương nhà

Nguyễn cách riêng; hoặc là vì nhà Nguyễn chàng

có trưt́ịìg với vua Lê là bao nhiêu, mà đã ám trợ-

nhà Ềịc, hay là vì lẽ nào khác chàng biết. Nhà

-Mạc cũng dùng người nhà Nguyễn làm quan lớn;

_gong chàng còn chọ làm Quát-công nữa, một cho

https://tieulun.hopto.org
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làm quan Thái-sư- là chức nhò ho-n mà thôi; cho

nên nhà Nguyễn chàng hằng lòng.

Bỡì đó ông Thái-sư, tên là Nguyễn-đô, nghe

tin có con vua Chiêu-tông đã trốn àn trong nước

Lào, thì liền sai đi rước về. Đoạn ông Nguyễn-đò

tụ tập nhiều hình mã mà đánh giặc, nên nhà Mạc

phải thua. Nhơn vì sụ- ẩy, năm 1533, là năm Quí

Tị, thì nhà Nguyễn lại đặt người Lê-trang-tông

làm vua. Vua ẩy liền trà nghĩa cho ông Nguyễn

đô, chàng nhữnglà đäphong cho làm quan Quốc

cỏng lại như xưa; song cũng có ý làm chứngông

ẩy đã lập mình làm vua, nên đã thêm chữ /zuwg

mà gọi là Hưng-qutïc-cdng.

Khi ẩy ông Nguyễn-hưng-quốc-công có một con

trai còn trê tuói lám và một con gái đã đến tuồi

khôn. Vã lại trong các đây tớ ông ẩy thì có một

người , tên là Trịnh-kiểm, tốt trí khôn biết đàng

lo việc cùng hiền lành nết na; cho nên ôugHưng

quốc-còng thương và đặt làm quan nhò. Đến sau

thẩy người đã làm nên nhiều việc trọng cùng có

tài đánh giặc , thì dân dân đặt làm quan lớn . Người

lại gà con đâu lòng cho ông Ếíy và đặt lên làm

Võ-quận-cóng nữa.

Qua ít làu, khi ông Hưng-quốc-công đã già

yếu , chàng còn làm gì đặng nữa ; thì Phú việc nhà

nước cho rẻ là Trịnh-kiểm ; lại xin vua han chức

Hưng-qutỉc-cóng cho ông àt́y nữa.- Vua Lê-trang

tông có tên vua không mà thôi, còn cac.,1việc nhà

nước thì mặc ông Nguyễn-hưng-quốcrỉôug. -

Ong ẩy qua đời đoạn, mà con trai ông ay, tên là

Đoan-cong, hãy còn trẻ tuồi cùng chưa có chức cao
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trọng là bao nhiêu, thì ông Hưng-quốc-công là

Trịnh-kiếm nối quờn ông ẩy .

Ông Trịnh-kiếm muốn lên làm vua lám; song

sợ e ông Đoan-công, là em ruột vợ mình, ngăn

trỏ', thì ra sức tìm phương mà giết. Ông Đoan

công chàng biết anh rế thể nào, nên sợ hãi làm

cùng bàn các việc với chị, là vợ ông Trịnh-kiểm.

Ilai chị em yêu dẩu nhau cách riêng, cho nên em

cứ lời chị dä bàn mà già dại cùng làm nhiều điều

lạ cho ai nẩy ngờ là mình ra hoàng-hốt điên

cuống. Vậy ông Đoan-công già đò uống thuốc,

cùng tỏ ra dẩu lành chàng còn hoảng-hốt như

trước, song xem hình người ngơ-ngàn ngày

muội chàng biết gi. Bẩy giờ bà Hưng-quốc

công, là chị Đoan-công, xin chống lo liệu mà đưa

em mình vào trong Cửa-Đại, là xứ cuối nước

An-nam, để cho xa đi, và cho mình khỏi mang

tiếng. Ông Hưng-quốc-công ngờ là em dai dột

thật thì vui lòng mà cho xuống tàu vào trong ẩy.

Nhưng mà ông Đoan-công vào Đàng-Trong

chàng còn sợ ông Hưng-quốc-công nữa, thì ỏ-

cách khôn ngoan cùng tụ tập nhiều người văn võ

bỡi Đàng-Ngoài mà theo mình. Vào đó, thì dân

dân đặtmình lên làm vua cai trị các xứĐàng-Trong.

Khi đâu thì hăy còn chịu lụy ông Ilưng-quốc

công mà theo tZ'ë-n-cống những vua nhà Lê . Đến

năm 1600, cùng là năm Canh-Tí, thì đặt mình lên

làm vua gọi là Tiên-vương; song häy còn nhìn

lẩy nhà¡L`ê làm vua cùng đi tt́êh-củhg. Nhưng mà

chàng çt́n biết. gì đến nhà Trịnh nữa; mà lại, đến

khi (m“g`Ngu}ẽn-Đoan-công, là Tiên-vương, gân
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chết thì trối mọi sụ- cho con đâu lòng, là ông

Toại-công , gọi là Tẽ (Sãi)-vương. - Nhà Nguyễn

lên làm Chúa cai các xứ Đàng-Trong thì làm vậy.

. Ông Trịnh-kiểm , là Hưng-quốc-công, thẩy em

là ông Đoan-công”, (lã lừa mình thể ẩy, thì giận

làm cùng sai nhiều hình sĩ mà đánh phạt. Lại đến

khi ông Trịnh-kiểm qua dời đoạn, thì ông Trịnh

trạng , là con Trịnh-kiểm , càng ra sức đánh nhà

Nguyễn hơn nữa; nhưng mà phải thua mãi. Hai

bên đánh nhau nhiều lân, song nhà Trịnh sai

quàn vàọ Đàng-Trong lân nào, thì bị trận hay là

phải trốn đi lân ẩy. Cho nên đến sau nhà Trịnh

chàng dám làm gì nữa.

Từ ẩy về san nhà Nguyễn và nhà Trịnh ghét

nhau làm, cùng chỉ ra sức làm hại nhau; mà bỡi

nhà Nguyễn đã lẩy tên vua mà cai trị dàn Đàng

Trong, nhà Trịnhcũng đã lẩy tên vuaịnàcai trị dàn

Đàng-Ngoài, thì dàu Đàng-Trong và dàn Đàng

Ngoài ra như hai dàn khác nhau . Vì chưng dàn

Đàng-Trong chàng ưa dàn Đàng-Ngoài, mà dàn

Đàng-Ngoài cũng chàng ưa dàn Bàng-Trong . Tuy

rằng¡nhà Trịnh và nhà Nguyễn thì đều nhận lẩy

Nhà Lê làm vua, song bỡi càc vua nhà Lê kém tài

lám, chàng biết gì đến việc nhà-nước, một lo sụ'

ăn uống , chơi bời., say sưa mà thôi ; cho nên có

tên vua; các quyền phéll thì ỏ' tại hai nhà là nhà

Nguyễn và nhà Trịnh hết thày.

Dàn thì quen gọi hai nhà âfy là Chúa Nguyên và

Chúa Trịnh . Nhưng mà khi các vua nhà Lê ban

sác phong cho hai nhà ẩy thì phong vtì́ệng tò

tường. Gho nên Các Chúa Sly ra sác ch! hay là
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làm tờ bối gì thì xưng mình là Vua.

Lại dâu các vua nhà Lê chàng làm gì mà trị

nước mặc lòng, song hỡi quen đi về tại Kẻ-chọ”,

thì dàn Bàng-Ngoài cũng biết các vua nhà Lê ít

nhiều, và các chúa nhà Trịnh cũng tỏ ra lòng

cung kính . Còn dàn Đàng-Trong ỏ' xa thì chàng

biết gì đến các vua nhà Lẽ, một biết nhà Nguyễn

mà thỏi. Cho nên các chúa nhà Nguyên lẩy các

vua nhà Lê làm niên-hiệu, còn mọi sụ' khác thì

mặc ý mình .

Lại khi đâu, Phân đàng nhà Nguyễn cai trị, thì

còn ít lám , vì có một xứ Thuận-hòa và xứ Quàng

nam là hai xứ khi trước thuộc vẽ Xiêm-thành mà

vua Hống-đức đã lẩy . Vậy nhà Nguyễn chàng còn

đánh giặc với nhà Trịnh nữa, thì chỉ đánh với

nước Xiêm-thành và xứ Cao-mên; mà dân dân lẩy

cả nước Xiêm-thành và một phân Cao-mên gọi là

Đống-nai, rày đã chia làm năm tỉnh. Gho nên

nước Đàng-Trong là hỡi nước Xiêm-thành và nước

Gao-mên mà ra.

Gòn nhà Trịnh chàng đánh giặc với nhà Nguyễn

nữa, thì phải đánh với nhà Mạc . Vì chưng trước

ông Nguyễn-đô đã đánh được nhà ẩy mặc lòng ,

song chưa chịu thua cho dứt, thì còn cai trị xứ

Bác và xứ Cao-bằng. Mà năm giáng-sinh 1603,

là L_ê-kinh-tông tam niên cùng là năm Quí-mẹo ,

thì ông Khang-hi , là vua thượng-vị , gới sác cho

nhà Mạc mà phong vương caitrịxứ Cao-hằng.

Sonot́t́ỉìua hai ba nãm, nhà Mạc ẩy mẩt mọi sụ-

cùngt́t́rốn Sang nước Đại-Minh ; thì từ đy về sau

xú- Gao-bằng thuộc về nước An-nam ›
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Sỏ CÁC VUA TBỊ NƯớc AN-NAM

Từ NI-IẦ LỀ vỀ sAU.

Vua Bại-hanh-vương tụ'c vị năm 981 là năm

Tàn-Tị, trị nước đặng 24 Dặm. Đoạn con cái vua

ẩy bẩt thuận cùng sinh bê làm loạn , mà chàng ai

làm vua .

Qua năm sau, ông Trung-tông, là con vua Đại

h́anh-vương, tức vị được ba ngày . Đoạn phải em

giết đi, và soán lẩy nước làm vua . Thiên hạ gọi

người là Ngọa-triều , vì người hay nằm .

NH). LÝ.

Năm 1010 , là năm Canh-Tuẩt , ông Thai-tỏ_, là

đâu nhà Lý , tức vị được 18 năm .

Năm 1028, là năm Mậu-Thìn , ông Thái-tông tức

vị được 27 năm .

Năm 1055, là năm Ắt-Mùi , ông Thánh-tôngtức

vị được 17 nãm.

Năm10"l2 , là năm Nhàm-Tl, ông Nhan-tông tức

vị được 56 năm .

Nặm 1128, là năm Mậu-Thân , ông Thân-tông ,

là cháu ông Thái-tông, tức vị 11 năm .

Năm 1139, là năm Kỷ-Mùi, ông Anh-tông tức

vị được 37 năm . - Bẩy làu nước An-nam gọi là

Giao-chỉ-quận , thì ông Anh-tông đồi tên là An

Nam quốc .

Nãm 1176, là năm Bính-Thân , ông Ểao-tông

tức vị được 35 năm .
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Nãm 1211 , là năm Tàn-Mùi , ông Huệ-tông tức

vị được 14 năm .

Nãm 1225 , là năm Ất-Dậu , Ông Huệ-tông thăng

hà, mà chàng có con trai; thì bà Chiêu-hoàng, là

con gái đáu lòng, tức vị. Qua một năm , bà ẩy

kết bạn với nhà Trân, thì nhà Lý mẩt nước, mà

nhà Trân len làm vua.

NHẦ TRAN .

Nãm 1226, là năm Bính-Tuẩt, ông 'l'ràn-thái

tông kết bạn với bà Chiêu-hoàng thì lên làm vua,

cũng là đâu nhà Trân, trị nước được 32 năm .

Năm 1258, là năm Mậu-Ngọ, ông Thánh-tông

tức vị được 21 năm. _

Năm 1279, là năm KỶ-Mẹo, ông Nhàn-tông tức

vị được 14 năm. “

Năm 1293, là năm Quí-Tị, ông Anh-tông tức

vị được 21 năm . À

Năm 1314, là năm Giáp-Dân, ông“Minh-tông

tức vị được 15 năm .

Năm 1329, là năm Kỉ-Tị, ông“ Hiến-tông tức

vị được 12 năm .

Năm 1841 , là năm Tàn-Tị, ông Dũ-tông tức vị

được 29 năm: ông ẩy là em ông Hiến-lông .

Năm 1370, là năm Canh-Tuẩt, ông Nghệ-tông,

là em ông [°liến-tông, tức vị. Làm vua ha năm

đoạn , Jlhường chức cho em .

Nătęlẵĩẵ , là năm Quí-Sứu , ôngßuệ-tông , cũng

là em' ng Hiến-tông, lức vị được 4 năm.

Năm 1377 , là năm Đinh-Tị, ông Phế-dế tức vị.
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Qua 12 năm, ông ẩy phải chú, là ông Nghệ-tông!

thát có mà chết đi , cho nên gọi là Phế-đế.

Năm 1389, là năm KỈ-Tị, ông Thuận-tông, là

con ông Nghệ-tông, tức vị. Song le, qua chín

năm), ông ẩy phải nhường lại cho con; đoạn phải

người ta giết đi .

Năm 1398 , là năm Mậu-Dàn, ông Thiếu-đế tức

vị. Làm vua hai nãm, đoạn mât́t nước, là năm

11:00, vì quanlớn kia, tên là Hố-ly, làm ngụy

lẩy nước mà làm vua được một năm mà thôi.

Đoạn ông Hán-thương, là con ông ẩy, làm vua

trị nước được sáu năm .

Năm 1407, là năm Đinh-Hợi , ông Giàn-tông,

là con ông Nghệ-tông , đánh được vua ngụy Hán

thương thì tức vị được hai năm.

Nãm 1409 , là năm Kỉ-Sửu , ông Trung-quang

vương, là cháu ông Nghệ-tông, tức vị. Vua ẩy

làm khốn dàn lám , cho nên các quan xin vua

Thượng-vịnước Ngô cứu giúp nước An-nam.

Vua Thượng-vị sai hai quan tướng cùng nhiều

hình sĩ đánh phạt vua Trung-quang; thì ông ẩy

đã phải hát sống, đoạn trâm mình mà chết: nên

nhà Trân mẩt nước là năm 111“1:. Song le vua

Thượng-vị chàng đặt vua khác, một giữ lẩy nước

An-nam làm xứ riêng nước Ngô .

Nước An-nam phải thể ẩy mà chàng có vua đã

mười bốn năm trọn . Vậy người kia , tên là

Nguyễn-tiên , là người xứ Thanh-hóa , nghe tin

còn có một người dòng dõi nhà Lê ,tên 1? Lê-lợi,

thì ra sức lo cho ông ẩy làm vua. Ông lịguyễn

tiên (lánh giặc với quàn Ngô mười năm trọn;
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đoạn , năm giảnh-sinh 1428, là năm Mậu-Than;

mới lập lại nhà Lê , đặt ông Lê-lợi gọi là Thái-tỏ

mà trị nước bày năm; niên-hiện là Thuận-thiên..

Nặm 1445, là năm Ắt-Mẹo, ông Thái-tông, là

con ông Thải-tồ, trị nước tám năm; niên-hiệu là

Thiệu-bình.

Nặm 1453, là năm Quì--Hợi, ông Nhàn-tông,

là con ông Thái-tông , tức vị làm vua được mười

bảy năm; niên-hiện là Thái-hòa.

Nặm 1460, là năm Canh-Thìn , ông Thánh

tông , niên-hiệu là Hống-đức, là con ông Nhân

tông, tức vị làm vua được ba mươi tàm năm .

Trong các vua An-nam chàng có vua nào có danh

tiếng cho bằng vua ẩy . `

Năm 1498, là năm Mậu-Ngọ, ông Hiến-tông, là

con ông Thánh““tông, tức vị làm vua mười sáu

năm, niên-hiệu là Gành-thuận ( Kiểng-thống ).

Năm 1504, là năm Giáp-Tí, ông Túc-tông, là

con ông Hiến-tông, tức vị làm vua một năm mà

thôi; niên-hiệu là Đoan-khánh ( Thoại-khánhNặm 1505, là nãm Ắt-Sửu, ông Mục-đế, là con

ông Túc-tông, tức vị được bốn năm . Ong ẩy chàng

cải niên-hiệu. ,

Năm 1509, là năm Kỷ-'l`ị, ông Tương-dụ'c-đế,

là cháu ông Thánh-tông, tức vị làm vua bày năm .

Đoạn phảingười tagiết đi. Niên-hiệu là Hống-thuận.

Năm 1516, là năm Bính-Tí, ống Chiểu-tông, là

chát ông Thánh-tông, tức vị cùng làm vua bày

năm: đoạn bị nhà Mạc làm ngụy, mà mẩt nước.

Niên iệu là Quang-thiệu .

NZỆ 1523, là năm Quí-Mùi, ông Gung-hoàng,
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là em ông Chiêu-tông, tức vị; vì tuy nhà Mạc đã

làm ngụy song chưa chiếm lẩy chức vua. Nhưng

mà qua bốn năm (1527), ông Mạc-đăng-dong tôn

mình lên làm vua và trị nước hai năm. Ðoạn

nhướlig vị cho con đâu lòng là ông Mặc-đãng

đoanh. Bày giờ quan Nguyện-càm, hiệu là ông-

Thái-sư, lập lại nhà Lê.

Năm 1538, là năm QUI-'l`ị , ông -l“ran§z-tông tức vị

làm vua mười lăm năm; niên-hiệu là Nguyên-hòn.

Năm 1549, là năm Đinh-Mùi, Trung-tông tức

vị làm vua tám năm; niên-hiệu là Thuận-bình.

Nã!n1557, là năm Đinh-Tị, ông Anlì-tông, là

chút ông Thái-tông, tức vị làm vua mười lăm năm;

niênơhiệu là Bại-hụ'u.

Nãm 1572, lànăm Nhàm-'1`hàn, ông Thế-tông, là

con ông Anh-tông, tức vị làm vua hai mươi lám

năm; niên-hiệu là Quang-hưng.

Năm 1600, là năm Canh-Tí, ông Kính-tông, là

con ông Thế-tông, tức vị làm vua mười chín

năm; niên-hiện là Thân-đức.

Năm 1619 ,là năm KỶ-Mùi, ông-l`hân-tông, làcon

ôngKínl1-tông, tức vị làm vua hai mươi bốn năm;

niên-hiệu là Vỉnh-lộ. Đoạn nhường vì cho con.-Đời

vua ẩy thì mới giảng đạo trong nước An-nam.

Năm 1643, là năm Quí-Mùi, ông Chân-tông,

là con ông Thân-tông, tức vị làm vua năm năm;

niên-hiệu là Phước-thái.

Năm 1648, là năm Mậu-Tí, ông Thân-tông lại

lên làm vua; mà còn cai trị nước mười bốn t́ăm;

niên-hiệu là Khánh-đức. /

Sử Ä”gj. 9

https://tieulun.hopto.org



Ä

-°XIV-

Năm 1663, là năm Quí-Mẹo, ông Huyền-tông;

là con ông Thán-tông, tức vị làm vua mười năm;

niên-hiệu là Cánh-trị .

Năm 1673, là năm Qưí-ì́ứu, ông Gia-tông, là

em ông Huyền-tông, tức vị làm vua ba năm;

nien-hiện là Dương-đức.

Năm 1675, là năm Ắt-Mẹo, Hi-lông, là con

ông Thân-tông, sinh ra khi cha đã chết rối, tức

vị làm vua được ba mươi nãm; niên-hiện là

Đức-nguyên .

Năm 1705, là nãm Ất-Dậu, Dũ-tông, là con ông

Hi-tông, tưc vị làm vua hai mươi bốn năm;niên

hiện là Vĩnh-thạnh.

Nãm 1729, là năm KỶ-Uậu, Vĩnh-khánh tức

vị. Ông ẩy là con nuôi ông Dũ-tông; mà bỡi ông

đy mê sác dục quá, thì làm vua ha năm; đoạn chúa

Trịnh-giang cũng gọi là Uy-vương giết đi , mà

chàng có niên-hiệu .

Nãm 1782, là năm Nhâm-Tí, ông Thuận-tông,

là con ông [lũ-tông, tức vị làm vua bauăm; niên

hiệu là Long-đức .

Năm 1735, là năm Ắt-Mẹo, ông Vĩnh-hụ'u tức

vị: đời ẩy thiên hạ phải nhiều sụ- khốn lám. Ông

Vĩnh-hụ'u làm vua 5 năm , đoạn nhườngcho cháu

Đống-tông , là ông Cành-hưng, còn trẻ tuồi; liệu

làm vậy thì có cho thiên hạ được hình yên. Vã.

lại ông ẩy mới qua đời , Cành-hưng nhị thập niên,

mà chàng có niên-hiệu . “

Nã 1740, là năm Canh-Thân , ông Cành-hưng,

là cẵắlrhuận-tôlìg , làm vua hốn mươi sáu nãm.

-- Đời ông ẩy thì quàn Tày-Sơn đẩy lên .

__ị-"
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Năm 1786, là năm Bính-Ngọ, ông Chiêu-thổngẫ

là con ông Cành-hưn_'_{, tức “vị làm vua “không

đây hai năm. Đoạn quàn Tày-Sơn chiếm lât́y ngôi.

Ong Chiêu-thống trốn salì́g Ðại-Minh , mà ”l{lĨíi“đă¡

già lám mới qua (lời .

Năm 1796, là năm Bính-Thìn, Ông Long-nhưỡng-

chiếm lẩy ngôi vua cùng lẩy tên Quang-trung mà.

xưng mình là hoàng-đế và trị xứ Đàng-Ngoài

nước An-nam 5 năm . _,

Năm 1801, là năm Tàn-Dậu, ông Cảnh-thịnh, là

con ông Quang-trung, làm vua lại cài tên là Bão

hưng. Qua một ít làu thì người ta bát mà nộp cho

vua Hia-lồng, thì phải ngũ mã phàn thày.

Năm 1802, là năm Nhàm-Tuẩt. ôngGia-long tức

vị lẩy tên hoàng-đế cai trị cà nước An-nam._Khỉ

quàn Tày-Sơn cai trị các xứ Đàng-Ngoài, thì ông

Gia-long gọi là Nguyễn-anh cai trị các xứ Đàng

'l“I-0nå“ hai lnười ba năm. Đến sau thì lại cai trị cả.

nước An-nam mười tám năm. _

Năm 1820, là năm Ganh-Thìn,ông Minh-mạng,

Ia con ông Gia-long, tức vị làm vua hai mươi mốt

năm.

Năm 1811, là năm 'l`8.n-Sủ-u, ông Thiệu-trị, là

con ông Minh-mạng, làm vua bảy năm.

Năm 1848, là năm Mậu-Thân, ông Tụ--(lức, là

con ông Thiệu-trị, tức vị làm vua ba mươi sáu

năm.

Năm 1883, là năm Quí-Mùi, ông Hiệp-Hòa tức

vị làm vua một ít tháng; đoạn , cũng m_ năm

đy, ông Kiểng”-Phước tức vị làm vua cũnẵàặng

một ít tháng mà thôi . .
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Năm 1884, là năm Giáp-Thân, ông Hàm-Nghi

tức vị I

ị~

Sỏ CÁC CHÚA NHẦ NGUYỄN TRỊ CÁC xứ

ĐẦNG-TRONG .

Nãm 1600, là năm Canh-Tl , ông Nguyền-tiêm

vương tức vị. Ông ẩy là con ông Nguyện-đô lập

lại nhà Lê. Khỉ đâu thì gọi là Đoan-công hay là

Nguyễn-hoàng, và làm quan trẩn mà thôi. Đến sau

nhà Lê mới phong vương cho cai trị Các äứ Đàng

Trong mười bốn nàm.

Năm 1614, là năm Giáp-Dân, ôngTế (Sãi ) -

vương, là con ông Tiên-vương , tức vị làm chúa

hai mươi mốt năm .

Năm 1635, lànăm Ất-Hợi , công-thượng-vương,

là con ông Tế-vương, tức vị làm chúa 14 năm.

Năm 1649, là năm Kl-Sứu, ôngfliền-vương, là

con ông Thượng-vương, lên làm chúa 87 năm .

Năm 1686, là năm Bính-Dân, ông Văn-vương,

là con ông Hiền-vương, lên làm” chúa 6 năm.

Năm 1692 ,lànămNhàm-Thân, ôngMinh-vương,

là con ông Văn-vương, lên làm chúa 32 năm .

Năm 1724 ,là năm Giáp-Thìn, Đức-Ninh-vương,

là con ông Minh-vương, tức vị làm chúa 13 năm .

Năm 1737 ,là năm Đinh-Tị, Đức-Hiếu-vũ-vương,

là c() Đức-Ninh-vương, lên làm chúa 28 năm .

1% 1765, là năm Ắt-Dậu, Đức-Thượng-hoàng

(cũng là Huệ-vương) tức vị làm chúa mười hai
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năm; .đoạn quân Tày-sơn giết đi.

Năm 1777, là năm Binh-Dậu, ông Hoàng-tôn, là

con Đức (Mụ) Mục, tức vị lên làm chúa thay “vì

ông Huệ-vương. Song chàng khỏi bao lâu phải

quàn Tây-sơn bắt mà giết đi .

Ông Hoàng-tôn chết rối dòng dõi nhà Nguyễn

gân mẩt đi, thì ông Nguyễn-anh tức vị . Khi dâu thì

cai các xứ Đàng-Trong mà thôi. Đến năm 1802, là

năm Nhàm-Tuẩt, thì làm vua cai cả và nước An

nam và lẩy tên Gia-long. Từ ẩy về sau trong nước

An-nam chàng còn chúa nữa, có tên vua mà thói.

.~

sồ CÁC CHÚA NHÂ TRỊNH CAI TRỊ CÁC xú- ĐẦNG-NGOẦI Q

Năm 1545, là năm Ắt-Tị, ông Trịnh-kiểm, là

rẻ ông Nguyễn-đò-hưng-quẩc¬công, làm Hưng

quẩc-Công 25 năm. Khi chết rối thì mới phong

vương.

Năm 1570, là năm Canh-Ngọ, ông Trịnh-tùng,

là con ông Trịnh-kiểm, nõi quờn cha. Vậy năm

1598, là năm Mậu-Tuẩt, nhà LẺ phong vương cho

ông ât́y cùng gọi là An-quẩc-vương. Người làm

chúa 25 năm. Từ ẩy về sau nhà Trịnh mới lẩy tên

chúa.

Năm 1623, là năm Quí-Hợi, ông Trịnh-trang, gọi

là Thanh-đô-vương, làm chúa 28 năm.

Năm 1651, là năm Tàn-Mẹo, ông Trịnh-táịgọì

là Tày-đình-vương tức vị làm chúa 22 nãm. /'

Năm 1673, là năm Quí-Sứu, ông Trịnh-cang gọi
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là Dinh-nam-vương tức vị làm chúa 35 năm. -

Đời ẩy các vua nhà LỀ còn quyền trị nước; song

ông Trịnh-cũng chiếm lẩy mọi quyền phép, và lẩy

tên nhà Lê làm niên-hiệu mà thôi . Còn mọi sụ- khác

thì mặc chúa Trịnh định liệu. Vua thì biết sụ- ăn

uống, chơi bời, dưởng nhàn, ngao (lu mà thôi.

, Năm 1708, là năm Mậu-Tí, ông Trịnh-cương

(cang ), hiệu là Yên-quốc-vương , là cháu ông Dinh

nam-vương, tức vị làm chúa 25 năm . “

Năm 1733, là năm Quí-Sứu“, ông Trịnh-giang gọi

là. Uy ( Oai )-Vương tức vị làm chúa 16 năm.

Năm 1749, là năm Kỉ-'[`ị, Trịnh-danh gọi là

Minh-vương tức vị, cán fjøĩn...

^/\/\Sệ/\/v-
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PHẤN THÚ- NHỨT.

DOÃN TÍCH TỪ Hljì́fu-vũ-vƯƠNG CHO ĐÊN KHI Bức-

THẤY VẺ-Rô vỄ “Ầ xIN vUA NƯỚC PHA-LANG-sA GIÚP NHẦ

NGUYỄN PHỤC QUỐC .

ïlupç-và-t́lhh̉lvh-Ù

lliếu-vũ-vương thuộc về nhà Nguyễn cùng là

con ông Minh-vương làm chúa cai trị các xứ

Đàng-Trong 28 năm trọn, là từ năm H37 cho đến

năm 1765, là từ năm Ðinh-tị cho đến năm Ất-dậu,

cùng là từ Vĩnh-hụ'u tam niên cho đến Lê-Cả.nh

hưng nhị thập lục niên . Khi ẩy nhà LỀ đang làm

vua cai trị cả nước An-nam, quen ỏ- nơi gọi là

Thăng-long-thành , mà Lê-Cành-hưng làm vua trị

46 năm, là từ năm 1740 cho đến năml'1'86 . Cành

hưng thăng hà, đoạn thì Chiêu-thdng tức vị cũng

củ' lẩy niên-hiẹu Cảnh-hưng.

§. l - VUA HIẾU-vŨ GÂY CẢC sự KHỐN NẠN LOẠN LẠC

TRONG NƯỚC AN-NAM.

Vậyvì [liến-vũ-vương mà đã sinh ra mọi sụ- khốn

khó loạn lạc, và làm cho nước An-nam mác phải

triều ngụy Tây-sơn; vì ông ẩy Phân thì sống làu,

Phân thì độc dữ làm khốn cho người Ia ' á lẽ ,

chàng có ai thoát khỏi tay Hiếu-vũ-vươnỄị““Õng

ấy có lòng tham cùng xẩu tính nết, cho đến đõi
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hễ hiết ai có của gì, hay là sãn vật gì quí trọng,

như chó, ngụ'a, chim , vườn, hay là hoa quà cây

cối, như cam, quít, mít, hống, cùng những

giống khác thể ẩy; haylà vợ con đẹp đẽ xinh tốt,

thì cướp lẩy , cùng bắt nộp những của trọng vật

lạ ẩy nữa. Dâu ai ỏ- xa thể nào cũng phải lo mà

đưa đến nơi. Có nhiều lân, vì xa đàng, chưa kịp

đến nơi mà các giống vật ẩy, và các giống hoa

quà chết đi hay là hư đi, thì bát tìm kiếm lại

cho có nhiều hơn. Bằng chàng kiếm đặng vì

hoặc đã quá mùa, hay là bỡi khó kiếm lám, thì

phải đòn, phải gông, phải bỏ vào ngục, cùng

phải mẩt nhiều của, rối mớikhỏi tội. Còn các việc

quan nặng nề; Vũ-vương bát ngườita chịu, thì

chàng biết đàu lnà kể cho xiết đặng. Cho nên

thiên hạ khốn nạn cay đáng, vì ông ẩy chàng

biết thương, một yêu mình mà thôi, và chỉ muốn

cho người ta đói khát khốn cụ'c hết tháy: vì Vũ

vương ãn ỏ' thể ỉtyt́ữnên chàng còn phép tác gì.

Trong nhà nước các quan muốn làm sao thì làm,

ai nẩy cũng bát chước Vũ-vương mà hiếp dàn sụ'.

Sau nữa, ông ẩy mê sác dục, ra như chàng còn

tính loài người, chàng những là có nhiều vợ kẻ

chàng xiết, lại cũng lẩy con và chị em làm vợ,

mà đã sinh nhiều cou lám.

§. 2 - VUA BẮT ÐẠO THỂ NẦO .

Ông _ẩy lại ghét đạo cách riêng, nên đã cẩm đạo

tháiụhiêm . Các thây cả. bẩt luận Tây Nam đều

phải iuì mình ki lám ạ Các nhàthờ đã phải triệt hạ.
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hết. Các bồn đạo không dám hiệp lại đọckinh xemlẽ

nữa. Vì các quan thẩy ai có đạo thì bát khóa quá

xuẩt giáo cùng lạy ma quỉ hụt thân; bằng chàng

chịu thì phải hac phong gia tài, cùng phải đòn hay

là bỏ vào ngục. Song chãngluận xứ tủ- mẩy người

vì đạo; có năm ba người chàng chịu bỏ đạo thì

dạy giam cho chết đói, còn kẻ khác thì phải khác

tượng, hay là làm nô tĩ trọn đời . Vậy những kẻ

đã phải luận thể ât́y vì đạo , thì chàng có baonhiêu;

song những kẻ khóa quá xuẫtt giáo thì nhiều hơn

hội phân. Cůng có nhiều kê khi đân thì ra dẩu sốt

Sáng sãn lòng chịu khó vì đạo; đâu quan nói làm

sao, hay là tra khảo thể nào, cũng chàng chịu bỏ

đạo . Nhưng mà bỡi chàng chém tứ thì, mà lại phải

nhiều sụ- khó sỏ' làu dài thì dãn dân ngã lòng mà

xuẩt giáo .

§. 3 - VŨ-vƯƠNG TÙ- Đức-MỤ mà TôN CHƯỠNG-vũ

LẦM ĐôNG-CUNG.

Con đâu lòng Hiếu-vũ-vương, tên là Đức Mụ

(Mục), có nết na cùng khác tính cha lám. Ai ai

cũng khen ông ẩy khoan nhơn, hiền lành, hay

thương dàn và có nhơn đức cùng đã đặt làm Đông

cung. tĩhầnghay ông Đức-Mụ qua đời khi mới

đặng một con trai tên là Hoàng-tôn mà thôi.

Con thứ hai ông Vũ-vương, tên là Chưỡng-vũ,

chàng khác tính cha là bao nhiêu . Trong các vợ

ông ẩy có mộtđứa con hát sinh được nh-ều con

trai; mà trong những ccn trai ẩy, thì con hai,

tên là Đức-Hoàng-Nguỵên-anh, có danh tiếng, vì
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đến sau được nối dòng cùng tôn lên làm vua gọi

là Gia-long”.

Vậy bỡi ông Đức-Mụ là con đâu lòng đã qua đời,

thì Iliëu-vũ-vương đặt con thứ hai , là Chưỡng-vũ,

làm Đông-cung để sau làm chúa thay vì mình . Các

quan cùng cà và dân đã biết sụ- ẩy, thì ai ai cũng

đều tin thật sau ông ẩy sẽ nối quờn cha. Hiếu-vũ

vương lẩy em làm vợ và đã sanh đặng một con trai

là Hoàng-thượng . Vũ-vương yêu Hoàng-thượng

cách riêng, và có cho lên làm chúa; song đã đặt

ông Chuởng-vũ làm Đông-cung rối, mà cả triều

đình đều thuận hết.

Ê. 4 - VŨ-vƯƠNG DÙNG MƯU MẦ TỒN HOẰNG-'I“ilU-Ọ-NG

LÊN LẦM vUA.

Năm 1765, là năm Cành-Hưng nhị thập ngũ niên

cùng là năm Ất-Dậu, Vũ-vương chàng dám từ ông

Chưỡng-vũ tỏ tường; song trối cho hai ông quan

đại thân đâu triều mà rằng. (( Bao giờ mình qua

t( đời rối, thì phải lo liệu cho Hoàng-thượng lên

(( làm vua. ›› Hai quan ẩỵ lẩy đều ẩy làm mừng

lám. Vốn đã biết ông át́y ít trí khôn cùng mê ăn

uống, chơi bời, xem trò, xem hát cùng ham săn

bán; cho nên các quan ẩy có ý tìm ích riêng mình ,

vì tin thật ông Hoàng-thượng mê chơi bời làm

vậy, thì sẽ có tên là chúa mà thôi; còn qu(“rn thế

chi thời tại mình. Bỡi vậy, hai ông ẩy bàn tính

với nhan mà lập một phe kín và cứ lời Vũ-vương

mà giä ông Hoàng“-th'.I-ợng`. Bao nhiêu quan

chàng hiệp một lòng một ỷ với mình, haỵ là có
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binh ông Chưỡng-vũ, thì tìm lẽ nọ lẽ kia mà bát

tội cẩtchửc; kẻ thì phải giam, có kẻ phải chết

chém. Khi đâu hai ông ât́y chưa dám bắt tội ông

Chưỡng-vũ; song cũng có ý tứ mà canh giữlám.

Hai ông ẩy đã lập phe mạnh lám, không còn ai

dám chống trã, vì chính mình Hiếu-vũ-vương đã

bày cho .

~

ĐOẠN THÚ- HAI.

ÔNG HUỆ (DUỆ) - vƯƠNG.

Ông Hiếu-vũ-vương chết nội năm ẩy, 1765, là

năm Cảnh-hưng nhị thập ngũ niên ; đoạn hai quan

lớn phong vương cho Hoàng-thượng cùng đặt

Huệ-vương. Gòn Chưỡng-vũ , là cha Đức-I“loàng

Nguyễn-anh, thì phải giam trong ngục; qua năm

ba tháng đã phải bịnh mà chết trong ât́y. Cho nên

có kẻ nghi rằng: đã P/“Ỉa” Í/lHóZ- độc . Lại có kẻ nghi

rằng : p/teì́i mtỉr. Khi ẩy Nguyễn-anh mới nên ba

tuồi mà thôi. Ông Chưỡng-vũ còn để lại hai fm

đống một mẹ là ông Chưỡng-Văn và Chưỡng-hiền.

Vậy ông Huệ-vương Còn trẻ tuồi cùng mê chơibời,

xem trò xem hát, chàng biết gì đến việc nhà nước,

một để mọi sụ- mặc quan triều thân mà thôi.

Trong hai ông đã đặt người lên làm chúa, thì

có một quan chiếm lẩy quyền phép Cùlìg gọi là

quót--phó, mà ra như làm vua. Cho nêlìrdàn sụ-

Phủi khốn nạn quá hơn đời Hiếu-vũ¬vu“ơng nhiều

/
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phân . Bỡi đó dâu các quan, dâu dàn sụ- ai ai đều

no chán chàng chịu được nữa. Mọi nơi đều tụ

tập mà làm ngụy . Quan quốc-phó thẩy vậy thì lẩy

làm lo; mà bỡi tin ông Chưỡng-vă.n , nên sai ông”

ẩy đi mà dẹp loạn . Ông Chưỡng-văn đến đàu thì

các quan cùng thiên hạ rước và thết đài trọng thě,

vì ông ẩy có danh tiếng nhơn đức và hay thương

dàn chàng kém ông Đức-Mụ. Cũng có nhiều kẻ lo

mưu kẽ cho đặng dặt ông ẩy lên làm chúa thay vì

ông Huệ-vương .

§. 1 - ÔNG NHẠC LO MƯU cnc ôNG CHƯỠNG-VẪN

LÊN LẦM vUA .

Trong những kẻ phục ông nhưởng-vãn và giục

ông ẩy lên làm vua , thì nhứt là ông Nhạc là người

xứ Qui-nhơn. Nguỵên trước là tướng kẻ cướp

cùng hay cò--bạc lâm , song bạo dạn gan đãm và

tốt trí khôn khéo liệu các việc . Ông ẩy làm đây“tớ

hâu hạ riêng ông Chưỡng-văn; những thật lòng

mến thây cùng chỉ làm hết sức cho (lặng giúp lên

bậc can› . Song ông Chưỡng-văn chàng nghe, một

giữ lòng trung với ông Huệ-vương mà thôi .

Vậy ông Nhạc lẩy tên ông Chưỡng-văn mà viết

thơ cho năm ba ông quan triều để rủ theo mình

mà đánh Huệ-vương. Ông Nhạc ngờ là phô ông

ât́y có lòng với ông Chưỡng-văn, và sẵn lòng bỏ

ông quốc-phó cùng ông Huệ-vương. Nhưng mà

thô öïgắy chàng biët việc sẽ ra làm sao, thì lẩy

làm Đ- ...I chàng ai chịu ;lại giác cứông Chưỡng

.Yỗlfi làt́ẵẵ ngụy. Vậy khi ông Chưởng-Văn đã liệu
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các việc dàn vừa rối , mà chàng biết ông Nhạc lo

mưu chước thể nào, thì về Phú-xuàn liền phải bỏ

vào ngục . Vì chưng trong triều ai ai cũng tin ông

ât́y toan làm ngụy. Dâu ông ẩy nói làm sao mà

chữa mình, thì quốc-phó cũng chàng nghe.

Qua hai năm , có đờn bà kia quen ra vào trong

ngục ông Chưỡng-văn phải giam , lo mu'u cho ông

đy trốn đì đặng. Khi đâu thì vào àn mình trong

chùa kia, mà các sư có lòng thương thì giẩu đi

cùng nuôi đã lâu . Đến sau ông quốc-Phó tìm bát

đặng thì đã trẩn nước đi.

§. 2 - ỐNG NHẠC ĐẤY LOẠN.

Khi ông Nhạc thẩy thây mình, là ông Chưỡng

văn, phải bỏ vào ngục làm vậy, thì liền họp với

anh em cùng nhiều người anh em bạn hữu ỏ- xứ

Qui-nhơn mà làm giặc. Nguyên quân àt́y khi đi ăn

cướp thì đã ql]en'ầ.n mình trên núi kia ỏ- hướng

Ỉây xứ Qui-nhơn ;Ểnên đã gọi quàn ẩy là quàn Tây

Sơn. Vậy ông Nhạc đã biết thiên ha chàng phục

ông Huệ-vương, cùng ghét ông quốc-phó; người

lại có dỗ người t́ant́h̉eo mình , thì“trách ông Huệ

vương chàng phải là vua chính , vì là con vợ mọn.

Vốn khi trước ông Đức-lllụ làm Đông-cung, cho

nên ông Hoàng-tôn là vua chính . Nhược hằng ông

Hoàng-tôn chàng được làm vua, thì còn có ông

Chưỡng-văn. Ông Nhạc lại xưng rằng: - (( Mình

“chàng có Ý đánh giặc mà tìm ích riêng địễ, một

“có ý cứu lẩy vua chính mà thôi . ››-cho n bao

nhiêu quân kẻ cướp Cùng quàn Ngô ỏ' xứ Qui-nhơn
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đền nhận ông Nhạc làm tướng.

Vậy trước hết quàn ẩy bắt được quan trẩn cùng

các quàn thành Qui-nhơn, và cẩt chức mà lẩy lẽ

rằng: - (( Chàng có lòng trung với vua chính,

((Cùng chàng có lòng thương dàn.››-Người ta thẩy

làm vậy thì mâng lám, vì ngờ quàn ẩy thật lòng

cứu giúp Hoàng-tôn hay là ông Chưỡng-văn. Lại

cũng có ý trông cho sau nây ra nhẹ việc qnan, nên

đua nhau theo ông Nhạc. Vậy chàng khỏi bao làu

đã thêm được nhiều quàn lám. Những quàn lính

Đàng-Ngoài giữlẩy xứ Quàng-\Jam, cùnggọi là xứ

Chăm, thì ông Nhạc đuồi ra hết; đoạn thì đem xứ

Quảng“-Nam về xứ Qui-nhơn, và cứ việc đánh giặc

một ngày một tháng. - Ẫy là gốc giặc Tây-Sơn

thì làm vậy.

§. 8 - NHÂ TRỊNH vào ĐẰNG-TRONG HẰM LẤY HUẾ.

Khi ẩy dàn sụ- một ngày một khốn cụ'c, vì ông

QUÔC-P110' bát việc quan Cùng ức hiếp quá lẽ, chàng

ai chịu được nữa. Cho nên, năm 1774, là năm

Cánh-hưng tam thập tam niên , cùng là năm Giáp

Ngọ, thì các quan đống tình với nhau mà sai kẻ

đến với ông Trịnh-minh , là chúa cai Đàng-Ngoài ,

xin cứu giúp dãn Đàng-Trolig vì khốn nạn lám.

Các quan cũng bàn cho lính Đàng-Ngoài đặng vào

trong Huế. Ông Trịnh-tông-vương chàng ưaĐàng

Trong là bao nhiêu, cho nên khi được dịp mà vào

lẩy xứ y thì mâng lám, cùng toan đem dàn sụ-

quàn Äan vào Đàng-Trong.

Dàn Đàng--I“1-ong trông cho đượlj nhờ, [hì cũng

f
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lẩy làm màng. Song bỡi ông Trịnh-tông chưabiết

tò ông Quốc-phó khôn ngoan và có tài đánh giặc

thể nào, nên chàng dám lẩy sức lụ'c mà đánh vuối,

một lập mưu kế cho dễ bắt ông ẩy mà thôi. Khi

đâu thì đốn tiếng ra cho chúa Huệ-vương, cùng

cà và dàn Đàng-Trong hay rằng: (( Chàng có việc

(( gì mà sỢ, vì chàng có đến đánh giặc làm chi;

(( một có ý đến cứu giúp dàn cho khói phải ông

(( Quốc-phó hà hiếp và làm khốn đến nỗi ẩy mà

(( thôi . ›› Nguời lại viết thơ mà trách ông Huệ

vương nhiều đều nặng lám , vì mình là chúa cai

tri nước, mà chàng biết đàng thương dàn, lại

để cho ông Quốc-phó làm khốn dàn đến nỗi ẩy,

thì câm là đều rẩt xẩu hồ lám . Vậy nếu có muốn

cho yên việc , thì phải nộp quan quốc-phó ; đoạn

sẽ giao hòa vuối nhau, mà mình sẽ trỏ' về Đàng

Ngoài tức thì.

Ông Huệ-vương nghe làm vậy, thì kinh khiếp

bối rối vì ít trí khôn , chàng biết đàng lo việc gì,

một biết chơi bời mà thôi. Vã lại, người đã biết

tỏ các quan cùng cà và dàn đã sẵn lòng nội Công,

và trỏ' lại cùng quàn Đàng-Ngoài mà phàn mình ,

thì càng sợ hãi hfrn nữa. Nhơn vì sụ- ẩy, Iluệ

vương hội triều đình lại mà bàn việc ẩy. Bày giờ

ai ai đều cũng hàn rằng: phải nộp Ống Ọuót-11110'

cho gěn nhà nước. - Nhưng mà quàn Đàng-Ngoài

được quan Quốc-phó thì thết đãi cách lịch sụ- ; và

bỡi ông ẩy đã thuộc các xứ Đàng-Trong tường tận,

cho nên quàn Đàng-Ngoài biết đặng mọiẵềr . Ấy

vậy Trịnh-minh đem quàn vào Đàng-Tr g cho

đến gán thành Huế, có vày thành ẩy, vì quàn
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Đàng-Trong đã trốn đi hết.

§. 4 -“ HUỆ-vƯƠNG TRỐN vẦO ĐốNG-NAI .

Khi Huệ-vương biết mình đã mác lừa , thì chàng

biết làm sao hay là cậy ai nữa. Nên ông ẩy đem mẹ

cùng anh em chị em con cháu và quàn quan bỏ

thành Huế mà xuống tàu trốn vào Đống-Nai. Trong

các cháu ẩy có ông Hoàng-tôn là con Đức-Mụ, và

Nguyễn-anh, là con Chưỡng-vũ. Ông Hoàng-tôn

đã nên mười hai tuồi, mà ông Nguyễn-anh thì

mới chín tuồi. Khi vua vào trong ât́y ,thì khó đến

nơ¡ lám, vì quàn Tày-Sơn đã cẩm các cữa biển;

nên cũng có lúc vua phải àn mình mà đi bộ .

Khi ẩy, ông Đi-đa-cô, là người bên Tày, cùng

là thây cà dòng ông thành Phan-xi-cô, giảng đạo

trong Đống-Nai , đã lập nhà tại làng Chợ-Quán.

Ông Huệ-vương thương ông ẩy làm vì đã nghe

người có tài năng khôn ngoan, bên đặt làm quan

lớn trong Đống-Nai. Cho nên ông ẩy có thàn

thếđỉì́ xin được vua phá chỉ cẩm đạo đời Hiếu-vũ

vương đã ra khi trước. Bỡi vậy các bồn đạo Đàng

Trong được bằng yên vô sụ- .

§. 5 - ĐứC-THẦY VẺ-Rô (MGR D-ADRAN) QUA

CAO-MỀN LẬP NHẦ TRƯỜNG TẠI CẮN-THO- .

Cũng một khi ẩy có Đức-thây Vê-rô mới đến Sài

gòn . Närời đã được sác'I`òa-Thánh đặtlàm Giám

mụcfpllo Đàng-Trong; song chưa chịu chức Giám

mục. Người cũng đến chàn , thì vua thết đài trọng
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thể lịch sụ'; người cũng làm quen với vua cùng

các quan. Chàng khỏi bao làu, Đức-thây Vê-rô

phải sang bên Cao-mên, có ý đam học trò sang và

lập Nhà-trường gân họ Cân-'l`hcr. Người lẩy nơi

ííy làm tiện cho học.trò, phân thì vì có nhiều

bồn đạo ỏ- xung quanh, phân thì vì tốt khí, tốt

nước, tốt dẩt, và dễ sám sửa các đố ăn mặc hơn

trong Đống-Nai .

Thuỏ' ẩy, trong họ Cân-thơ, có hai thây dòng

ông thành Phan-xi-cô, là ông hề trên Gioang, và

ông Gioang thien hạ đặt tên là lứa, vì nóng tính .

Cà hai người ỏ' nước I-ta-li-a mà sang giảng đạo

trong nước An-nam; mà đứng giám-mục trước

có ỷ cho dễ hòa thuận, thì đã cho phô thây ẩy xem

sóc địa-phận riêng. Nhưng mà phô thây ât́y chàng

chịu lụy đẩng giám-mục trong mọi sụ- như các

thây cả khác. lìẩy giờ hai thây ẩy cả lòng vô phép

mà luận phạt Đức-Thây Vê-rô phải vạ cẩt phép,

không cho làm việc bồn phận , vì rằng: - người

đem học trò đến và lập nhà-trường trong địa-phận

mình, thì là như cướp lẩy quờn phép mình . -

Hai ông ẩy ỏ- làm vậy là đều lỗi cà thể lám, song

le Đức-Thây Vê-rô làm thinh.

Vậy vua Cao-mên có lòng kính Đức-Thây Vê-rô

cách riêng mà rước trọng thể, và han đẩt để lập

nhà ỏ- và nhà-trường trong họ Cân-Thơ. Vua làm

vậy chàng phải có mến sụ' đạo đàu, một cónhờ phân xác mà thôi. Vì chưng vua nghĩ rằng:

- Đức giám-mục ỏ- đàu thì cũng có nhiều bồn đạo

Đàng-Trong theo đó. Mà lại các ông Tày lậẵ) nhà

I;

Sử Ìt́ịj. 3
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trong nước Cao-mên thì dễ liệu cho các tàu tây

sang buôn bán, và mình sẽ được lợi. - Thật khi

ẩy các bôn đạo Đống-Nai chàng được yên , vì giặc

giá cà thể lám, cho nên kẻ trốn Sang bên Cao-mên

thì kẻ chàng xiết.

Song Cao-mên chàng được hình yên bao lâu,

vì anh em quan trẩn xứ Ba-thục làm ngụy, thì sinh

ra xôn xao loạn lạc trong cà và nước. Quàn giặc

ẩy phá phách cùng ăn cướp nhà-trường Đức-Thây

Vê-rô đã lập, nên mẩt hết mọi sụ'; lại có bốn người

học trò phải tay nó giết. Trong những người ẩy

thì có một thây có chức gọi là thây già Nhiễn, quê

ỏ' Đàng-Ngoài. Vã lại quàn giặc có hát đờn bà ,

con gái; nên có bày người nhà-phước phải chết,

vì chàng chịu để cho nó làm sụ- quẩy quá.

§. 6 - GIẶC TÂY-SƠN CĂNG NGẦY CẦNG THÊM. -

LẤY ĐẶNG xứ ĐốNG-NAI .

Khi ẩy cà. và nước An-nam phải khốn khó lám ,

vì đàu đó cũngcó giặc giã loạn lạc. Dâu quàn Đàng

Ngoài đã lẩy cùng giữ xứ Quàng-Trị, Quàng-Nam

và Huế mặc lòng; song cũng chưa đặng yên , vì

phải đánh với quàn Tày-Sơn, mà khi thì nó thua,

khi thì nó đặng. Dân Đàng-Trong thì Phục quàn

Đàng-Ngoài, vì chàng bắt việc quan là bao nhiêu

cùng hay thương dàn; lại khi đói khát thì phát

gạo lủẹ́cho dàn. Các hồn đạo càng đặng nhờhơn

nứa vì quan trẩn xứ Binh-cát và Quàng-Nam và

Huế đạo; lại quan đại tướng quàn , gọi là quan

quốc, lào, cai các quàn Đàng-Ngoài, cũng có đạo
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nữa. Ông ẩy quen ỏ- trong thành Hội-Yên ; còn các

xứ khác từ Huế cl.o đến gân DốnS_.\Tl1i thì thuộc

về quàn Tày-Sơn hết.

Huệ-vương cũng đã sai nhiều quàn quan mà

đánh với quàn Tày-Sơn. Ông Nguyễn-Anh khi

ẩy dâu mới nên lnười ba hay là mười bốn

tuồi mà t.hôi, mà vua'cũng đã dặt làm quan cai

quàn đánh giặc. Khi đâu ra như hai bên bằng

nhau ; song le dân dân quàn Tày-Sơn đặng trận

cả thể và lẩy đặng các xứ. Nãm 1778 , cùng là năm

Mố-Tuẩt, Cành-hưng tam thập thế́tt niên , thì

quàn ẩy cũnglẩy đặng cả xứ Đống-Nai và bát

đặng“ ông Hoàng-tôn nữa. Còn vua Huệ-vương

và ông Nguyễn-anh cùng các quan thì àn mình

nơi nọ nơi kia, hay là trốn sang bên Cao-mên .

Quàn Tày-Sơn chàng những là chàng giết ông

Hoàng-tôn , mà lại tó lòng kính và thết đãi trọng

thể . Khi nó lẩy đặng xứ Đống-Nai cùng lẩy đặng

tàu đây những vàng bạc cùng những của khác

đoạn , thì chỏ' về Qui-Nhơn , lại đam ông Hoàng

tôn về với nó nữa; và đặt quàn quan giữ lẩy các

thành và các xứ nó đã lẩy đặng .

Quàn Đàng-Ngoài hát đặng quan-quẩc-phó, và

nhô- ông ẩy mà lẩy đặng các xứ Đàng-Trong. Khi

đem ông quẩc-phó từ- Huế mà ra cho đến Kê-Chợ ,

thì không ai làm đền gì cụ'c khồ ông ẩy; mà lại

vua Lê-Cánh-hưng cũng thết đãi ông ẩy cách lịch

sụ'. Người còn sống làu năm hình yên vô sư;

song“ chàng còn chức tước gì .

Trong Đống-Nai, thì Huệ-vương nhờ Cao

mên và quan-trẩn Hà-tiên giúp, cùng“ lập đặng
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nhiều bỉnh mới mà đ“Jồi hình Tày-Sơn ra khỏi xứ

Đóng-Nai, và lẩy lại cả và xứ ẩy.

Ông Nhạc, là tướng Tày-Sơn , có lẩy lòng dàn,

thì khoe danh rằng: - Huệ-vương, chàng phải là

vua chính; mình có ý đánh giặc cho đặng giúp

ông Hoàng-tôn là vua chính mà thôi. - Vãlại,

ông Nhạc đòi gà con cho Hoàng-tôn, thì ông

Hoàng-tôn sinh lòng buốn bụ'c lám, vì mình là

dòng dõi vua mà phải lẩy Con tướng kẻ cướp,

thật là xẩn hồ ngàn trùng. Song người cũngchịu

vậy, kẻo tù' chối thì phải chết chàng khôi. Bề

ngoài thì ông Nhạc cũng tỏ ra lòng kính ông

Hoàng-tôn; nhưng mà thật chàng để cho người

quờn phép gì, nên ra như phải giam vậy, và mọi

sụ' tại ông “Nhạc hết .

§. 7 - CÁC QUAN TôN ôNG HOẰNG-TỒN .

Ong Hoàng-tôn thẩy tó tường quan Tày-Sơn lẩy

tên mình mà lừa đào dàn , có ý cho mình đặngích

riêng mà thôi ; khi đã được việc rối , thì sẽ bỏ haylà

giết mình chàng sai: nên đã lén xuống thuyền mà

trốn vào Đống-Nai về cùng Huệ-vương. Ớ đó các

quan phục ông ẩy lám, vì người khôn ngoan

thượng trí, và hay thương dàn; còn ông Huệ

vương thì các quan đã chàn rối, vì chàng biết

đàng lo việc gì; mà lại dáu phải loạn lạc khốn

khó thể nào, thì cũng lo một sụ' chơi bời xem trò

Xem ẵát mà thôi. Bỡi vậy có nhiều người tỏ ra

lòng ể đuòi ông Huệ-vương; các quan cũng chia

làm hai phe. Phe đông hơn thì đặt ông Hoàng-tôn
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làm vua và tôn lên là Thái-hoàng-đế, vì có ý lừa

ông Huệ-vương. Còn phe trung với ông ẩy thì ít

lr̉íln . Ông Huệ-vương hiểu thì trày sang [là-tiên

để ông Hoàng-tôn và ông Nguyễn-anh ỏ' lại Đống

Nai .

, §. 8 -“NHỮNG sự KHỐN KHÓ DẪN PHẢI CHỊU .

Quàn Tày-Sơn đã mẩt Hoàng-tôn vàxứ Bống-Nai ,

ông Nhạc chàng lừa dàn được nữa, thì chàng còn

nói đến vua chính , một xưng mình là hoàng đế

cai các xứ từ Qui-Nhơn cho đến Đống-Nai cùng

lẩy têu Thái-Đức; nên sụ- khốn khó các xứ Đàng

Trong một ngày một thêm.

về sụ' đạo thì hằng yên , vì quàn Tày-Sơn chàng

lo đến việc đạo. Bà dì ông hoàng thì cũng có đạo và

giúp nhiều việc chothạnh sụ' đạo . Cũngcólẽmàngờ

rằng: mẹông Thái-đức cũng có đạo nữa . Bỡi đó

các thây giảng đạo, dâu Tày dáu Nam đi đàu hay

là làm việc gì cũng không ai ngăn cẩm .

Còn về phân xác thì dàn đói khát quá lẽ . Thường

khi trong xứ Qui-Nhơn quen bán một cái lương

năm sáu tiền , thì khi ẩy bán mười lãm quan , vì

thiên hạ thẩy quàn kẻ cướp làm vua làm quan,

thì lẩy làm xẩu hó, chàng ai muốn phục tùng.

Nên sinh loạn lạc giặc giá và ăn cướp ăn bốc khốn

nạn kẻ chàng xiết. Vã lại quàn Tày-Sơn chàng có

phép tác gì; các quan muốn làm sao thì làm. Đạo

tặc phá phách , ăn cướp, đốt nhà mà chàng ai can

gián, cho nên dàn sụ` phải khốn khó không biết

kẻ sao cho cùng . Sau nữa, dầ̀u quan Tày-Sơn, dâu

https://tieulun.hopto.org



_46_

ông Hoàng-tôn đều phải dùng oai pháp mà ép lòng

dàn tùy phục minh; cứ lời nói mà thôi, thì chàng

hề đặng việc gì . Bỡi đó thiên hạ khốn cụ'c lám ,

vì phải giặc hai bên chỉ (lảnh nhau luôn . Khi thì

bên nọ tháng, khi thì bên kia tháng; thiên hạ

chàng biết vàng cứ ai , cháng biết mình thuộc về

ai. Hoặc bên nọ lẩy (lặng xứ nào một ít làu , mà

đến sau phải thua chạy bỏ xứ ẩy ; thì bên kia liền

bắt tội những người xứ ẩy , vì đã theo giặc .

§. 9 - QUÂN TÂY-SƠN GIẾT ôNG HOẰNG-TôN .

Đến san, quàn lính Hoàng-tôn đã phải thua một

trận cả thể lám; quàn giặc bát đặng ông Huệ

vương mà giết ông ẩy đi với các anh em. Ông

Hoàng-tôn và ông Nguyễn-anh thì trốn được vào

đốn kia với một ít quàn . Song bỡi quàn ât́y thẩy

ông Hoàng-[ôn cô thế thì chàng có lòng với ông

â'y là bao nhiêu, nên giao với quàn Tày-Sơn mà

chịu hàng cùng nộp ông Hoàng-tôn với ông

Nguyễn-anh cho nó . Song ông Nguyễn-anh trốn

khỏi. Vậy quàn giặc bát ông Hoàng-tôn mà giết

đi cách kín đáo, chàng dám giết trước mặt người

ta, kẻo còn nhiều kẻ phụcông ẩy mà thêm loạn lạc

chăng.

---_I-`<=›8-Ð/"“--A

t _
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ĐOẠN THÚ- BA.

NGUYỄN-ANH ( GIA-LONG ).

§. 4. - NGUYỄN-ANH TRỐN GIẶC.

Ấy vậy tông tộc nhà Nguyễn đã gân tuyệt, còn lại

một ông Nguyễn-anh cùng ba. anh em mà thôi.

Chàng khỏi bao làu thì ba anh em ẩy lại phải sụ-

khốn khó mà chết hết. Vậy còn một ông Nguyễn

anh mới nên mười bốn hay là. mười lăm tuồi mà

thôi.

Ông ẩy tuy khỏi chết, song đã phải túng cụ'c lám

vì chångcòn của gì, chàng còn ai giúp cùng chàng

biết tin ai nữa. May còn một đứa nhà trò có lòng

trung tính, ban đêm đã kiếm đặng một chiếc thuyền

nhỏ, thì hai thây tớliền đem nhau vào rừng lau mà.

trốn. Tình cờ lại gặp thuyền ông Phao-lố là thây

cả bồn-quốc, cũng đang chạy giặc. Bẩy giờ ông

Nguyễn-anh tuy chưa quen biết thây Phao-lố, song

đã biết là thây đạo, thì xưng mình là người nọ người

kia và xin thây Phao-lố cứu. Thây Phao-lố liền chịu

và đem qua giẩu trong thuyền mình và chêo thàng

về Hà-Tiên giao người cho Đức-Thây Vê-rô. Khi ẩy

Đức-Thây Vê-rô đã sang bên Cao-mên, cho nên thây

cả Phao-lố vội vàng gới tin cho người biết sụ- ẩy

cho kíp.

Ông Phao-lố có ý giåt́u Ông Nguyễn-anh trong

nhà Bức-Thây Vê-rô cho kỷ; nên chångt́cho ai

biết. Song cüngkhó1á,m¡ vì quàn Tây-Sơn đã biết
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tỏ ông Ểty đã trốn sang Hà-Tiên, nên đã truyền tìm

bát người mà nộp. Vậy (lua một tháng, thì chàng

còn lẽ nào mà giẩu trong nhà nữa, nên ông Phao

lố phải đưa ông Nguyễn-anh lên trên rừng nơi

váng vẽ. Đoạn hoặc ông Phaoälố hoặc thây giäng

kia, tên là ỏng Toán, thỉnh thoàn lén bối cho mà ăn

mà thôi. Vậy ông Phao-lố chịu khó mà liệu cách

khôn ngoan thể ẩy đặng hai ba tháng, thì có công

với ông Nguyễn-anh cả thể lám. Vì chưng nếu

chàng có thây cà åty thì ông Nguyễn-anh chàng

khỏi phải bát.

Khi ẩy quan phủ kia, tên là Nhẩt-trịnh, nghe tin

ông Nguyễn-anh hãy còn, thì lẩy một ít quàn mạnh

bạo đi tìm mà giết. Quàn Tày-Sơn canh giữ đốn

kia áp xứ bống-nai và Gao-mên, những ra sức tìm

cho đặng ông Nguyễn-anh. Dân dân thì nó biết

đặng ông ẩy còn àn mình trong thuyển ông Phao

lố trong Rạch-Giá. Cũng một khi ẩy Đức-Thây Vê

I”ô ỏ' Cao-mên mà về tìm được ông Nguyễn-anh;

người lại đem một người pha-lang-sa, tên là

Gioang, có nghể vó cùng bạo dạn gan đãm và có

tài đánh giặc lám.

§. 2 - VUA NGUYỄN-AÑH NHỏ- ôNG GIOANG GIÚP

vIỆC ĐÁNH QUÂN NGỤY.

Khi ông Nguyễn-anh đã tn binh mă ít nhiều thì

ông Gioang đã giúp người nhiều việc.

Vậy trước hết, khi thẩy quan Nhẩt-trịnh đã lẩy

đặng đốn kia. thì ông Gioang cứ phép tây mà làm

nhiều trái phát, đoạn xuống thuyền lớn. Bày giỏ-

https://tieulun.hopto.org



_ 19 _

Nhát́t-trịnh chưa ngờ đểu gì thì vào Long-hố, là nơi

quàn Tây-Sơn đóng nhiều tàu lám. Vậy ôngNguyễn

anh làm tướng cai quàn, và ban đêm , thình lình,

thì xông và(› đánh quàn Tày-Sơn. Khi ẩy ông

Gioang chỉ đốt và bán trái phá, nên quàn Tày-Sơn

bẩt thình lình nghe tiếng trái phá và thẩy nhiều

người chết, thì sợ hãi lám vì chưa từng biết sụ'

làm vậy, cùng chưa thẩy trái phá bao giờ; nên bỏ

tàu mà nhảy xuống sông. Những kẻ phải chết

chém hay là bị trái phà thì chàng bao nhiêu; song

kẻ chết đuối vì sợ mà vội nhảy xuống sông đê lộn

nhau ,thì không biết là ngằn nào. Trong i¡l-ộ.(l nây

ông Nguyễn-anh đã làm tướng rẩt khôn ngoan và

gan đãm lám, vì cũngđánh nhưlính; dâu lính xung

quanh người chết gân hết, song ông ẩy chàng phải

nao. Khi đã tan trận, mà thẩy ông ẩy những máu

dằm dể cả và mình mà chàng bị tích gì, thì ai ai

đều kể là phép lạ. Những tàu quàn Tây-Sơn ỏ-

trong Long-hố, thì ông Nguyễn-anh lẩy được hết.

§. 3-QUÂN ĐỔNG-SƠN LẤY ĐẶNG xú- ĐốNG-NAI.

Khi ông Nguyễn-anh đã đánh đặng quàn Tày

Sơn đoạn, thì có quan kia, tên là Chưỡng-thuyên

thạch, (Đỏ-thanh-nhon) sau _làm quan đại tướng.

Quan ẩy khi trước đã trốn àn mình trong sông

Ba-Giống làm một với ít quân; khi nghe ông

Nguyễn-anh đã đánh được quàn Tây-Sơn cùng

đã lẩy được nhiều tàu thì liền tụ hiệp quàn kẻ

cướp làm mộtcơ quàn, mà đến hăm thành Sài

gòn, là đâu xứ Đống-Nai . - Đến sau gọi quàn ké

cướp ẩy là quàn Ðông-Sơn.
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Quàn Tày-Sơn thua trong Long-Hố đoạn thì về

Qui-Nhơn; song cũng còn để nhiều quàn quan mà

giữ thành Sài-gòn. Thuyên-thạch với quàn Đông

Sơn vây thành ẩy và đánh rẩt lám, nên đã lẩy

đặng. Lại đánh nhiều trận với quàn Tày-Sơn; mà

hễ quàn Đông-Sơn đánh trận nào thì được trận ẩy

và đuồi quàn giặc ra cho khỏi Đống-Nai .

§. 4 - CÁC QUAN TôN NGUYỄN-ANH LẦM NGUYÊN-sOẢI .

Bẩy giờ ông Nguyễn-anh đem những tàu đã

lẩy được tại Long-Hố mà sang Sài-gòn . Thiên hạ

rước trọng thể cùng vui mừng. Đức-Thây Vê-rô

đã trốn sang Gao-mên với thây cả Phao-lố và mười

tám học trò. Song khi nghe tin ông Nguyễn-anh

đã lẩy lại đặng xứ Đống-Nai, thì trỏ- về xứ ẩy và

đem học trò về theo nữa .

Ông Nguyễn-anh thì cậy ông Gioang sám sửa

khí giái cùng đóng nhiều tàu và sám nhiều đố

khác cho đặng đánh giặc theo phép bên Tày. Khỉ

ẩy ông Nguyễn-anh đã gân hai mươi tuồi, thì các

quan tôn là Đại-Nguyên-Soái cùng lo cho ông ẩy

lẩy vợ. Người lẩy con quan đại thân kia, là ông

Th ượng-trông (Tỏt́ngl-Phu“ớc-Ìt́huónỹ, mà vợ ông ẩy

thì bỡi dòng vua mà ra. Qua một năm thì ông

Nguyễn-anh sinh đặng một con trai; và đến sau,

Đức-thây Vê-rô đã đam con trẻ ẩy sang nước Pha

lang-sa cho được xin vua nước ẩy giúp, như sẽ

nói sau nây. Ông Chưỡng-thuyên-thạch có công cá

thể lám, nên ông Nguyễn-anh ban cho người đặng'

chức cao trọng gọi là Hửu-ngoại.
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§. 5 - Lúc BÌNH YÊN THẠNH LỢI.

Đức-Thây Vê-rô lập nhà-trường trong Gò-Mít:

người đã kết nghĩa với ông Hữu-ngoại, nên ông

ẩy đã giúp mà làm nhà-thờ rẩt trọng thể. Nhà Đức

Thây Vê-rô ỏ' thì gân ông Nguyễn-anh lám, cho

nên Đức-Thây và ông ẩy llặng qua lại. Chàng mẩy

ngày lnà chàng thăm viếng nhau. Ông Nguyễn-anh

có ý liệu việc gì thi quen bàn việc ât́y với Đức-Thây

trước đã. Khi ẩy có ba Ổng Tày là ông Beret, ông

Tháo-tồ, và ông Liot, đã sang giáng đạo trong

nước An-nam; lại có ba ông An-nam gọi là cậu

Phao-lố, cậu An-rê, cậu Gioang ỏ' một nhà với Đức

Thây Vê-rô. Các ông ẩy đặng phép rộng mà giáng

giái làm các việc về sụ- đạo chàng kém bên Tày.

Luận về sụ- bề ngoài thì xem ra hằng yn; song

các quan và quàn lính xứ Trà-Vang ( Trà-Vinh )

trong nước Cao-mên, trước đã theo Nguyễn-anh ,

thì rày dẩy loạn , làm ngụy chàng còn muốn

thuộc về nước An-Nam nứa . Cho nên ông Nguyễn

anh sai ông Hữu-ngoại đi với người Pha-lang-sa

kia, đã sang với Đức-Thây Vê-rô mà ỏ- lại giúp

việc nhà nước , tên là Ma-no-e ( Em-ma-nu-elÔng Hữu-ngoại có ít quàn mặc lòng, song bỡi có

tài bày mưu kế mà đánh giặc, nên chàng khôi

mẩy ngày xứ Trà-Vinh đặng hằng yên lại , và quàn

chịu hàng hết. Bỡi đó ôngẩy sinh lòng kiêu ngạo,

và cậy thế quàn mình là quàn Đông-Sơn, đến đỗi

xưng mình là quan Thượng-tướng . Ông Nguyễn.

anh sợ, nên làm thinh đi.
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Khi ông Huệ-vương và ông Hoàng-tôn chết

đoạn mà tông tộc vua đã hâu tuyệt rối, còn lại

một mình ông Nguyễn-anh mà thôi, ví bằng ông

ât́y xưng“ mình là vua thì cũng chàng còn ai giành

được: song bỡi người đã mẩt mọi sụ- và túng cụ'c

lám, thì chàng ai nhìn .

Khi đã lẩy lại đặng xứ Đống-Nai, và xem đã

có dẩu yên ít nhiều, thì các quan đặt ông ẩy làm

Vua, là năm 17812 cùng là năm Cành-hưng tú-

thập tam niên . Khi ẩy vua đã đây hai mươi tuồi.

§. 6 - ÔNG HỮU-NGOẠI TRỏ' LÒNG KIÊU CĂNG

GIAN NGƯỢC. ”

Ông Hữu-ngoại càng ngày càng thêm lộng

lượt, nên chàng còn thêm chức thượng-tướng

nữa. Người xin vua phong cho chức cao hơn .

Vua phải nghe mà đặt ông ẩy là P120'-chính,

nghĩa là kẻ làm đệ nhị sau vua . Vua ban chức cao

trọng làm vậy, chàng phải là bỡi lòng thương,

song bỡi sợ ông ẩy , nên chàng dám chốl đều gì .

Ông Hữu-“ngoại thẩy mình đã lên đặng bậc cao

trọng dường ẩy, thì càng sinh ra lòng Cậy mình

kiêu ngạo hơn khi trước và khinh dể các quan;

lại chàng còn xem vua là gì. Dâu các quan, dâu

vua đều thì phải Cứ lời ông ẩy mà liệu các việc:

cho nên xem vua còn có tên vua không, vì chính

quờn vua thật ỏ' tại một ông phó-chính mà thôi.

ông“ ẩy đã biết tỏ sụ- mình đlrợc làm vậy, thì

tại quàn Đông-Sơn đã giúp mình và hằng theo

mình. Bới vậy ông ẩy Ỏ- cách rộng rãi với các quan
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quân 1í“nh thuộc về cơ ẩy đẻ nầà lẩy lòng nó. Quàn

ât́y án lương cẩp và ức hiếp người ta lám; còn vua

thì ông phó-chính cứ tháng mà phát lương là ít

nhiều tiền gạo cho đủ nuôi mình cùng các đây tớ

riêng trongnhà, như đã quen phát cho các quan

mà thôi . Các việc riêng trong nội về vợ con cùng

kẻ nội thị và kẻ giúp, thì mọi su- mặc ông phó

chính; vua nhãng có quờn mà liệu việc gì. Ông

ẩy cũng chỉ ra mặt với người ta cách trọng thể,

các quan và những quàn Đông-Sơn hâu hạ đông

lám, cho nên ai ai cũng sợ hãi chịu phép. Có khi

ông ẩy cũng chê vua nữa mà rằng: - ít trí khôn

lám, chàng có sức trị nước được. - Bỡi vậy

chàng cho vua đi đàu, khác chilà giam câm vậy.

Hoặc một hai khi vua bước ra đàng thì ông phó

chính bắt quàn Đông-Sơn_theo mà giữ lẩy. Sau

nữa, ông phó-chính làm hết sứcchođược khuyên

dụ Đức-Thây Vê-rô bỏ vua mà về phe mình; song

le chàng đặng.

Ông phó-chính hay chơi bời xà xí, những cậy

nhờ quàn Đông-Sơn là quàn kẻ cướp, mà chàng

lo cho vua; cho nên kho vua chàng đủ mà chịu các

đều tồn phí hằng ngày. Quàn Đông-Sơn ức hiếp

dàn sụ', bát người ta nặng việc quan quá lẽ. Ông

phó-chính có lòng ghét ai, thì kẻ ẩy chàng có lẽ

nào mà khói tội đặng. Vậy bỡi người chàng ưa

ông Thượng-Trông, là quan đại-thân đã gå con

cho vua, nên đã truẩt chức ông ẩy, lại ép vua bỏ

vợ là con ông ẩy đi nữa .

Ông phó-chính làm nhiều đều quái gỏ- hơn nữa.

Vì hễ ai lẩy tình anh em mà trách một hai đều vì
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ỏ- trái phép công hình, tức thì ông ấy giận quá sức

mình, mà cậy kẻ bỏ vạ tội rẩt nặng cho vỢ- mà

luận xủ- chết. Bỡi đó ai ai cũng ghét; có những

quàn Đông-Sơn phục ông ẩy mà Ihôi. Thiên hạ sợ

Phép người, thì chàng ai dám nói đều gì; lại vua

càng ngày càng thêm sợ ông ẩy hơn nữa.

Ông phó-chính đã chiếm lẩy quyền phép thể ẩy

cũng có liệu việc khác, là lo mưu kế mà giết vua.

Vã lại người thẩy Bức-Thây Vê-rô chàng chịu bỏ

vua mà theo mình, thì sinh lòng muốn giết Đức

Thây làm một cùng vua. Dâu ông ẩy giẩn, mới

bàn với một hai người mà thôi, song vua cũng đã

biết. Nên Vua giữ mình lám; hễ bao giờ ăn uống

vậtgìthìbiểungườitaă!I trước, nếm trước dă,đ0ạn

vua mới dám ăn: lại vua cũng xin Đức-Thây Vê-rô

gỏ'i nước lã cùng đố ãn cho, vì sợ ông phó-chính

bỏ thuốc độc vào trong đố ăn uống chăng.

§. 7 - VUA CÚ- THẮNG PHÉP MẦ GIẾT ôNG

PHÓ-CHÍNH.

Vua phải cụ'c khốn thể ẩy thì buốn lám, cũng đã

năng nói truyện với Đức-Thây Vê-rô, mà bàn cho

biết phải liệu làm sao. Vua chỉ quỵếtlo mưu chước

nlà giẽt ông ât́y khi xuẩt kì bẩt ý, vì ông ẩy ỏ- vô

phép làm vậy chàng còn chịulđặng. Đức-Thây Vê

rô hết sức khuyên bào vua đừng làm sụ' quái gồ-

thể ẩy, chàng“ những vì là đều chàng phái, mà lại

vì là đều chàng khôn nữa. Vì quàn Đông-Sơn thân

thế cùng có lòng mến ông phó-chính, mà vua thì

yếu thế lám, cho nên nếu vua giết ông ẩy đi, thì
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qnàn Bông-Sơn sẽ làm giặc oán thù chàng khỏi,

nên thêm xôn xao loạn lạc hơn mà thôi.

Vua lẩy những lẽ ẩy làm phải, thì chàng còn

nói việc ât́y cùng Đức-Thây nữa; nhưng Inà bỡi

người giận lám mà chịu chàng đặng, thì đã bàn các

việc với một người trong nội thị là người trung`

tín và gan dạ. Người dạy nó àn lại nơi riêng cách

phòng vua quen nằm. Vậy bàn (lêm vua giá đau

bụng quá. Khi ông phó-chính nghe tiếng vua rên

sìếc thì gỏ'i thuốc vào dàng. Vua chàng uống;

song cũng già như đã uống thật, lại kêu rằng:

càng uống thì càng thêm đau . Đoạn thì vua sai kẻ

đi mời ông phó-chính đến “ cho kíp vì có việc

rẩt cân phải nói riêng . Vậy những thuốc ông phó

chính gỏ'i thì là thuốc độc Cả; nghĩ vua đã uống

rối và tin thật người đã gân chết. Nên vội vàng

đến, chàng hố nghi đền gì, và ngối gân vua và

xơi trà như đã quen lệ. Bậy giờ vua dạy người ta

ra đi cho hết như thể có ý nói đều gì riêng với

ông phó-chính . Khi người ta lui ra đoạn, thì vua

ra hiện, liền thẩy những quàn đã ẩn mình xông

vào mà đâm ông ẩy chết.

§. 8 - VUA Dỗ LÒNG QUÂN ĐôNG-SƠN THEO MÌNH.

Bẩy giờ vua và mừng và lo cùng mới Đức-Thây

Vê-rô đến cho biết việc đã rối mà bàn phải liệu

làm sao ? Vua có ý lẩy phép thàng mà luận ông

phó-chính phải mẩt chức c|“lng đánh xác cho xẩu

hồ . Đức-Thây có trách vua vì chàng cứlời mình

đã bàn ngày trước;nếu vua lại luận phạt thày, thì
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càng ra thêm đều rối rám và làm cớ “cho quan

Đong-sưn càng giận hơn nữa. Nhơn vì sụ' ẩy Đức

thây bàn với vua phải cứ sụ' thật mà nói tỏ tường:

- Vốn ông ẩy có công cà thể trong nhà nước;

song cũng có lồi nặng riêng với mình, thì mình

đã cứ phép mà phạt. Vã lại vì đã biết công ông ẩïy,

thì có ý liệu cẩt xác cách trọng thể cho xứng đáng

kẻ trọn công đường ẩy. - Đến sáng ngày, quàn

Đông-Sơn nghe thây mình đã phải chết cách dữ-

làm vậy, thì giận lám cùng toan làm- giặc. Nhưng

mà vua cứ lời Đức-Thây Vê-rô đã bàn , mà

truyền dạy cẩt xác cách trọng thể cho quàn ẩy bớt

giận mà ỏ'” yên lòng. Dâu vậy mặc lòng, nó cũng

đã biết tỏ chàng lẽ nào vua tha cho mình được

nữa, vì khi trước nó đã chích máu mình ra mà

thề giữ nghĩa cho trọn với ông phó-chính , mà

giúp người giết vua Nguyễn-anh. Nhơn vì sụ- ẩy,

các quan lớn thuộc về cơ quàn ông ât́y chàng còn

dám ỏ' tại cùng vua , đều đem nhau trốn àn mình

trong sông Ba-Giống và trên núi xung quanh , như

đã làm xưa khi còn làm nghề ăn cướp. - Vua

nhũ báo các quan nhỏ và những quàn còn ỏ* lại ,

hãy đến ra mặt và nói tỏ tường mình đã truyền

giết ông phó-chính vì lẽ nào. Lại bỡi quàn ẩy

chàng biết đến các đều ât́y, một biết đàng vưng

lời thây mình mà kiếm ăn mà thôi, cho nên vua

chàng phạt nó riêng; một nhập tịch nó vào các cơ

quàn khác; nên chàng còn làm cơquàn Đông-Sơn

nữa. Vua liệu làm vậy thì yên việc mà ai nẩy cũng

hằng lòng cà.
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9 - VUA DÙNG MƯU MÃ GIẾT BôNG-SƠN LẦM NGỤY'

Các quan cai quàn Bông-Sơn trốn sang bên

sông Ba-Giống đoạn, gỏ'i thơ cho quàn Tày-Sơn

xìn chịu hàng và giúp việc giặc giã; cho nên nó

lại ra sức tìm thế đánh giặc cùng dỗ người ta bỏ

vua mà theo nó. Nó dỗ được nhiều quàn đạo kiếp

rối , thì ăn cướp làng nọ, (lốt làng kia, bát bớ

người nọ, chém giết người kia, chỉ làm khốn cho

thiên hạ. Nó càng làm cho dàn kinh khiếp hãi

hùng , thì càng lẩy làm vui lòng toại chí. Cho nên

ai ai cũng nép àn sợ hãi phép nó; chàng ai dám

chống trã với nó, vì sợ nó báo thù độc dữ hơn

nữa chăng .

Dâu vua chúa cũng chàng dám đi đánh nó, mà

hoặc có sai quàn (li đánh nó [hi mộtlà phảichịu thua,

hai là phải về khòng; vì khi nào nó thẩy quàn

lính vua đông đán mình, chàng có sức đánh

đặng, thì nó trốn lên trên rừng những nơi quen

ỏ' mà chàng ai theo nó đặng . Khi quan quàn kéo

về thì nó lại ra làm hỗn hào dữ tợn hơn khi

trước, khác chi nó đã mặc lẩy tính hùm vậy.

Vua lẩy sức lụ'c mà bát nó chàng đặng, thì

người nghĩ dùng mưu kế mà hũy hoại nó cho

tuỵệt. Vậy có một quan lớn kia, tn là Đạo-binh

( Vị-khảo ) , đã bị cáo đều nặng, mà chàng ai biết

tỏ ông ẩy mác tội thật hay là bỡi chước vua bày;

song thật quan ẩy phải giam cùng luận xủ- tủ-.

Đến khiquàn lý hình điệu ông ẩy đi chém,›bỗng

Sử- Ì£_l]. 4
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lính ông ẩy cai khi trước,

rút gươm ra mà đánh quàn lý hình, cùng cứu

lẩy ông Đạo-binh. Tức thì ông ẩy trốn sang với

quàn Ðông-Sơn ỏ- sông Ba-Giống, cùng kễ ra các

đều trước sau mình đã bị oan thể nào . Quàn ẩy

nghe, thì vui mừng thiết đãi ông ẩy trọng thể;

lạ iđặt làm tướng, vì nó đả. biết người có tài

đánh giặc . Vậy quàn ẩy đặng ông Đao-binh làm

tướng cho, thì càng ra mạnh thế và làm khốn cho

người ta hơn nữa .

Có một lân kia, ông ẩy đi ãn cướp về đặng

nhiều của lám, thì cóý ăn mừng trọng thể, cùng

mời những quàn đạo kiếp Đông-Sơn ăn yến cho

vui. Khi nó đã say cùng mê ngũ cà, thì ông ẩy

truyền chém hết, và bó đâu xuống thuyền, trỏ- về

mà dàng các đàu ẩy cho vua . - Cứ sụ- bề ngoài

thì có lẽ đoán rằng : àu là khi trước vua đã bàn

việc ẩy với ông Đạo-hinh. Vì chưng khi ông ẩy

về, thì vua thiết đãi trọng thể và trà các chức tước

lại cho ông ẩy.

chúc thẩy những quàn

§._lO - VUA AN-NAM GIÚP NƯỚC CAO-MỀN

KHỏI GIẶC XIẺM.

Vua Trạch-nga-tác, là vua nước Xiêm, là người

thứ dân , mà thông minh; cha là người Đại-minh,

mẹ là ngườiXiêm . Vậy khi đâu ông ẩy đã phải

nhiều sụ- khốn khó lám , song bỡi tốt trí khéo bày

mưu chước, thì dân dân (lặng lên làm quan lớn.

Đến sau lại lập bê đảng làm loạn trong cả và nước

Xiêm mà cướp lẩy mọi sụ'; lại bát vua vào chùa
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làm thây sãi, và tôn mình làm vua. Khi làm vua

thì ỏ- cách độc dũ', làm khốn dàn quá lẽ, những

ép làm việc quan nặng nề lám . Người lại có tính

hay hố nghi mọi người: nhớ mình xưaớ cách dối

trá với vua chính thể'nào, thì rày lại sợ các quan

ỏ- với mình thể ẩy. Nên chỉ lẩy phép dữ mà hiếp

cá và dàn, ép mọi người chịu phục mình .

Vậy vua dữ ẩy tụ tập nhiều binh, và sai một cơ

quân sang nước Lào cho đặng ăn cướp, và phá

nước ẩy đi . Quan tướng cai quàn ẩy, tên là Chức

kì-ri. Bến sau, vua lại sai hai co- quàn khác mà

cướp nước Cao-mên nữa . Khi ẩy nước Gao-mên

(hìn có vua mặc lòng , song cũng phải đi tiến cống

và nộp thuế cho vua An-nam.

Vua An-nam nghe sụ- quàn Xiêm đánh nước

Cao-mên, thì sai nhiều binh sĩ đi cứu, và đòi

quan lớn kia , tên là ông Giám-quẩc, làm quan

đại tướng quàn, cai những binh sĩ ẩy. Nguyên

ông Giám-qnåtc_là người rẩt hiền lành hay thương

quàn lính, và có tài hay nghề võ . Vậy hai bên giáp

trận đánh với nhau đã làungày; mà chưa ai đặng,

chưa ai chịu thua , vì hai bên đống sức và đống

tài như nhau. Song quan tướng cai quàn Xiêm

nghe nhiều tin vua Xiêm, là ông Trạch-nga-tác,

ỏ- rách bụ'c hội ra như người đã mẩt trí khôn,

thì quan tướng ẩy câu hòa với ông Giám-quẩc. Hai

ông làm tờ giao với nhau, để san hoặc trong hai

người ẩy, người nào khốn khó, thì người kia sẽ

ra sức cứu giúp.

Vậy quàn Xiêm bỏ nước Cao-mên mà trỏ- về.

Quan tướng đũ giao hòa với ông Giám-quẩc thì là
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anh ông Chức-kì-ri đã sang ăn cướp nước Lào.

U - VUA nƯớc XIẾM PHẤ] TAY NGƯỜI KIA GIẾT.

Quân Xiêm còn có cơ quàn khác muốn làm hại

nước Cao-mên, mà em vua Xiêm, tên là Chiêu

nöi, làm tướng cai quàn ẩy. Ông Chức-kì-ri phá

Phách nước Lào rối thì trỏ- về với anh ; còn em vua

Xiêm, là ông“ Chiêu-nõi, toan đánh cướp lẩy nước

Cao-mên. Song le người đánh trận nào, thì thua

trận ẩy, vì ông Giám-quẩc có tài đánh giặc hơn ông

ẩy nhiều Phân; cho nên ông Chiêu-nõi phải trốn

trỏ- về Xiêm. Chàng hay, khi chưa kịp về nhà, thì

hai anh em, là ông ChIi-(:-kì-ri và ôngXa-xôc, khi

trước làm quan tlrớng hên Lào và bên Cao-mên,

cà hai đóng tình với nhau mà đánh ông Chiêu

nõi đi.

Vã lại quan lớn kia, tên là Bi-gia-sãn, quê ỏ' xứ

Chà-và, đã giết vua Xiêm nữa; chàng phải là vì

người có lòng độc dữ haylà có ý làm loạn, song

có ý cứu lẩy nước Xiêm cho khỏi vua dữ ẩy mà

thôi. Vì chưng vua đã ra kiêu ngạo cho đến đỗi

đã mẩt tính người mà ra như điên cuống. Vua ẩy

đã in trí mình có sức bay như chim. Khi ẩy, có

hai ông Tày đã sang giảng đạo bên ẩy, là ông Giu

de và ông An-to-ni-ô. Vua đòi mà hồi rằng: (( Có

((tin thật mình có sức bay được chăng? ›› Hai ông

Gẩy cứ sụ- thật mà rằng: (( Mình tin thật vua là loài

(mgười ta chàng bay đặng. ›› Vua nghe đều ẩy, thì

giận quá, và truyền đánh hai tháy ẩygân chết. -

Các đền dại và độc dữ khác vua ẩy đã làm thì ta

chẩng kể làm chi .
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MẦ CHẾT CHÊM.

Vua ẩy đã giết quan lớn .“\n-nam, tên là Chủ

trẩn, cùng các con trai người. Ông Chủ-trẩn là

quan trâ-n cai Hà-tiên; mà đời ùng Huệ-vương

phải sụ- khốn khó và trốn quân Tày-Sơn , thì đã

Sang hên Xiêm. Lại khi ât́y, cũng có ông Chưỡng

xuàn , là'chú vua Gia-long, và nhiều người An-nam

trốn sang bên Xiêm; mà vua nước ẩy truyền bát

hết cà thảy cùng giam lại, có đốt sống nữa.

“Vậy ta phải nhác lại một hai đều cho ai nẩy được

hiếu cho tó,“vua Xiêm ỏ- cách độc dữ với người

An-nam là thể nào. -Khi đâu , ôngl“luệ-vương và

ông Hoàng-tôn phải thua Tày-Sơn nhưđã nói trước

nây, thì ông Chưỡng-xuàn, là con ruột ông Hiếu

vương, đã trốn sang nước Xiêm với nhiều quàn

lính. Đâu hết, thì vuathiết đãi trọng thế,cI`lng làm

tờ giao và hứa sẽ ra sức liệu cho ông Chưỡng-xuàn

lên làm vua nước An-nam: song le đã giao rằng:

từ nầ̀ị/ Dê' sau nước An-namphải đi tt́êh có-n_q nước

Xt́ém. Ông Chưỡng-xuàn đã chịu làm vậy. Khi ât́y

ông Huệ-vương và ông Hoàng-tôn đã chẽtrối, mà

ông Nguyễn-anh mới lên làm vua. Cho nên quyển

phép ỏ- tại ông phó-chính như lời đã nói trước nây.

Ổng phó-chính nghe tin ôngtlhưởng-xuàn giao

với vua Xiêm thể ẩy, thì giận lám; chàng chịu

ông ẩy chiếm lẩy chức vua An-nam, bên lập kế

dùng vua Xiêm mà giết ông Chưỡng-xuân . Khi

ếy ông phó-chính ỡ Sài-gòn mà gỏ'i thơ cho ông
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Chưỡng-Xuàn và ông Chú-trẩn ỏ- Xiêm . Trong thơ

ẩy thì giá nhơn nghĩa hàn hòi lám, những khuyên

bào hai ông ẩy ra sức lập phe mà làm loạn trong

nước Xiêm . Người lại định tháng hẹn ngày phải

đốt các kho gạo thuốc súng của vua Xiêm, bỡi vì

mình cũng đá sám sứa nhiều hình sĩ cho sẵn,

mà đến cứu giúp và cướp lẩy cà nước Xiêm nữa.

Trong thơ ẩy đã clặn hai ông ẩy lo mọi việc cho

khôn khéo và cho kín đáo . .

Bẩy giờ ông phó-chính đùng quan lớn kia, tên

là Pha-ra, cùng là người Cao-mên, mà đưa thơ

cho hai ông ẩy . Ông phó-chính đã biết ông Pha

ra có nghĩa riêng với vua Xiêm, và có lòng ghét

người An-nam;cho nên người dặn đi dặn lại cho

ông ẩy đưa thơ cho ông Chưỡng-xuàn và ông

Chú-trẩn cách kín (láo, đừng cho vua Xiêm biết,

vì là việc trọng. Ông phó-chính đã biết tỏ ông

Pha-ra có lòng gian mà giá trung tín và có ý_tứ

lám. Bỡi vậy , ông“ Pha-ra càng thẩy ông phó-chính

lẩy việc ẩy làm trọng, “và ra dẩu muốn giữ cho kín

đáo, thì người càng dốc lòng sẽ vội vàng cho vua

Xiêm biết mọi sụ' cho tường tận. Cho nên khi

người đến Xiêm vưa rối, thì chàng lo gì đến ông

Chưỡng-xuàn, một (lưa thơ cho đến vua Xiêm .

Khi vua đã mỏ- ra và thẩy các “đều ông phó-chính

dặn cho hai ông Chưỡng-xuàn và ông Chủ-trẩn ,

ngờ là thật hai ông ẩy nội công , và đống tình với

ông phó-chính lnà làm hại cho mình. Gho nên

vua giận lám: liều truyền giết hai ông ẩy và con

rái hai ông ẩy tức thì; còn bao nhiêu người An

nam đã trốn sang” nước Xiêm, thì truyền hát hết
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và giam lại để thiêu sống đi. Vua chưa kịp làm

đều quài gỏ' ẩy; vừa phải ông Bi-gia-sẵn giết đi

như lời đã nói trước nây .

§. 13- HAI ANH EM LẦM vUA NƯớc XIỄM .

Hai anh em, là ông Chức-kì-ri và ông Xa-xôi,

làm quan lớn nướcXiêm, đã giao nghĩa riêng với

ông Giam-quẩc và đã giết em vua rối, đoạn thì

cũng có ý giết vuanữa. Nhưng mà khi nghe tin

ông Bi-gia-sãn đã giết đi rối, thì càng vội vàng

trỏ- về . Trong lòng thì vui mừng; song bề ngoài

thì bát tội ông Bi-gia-sãn và luận phạt vì đã cả

lòng giết vua. Bât́y giờ hai anh en: cướp lẩy nước

Xiêm cùng làm vua làm một với nhau.

§. ll* - VUA NGUYỄN-ANH ĐÁNH THUA QUÂN TÂY-SƠN.

ÔNG MA-No-E Tớ TRẬN.

Khi quàn Tày-Sơn đãdęploạn trong các xú- thuộc

về mình, mà thẩy quàn Đông-Sơn rước và xin giúp

mà đánh vua, thì sám sứa dem binh sỉ lại vào

Đống-Nai đành giặc một lân nữa.

Vua nghe tin ẩy, chàng lẩy làm lo chút nào. Bỡi

vì có nhiều tàu nhiều ghe, cùng khí giái sẵn; lại

có nhiều binh sĩ lám.

Vậy vuabát các quan và binh sĩ đi đón quàn giặc.

Trước hết có ông Ma-no-e, là người Pha-lang-sa,

cai một chiếc tàu lớn. Chàng hay những tàu vua

xuống sông đi ngược nước chưa ra cữa, liềngặp

những thuyền quàn giặc Tày-Sơn vào cữa đi xuoi

‹
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nước. Mẩy tàu vua có mộtchiếc đitrướclà tàu ông

Ma-no-e, phòng triệt chàng cho quàn Tày-Sơn vào

cữa.

Bẩy giờ quan quan thẩy tàu quàn Tây-Sơn vào

cữa mà chạy xuôi _nước thuận gió làm vậy, thì kinh

khiếp cà. Vã lại ông Ma-no-e chàngquen đàng, thì

tàu phải cạn chàng còn đi được; lại chàng ai có

gan đến cứu mình. Quàn trong tàu thẩy làm vậy,

lai quàn giặc ỏ- gân lám, thì mẩt vía. Lại thẩy tàu

đã bê vào bờ, nên quàn ẩy chạy trốn, chặng còn ai

ớ lại. Ông Ma-no-e ớmộtmình trongtàu túng lám;

song chàng ngã lòng, một cứ thói quàn lính bên

Tày mà đánh cho đến chết. Quân giặc thẩy tàu

phải cậu thì đua nhau đến. Nhưng mà bao nhiêu

người xuống dưới tàu ẩy thì ông Maono-e chém

đi hết. Song bỡi quàn ẩy đông quá, mà ông Ma-no

e thì một mình, chàng làm chi dược. Bẩy giờ ông

ẩy thẩy tàu đã đây quàn giặc, thì xuống lòng vét

dưới nơi đà quen trứ các thuốc súng mà đốt đi.

Cho nên, bỗng chúc, cả thuj, ền vỡ- ra cháy cách gớm

ghiết lám; bao nhiêu người trong tàu chết hết, và

những chiếc tàu ỏ' xung quanh thì phải vỡ cả. -

Ông Ma-no-e chết cach khốn nạn làm vậy; song

thiên hạ khen là A n/Z-hùng. ,

Nguyên ông Ma-no-e ẩy chàng phải làquan, cùng

chàng phải là người có danh tiếng gì bên Phương

tây. Ông ẩy ỏ- một quê cùng Đức-Thây Vê-rô mà

đã sang Ma-cao cho được buôn bán, thì làm bạn

tàu mà thôi. Đến sau, người xuốngtàu Bút-tu-ghê

mà sang nước Cao-mên; mà bỡi đã biết Đức-Thây

ỵô-rô khi trước, thì xin Ồ- lại làm đày tớ giúp
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người. Vậy ông ẩy làm mọi việc trong nhà Đức

Thây như nẩu ăn, may vá quân áo cán oán. Người

có tứ lám, và có lòng đạo, nên Đức-Thây thương

cách riêng. Vã lại , người quen nghề võ và việc đi

tàu, thì Đức-Thây dưng cho vua để giúp các việc

dọn khí giái và đóng tàu như phép bên Tây. Vua

thẩy ông ẩy khôn ngoan và có ý liệu các việc giúp

vua, thì trọng người cách riêng và đặt làm quan .

Bến sau, khi vua nghe ông ât́y đã liều mình chết

cách bạo dạn thể ẩy, thì người thương tiếc lám.

Ông Ma-no-e chết rối, thì quàn Tày-Sơn lẩy

được các tàu của vua hết thày; và ngày hôm suu

đã lên Sài-gòn mà hãm lẩy đặng cùng cướp hết

mọi của cải trong ẩy, nhứt là quàn lính và các đố

thuộc về vua. Các nơi khác và các đốn khác trong

Đống-Nai, thì quàn Tày-Sơn chưa lẩy đặng. Vì

chưng các quan đã. thua trận thúy, bây giờ có ý

rứa hồ, thì ra sức mà đánh bộ. Vua cũng làm tướng

mà đánh, nên quàn càng phẩn phát đánh mạnh

hơn nữa.

Nặm ẩy 1786, là năm Bính-Ngọ, Cánh-hưng'

tức vị thập ngũ niên, thì có bày mươi chiếc tàu

Ngô sang Sài-gòn, phân thì cho được buôn bán

như đã quen mọi khi, phân thì cho được kiếm ăn,

bỡi vì năm ẩy trong nước Ngô mẩt mùa, thiên hạ

đói khát quá lẽ. Những người trong các tàu ẩy

thì có tính với nhau mà bỏ vua . Nó thẩy quàn

Tày-Sơn đến ,tức thì nó liền ra rước mà xin kiếm

tờ cho đặng buôn bán hay là làm những nghề

an.
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§. lắ - QUÂN NGô THUỘC GIÚP vUA , MẦ PHẲI QUÂN

'l“ẪY-SƠN BẮT.

Vã lại , có nhiều quàn Ngô khác trong thành Sài

gòn, và trong các làng Đống-Nai đã. cẩt nhà đã

làu , có vợ con và đã lập nhiều phố, thì đã nên

như ngưới An-nam. Quàn Ngô thuộc ẩy chàng

chịu phục quàn Tày-Sơn , nên hiệp lại với nhau

cho đặng đánh quàn ẩy; và ông Tiết-chế-dũ , là

người dòng dõi nhà Nguyễn ,thì làm quan tướng

quàn Ngô thuộc ẩy. Ông ât́y có lòng với vua,

củng có tài đánh giặc .

Có một lân , ông ẩy đang àn mình với các quàn

Ngô trong rừng kia, gân câu Tham-lương , vừa

có quan lớn quàn Tày-Sơn, tên là Hộ-giá-ngàn ,

có danh tiếng gan đãm, và hay nghề võ , cùng có

họ với vua ngụy Thái-đức nữa. Vậy người vào

trong rừng ẩy cùng những quan nhỏ và nhiều

quàn lính; mà ông ât́y vô tình , đi trước có tìm

bát quàn Ngô , vì đã biết nó đang ỏ' trong ât́y. Xảy

có một người Ngô đang àn trong bụi tre xông vào

khi xuẩt kì bẩt đàm ông Hộ-giá-ngàn phải dẩn .

Ông ẩy chàng chết tức thì, hãy còn sô-ng hai ba

ngà'y; mà bỡi giận quàn Ngô lám , thì nài xin ông

'l“nai-Đ ức và hai anh em ông ẩy phải ra sức tuyệt

các quân Ngô ỏ- trong nước An-nam mà trà thù

cho mình . “

Quàn Tày-Sơn sẵn lòng ưng (lều ay; cho nên

khi đã. chỏn xác ông ẩy rối, mà bátđặng quàn Ngô

Ồ- Clâu trong nhà hay là trong tàu , thì giết hết,
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chàng tha người nào sốt. Các năm trước chưa hề

thẩy sụ- gỏ- lạ đến nỗi ẩy trong nước An-nam bao

giờ. Nó giết nhiều quàn Ngô lám; có kẻ tính hơn

một vạn Ngõ phải chết, cho nên sông Sài-gòn gân

đây những xác ẩy , mà nước sông đã đỏ như máu

nữa. Qua năm ba tháng quàn Tày-Sơn đã cướp

lẩy mọi sụ', cùng giết nhiều người trong Đống

Nai, đoạn thì trỏ' về Qui-Nhơn , là chính nơi nó

quen ỡ; mà tàu nó chỏ- đây những vàng bạc, và

những của cải đã cướp đặng.

“ §. 46 - VUA LẬP KỂ CứU vợ CON.

Vậy khi trước vua và Đức-Thây ỏ- trong thành

Sài-gòn những bằng yên vô sụ', chàng hố nghi

đền gì. Song khi đã thua trận thủy, mà quàn Tày

Sơn vao thành Sài-gòn bẩt thình lình, thì phải trốn

đi, chàng kịp dọn vén vật gì sốt. Kẻ thì trốn đàng

nọ, kẻ thì chạy dàng kia. Vua túng cụ'c lăm, thì

giao vợ con và đây tớ cho Đức-Thây đem trốn sang

bên Cao-mên . Đức-Thây cũng đem các học trò nhà

trường đi theo nữa . “

Khi đâu vua chàng biết tính làm sao, thì bỏ các

quan và quàn lính mà ẩn mình _xung quanh đốn

Sa-déo ỏ' gân Cao-mên. Bẩy giờ quàn Cao-mên sợ

quàn Tày-Sơn đặng trận mà oán trả mình, vì dä

chứa vợ con cùng kẻ thuộc về vua làm vậy; cho

nên nó bàn bạc mà bát nộp cho quàn giặc. Vua

nghe sụ- gở- lạ thể ẩy, thì lập kẽ khéo lám, cho

đặng cứu lẩy vợ con . Vậy vua gỏ'i tho' cho Đức

Thây Vê-rũ Ớ bên Cao-mên mà rằng: (( Quân mình
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(t đã đặng trận cà thể , đã lẩy lại đặng thành Sài-gòn;

(( cho nên quàn Tày-Sơn đã trốn hết rối. Nhơn vì

(( sụ' ât́y Đức-Thây Vê-rô phái liệu lẩy tên vua mà

(( truyền cho quân Cao-mên hay, và đem vợ con

(( cùng những người nội các trỏ- về, vì mọi sụ- đã

(( yên rối. ›› - Quân Cao-mên nghe đều ẩy, nghĩ

là thật; liền vội vàng đưa vợ con vua về cách trọng

thể. Mà Đức-Thây mác lừa nứa; song khi đã biết

sụ- thật thì mọi người đều cười và khen vua khôn

ngoan .

Vua đã cứu lẩy vợ con cho khỏi hiểḿ nghêo thẻ

ẩy đoạn, thì còn phải trốn àn một ít lâu; khi thì

núp mình nơi nọ nơi kia, khi thì làm tướng cai

quàn đánh giặc. Dàn sụ- thì ghét quân Tày-Sơn

hết lòng hết sức, vì nó làm khốn người ta lám;

nên ai ai cũng sãn lòng giúp vua.

§. 17 - ÔNG TIẾP ĐÁNH Mà ĐAM vUA vỂ SẦI-GÒN .

Vậy quan lớn kia, tên là ông Tiếp, đánh đặngmột

trận cá thể cùng lẩy lại thành Sài-gòn. Quân Tày

Sơn phải trốn về Qui-nhơn; mà vua trồ- về Sài

gòn, lân ẩy là lân thứ ba. Ông Tiếp ẩy là người

hin lành có lòng trung cùng gan đãm hay nghề

võ, khi trước đã theo quàn Tày-Sơn vì nghĩ là có

lòng giúp ông Hoàng-tôn. Nhưng mà khi biết tỏ

DÓ có lòng gian chỉ có ý lẩy tên Hoàng-tôn che

mình mà thôi, thì hó quàn ẩy mà trốn theo vua .

Từ ẩy về sau ông ẩy cũng giúp vua nhiều đều.

Đức-Thày Vê-rô nghe tin quân Tày-Sơn đã trốn

mà vua đã về đặng thành Sài-gòn , thì người cũng
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hỏ Cao-mên mà trỏ' về làng Chi-nhàn. Song chưa

dám về ỏ' Sài-gòn. Bao nhiêu sách vỡ của người

thì cũng để lại tronglàng ẩy hết, lẩy những đố

cân mà thôi. Người đã liệu thể ẩy thì phải lám,

vì chưa đến cuối năm mà quàn Tày-Sơn đã đanh

lai.

§. 18 - QUÂN TẨY-SƠN BÁNH TRẲ MẦ THẮNG. -

VUA PHẢI TRỐN KHỔN NẠN.

Bẩy giờ vua chưa kịp dọn tàu hay là khí giái cho

đặng ngữ giặc, thì lại phải trốn đi đàng nọ qua

đàng kia. Đức-Thây Vê-rô về làng Chi-nhàn mà

đam họctrò sang Hà-tiên. Ngày hôm sau , vua cũng

đến nơi ẩy cùng vợ con và những kẻ nội thị. Qua

một hai ngày lại phải xuống tàu mà sang gò kia,

gọi là Phú-quẩc. Cõi ẩy ỏ- xa cùng chàng có mẩy

người ỏ- trong ẩy, nên chàng sợ quàn giặc. Đến

sau, vua lập nhà trong Bãi-bà-tích, mà Đức-Thây

Vê-rô làm nhà trong rạch Trằn cho gân vua. Đức

Thây Vê-rô ra Sức tích nhiều gạo thóc cho đặng

nuôi họctrò; mà vua đã hết lương thụ'c, nên Đức

Thây cũng phải giúp vua về sụ' ăn uống. Những

người thuộc về vua và những người thuộc về Bức

Thây, thì là như con một nhà ỏ- chung vớinhau.

Đến sau, Đújc-Thây đã đi qua làng Tày-Nhàm và

đam các học trò theo mình. Khi ẩy có hay thây cà

về dòng ông thành Phan-xi-cô, là thây Gia-cô-bê

và thây Ma-no-e, khi trước theo Đức-Thây sang

gò Phú-quẩc, sau lại ỏ' làng Tây-Nhàm mà coi sóc

bồn đạo. Hai ông ẩy thì rẩt có lòng sốt sáng đạo
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đức và khôn ngoan. Vậy bỡi hai ông ắlylà người

nước Hi-xi-pha-nha, thì vua xin chịu khó lẩy tên

lnình mà đi sủ- sang bên Ma-ni-la. xin quan Quận

còng cai thành ẩy thay mặt vna Hi-xi-pha-nha sai

tàu cùng nhiều binh sĩ đến cứu giúp mình. Đức

Thây cũng thêm lời bào hãy hằng lòng chịu khó

cho được giúp vua. Hai ông ẩy chịu mà xuống tàu

mà đi. Ai dè là quàn do Tây-Sơn bát lẩy mà đưa

sang Sài-gòn. Đến sau lại phải về Qui'-Nhơn mà

chịu tra khào cách dữ tợn, và mác phải nhiều sụ-

khốn khó khác kẻ chàng xiết.

§. 19 - Đức-TIỊẨY VỀ_Rô sANG NƯỚC XIỀÑI vẦ

LO GIÚP vUA.

Vua cùng Đức-Thây ỏ' trong cõi Phú-quẩc được

sáu tháng trọn đang trái mùa gió ngược; cho nên

chàng có tàu nào ỏ- Đống-Nai sang cõi ẩy đặng.

Khi đã đến mùa khác, mà chàng còn lẽ nào ỏ- lại

trong cõi ât́y đặng nữa, thì phải tìm nơi khác mà ẩn

mình. Bú“C-Thây Vê-rô với ông Li-Ổt(Li-ot )và ông

Phao-lố cùng học trồ nhà trường, thì dốc lòng

sang bên Xiêm mà kiếm nơi cho yên.

Khỉ qua gân cõi Gò-công, thì có ghé vào cữa

ẩy ban đêm ; Song ngược gió lám , vào chàng đặng.

Sụ- ẩy thì là bỡi Đức Chúa -l`!'Ỏ-i thương cách riêng,

vì chưng khi ẩy có nhiều tàu ô Chà-và đang đóng

trong cữa ẩy. Khi đã sáng ngày rối, quàn tàu

thẩy thuyền Đức-Tlìây Vê-rô thì có ý lừa; mà nó

chàng biết. là thuyền ai, bên sai kê đến khuyên

hào vào cữa cho yên . Bẩy giờ Đức-Thây àn mình́
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kỉ cang, và người An-nam ỏ' trong thuyền sinh

lòng' nghi nan; nên chàng chịu vào, mà lẩy lẽ nọ

lẽ kia chữa mình cho khỏi chước quàn ẩy . Những

kẻ đã đến mà lừa (láo, thẩy làm vậy , thì sám sứa

đánh và cướp thuyền ẩv . Nhưng mà bỗng chúc

gió lên , thì thuyền Đức-Thây chạy mau lám , quàn

kê cướp theo chàng kịp. Đức-Thây đến Xiêm

bằng yên vô sụ'; còn vua Gia-long thì trốn sang

àn mình trong Hòn-dừa cách xa đẩt Xiêm ba ngày

đàng; song Đức-Thây chàng biết đức vua đã đi

đân .

Vậy trước hết, Bức-Thây đã vào cữa Chăn-từ

bun , là thành lớn nước Xiêm; người để học-trò lại

trong thành ẩy. Ông LY-ốt cũng ỏ- lại cho được

coi sóc và dạy dỗ các họctrò . Còn Đức-Thây và

cậu Phao-lố thì đi sang Bằng-cốc , là kinh đô nước

Xiêm, cách xa thành Chăn-ta-bun 450 dặm đàng.

Người có ý xìn phép ỏ' lại tạm trong nước Xiêm,

làm một cùng học trò. Vua Xiêm thiết đãi người

trọng thể; lại xin thể nào, thì vua bằng lòng cho

thể ẩy .

Trong thành Chăn-ta-bun có nhiều bồn đạo An

nam đã sang làm nhà đã làu; kẻ thì đã sang cócho đặng buôn bán; lại có nhiều kẻ bỡi trốn giặc

mà bỏ quê sang bên ẩy.

Đức-Thây Vê-rò chàng biết vua Gia-long àn lại

chỗ nào, nên dặn thuyền ông Ly-ốt phải sai kẻ

tìm trong cõi xung quanh cho biết người ỏ- đàu .

Ông Lỵ-ốt đã vưng lời Đú“c-Thây mà sai thuyền

đi tìm nhiều nơi lám, mà Chàng gặp nơi nào.

Đến sau có người bồn đạo, ỡ thành Chăn-ta-bun , có
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tên là ông trùm Nam, người cóý đi tìm lim trâm mà

hán , khi tình cờ vào cõi Hòn-dừa, thì gặp vua Gia

long túng cụ'c mọi đàng, chàng có của gì ăn sốt.

Vậy ông trùm Nam có bao nhiêu gạo thì dưng cho

vua hết; đoạn trớ về thành Chặn-ta-bun mà tin

cho ông Ly-ốt đặng biết vua ỏ' đàu, và phài

gian nan thiếu thốn thể nào . Tức thì ông Ly-ốt

vội vàng sai thuyền chỏ' đáy gạo, cá khô , gà vịt,

heo, cùng các đố ăn khác mà dưng cho vua; thì

vua và các đây tớ mới khói chết đói. Ông Ly-ốt

cũng gỏ'i thơ cho Đức-Thây đặng biết các đều ẩy,

thì Đức-Thây liền xin vua Xiêm mà trỏ' về Chăn

ta-bun; và người mua đặng bao nhiêu gạo cùng

đố ăn khác thì mua hết cho đây thuyền lớn: đoạn

ng“ười sang Hòn-dừa với vua. Hai bên gặp nhau

thì vui màng quá bội . .

§. 20 - ONG NAM-DĩNH vIẾT THƠ CHO vUA XIEH,

Đòi Nộp vUA AN-NAM .

Khi quàn Tày-Sơn trỏ' về Qui-Nhơn, thì để ông

quan lớn, tên là ông Nam-đĩnh, ỏ'lại trong thành

Sài-gòn làm quan Quận-công cai trị xứ Đống-Nai

và các xứ khác xung quanh. Vậy ông Nam-đĩnh

ẩy gỏ'i thơ cho vua Xiêm mà nói cách rẩt kiêu ngạo,

cùng lẩy quyền bề trên mà truyền dạy “vua Xiêm ,

hoặc có vua An-nam, là ông Nguyễn-anh, sang

bên Xiêm, hay làcó gặp vua ỏ' đàu, thì phải bát mà

nộp cho mình; hằng không, thì sẽ đem quàn sang

đánh mà lẩy cả và nước Xiêm. Vua Xiêm thẩy thơ

ẩy nói cách vòphép làm vậy thì giận làm, cùng
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quyếtsang đánh hên An-nam để phạt quàn ẩy;

song chàng có ý _:[-I-II vua Àn-nam đàu.

lỉìI-Ĩ-c-Thể́ìy Vê-I-Ä_“› biết vua Xiêm, nên đã xin vua

An-nam dâu khốn cưc thể nào, thì cũng đừng hao

giờ tin cậy vua Xiêm, vì vua ẩy có làm hại nước

An-nam mà thôi . Cho nên khi Đức-Thây còn ỏ' bên

Xiêm, mà xin phép về, thì chàng nói tò mình cóý

giúp vua An-nam, một lẩy lẽ khác. Người lại thử

ý lòng vua và các quan Xiêm, thì đặng biết mọi

sư. Vậy người lại vào trong cõi Hòn-dừa, ỏ' lại hai

tháng trọn, mà vua bàn Các việc cùng ngII-Ời.Khi

ẩy vua chàng biếttính liệu làm sao; vì chưng quàn

Tày-Sơn đã lẩy đặng cả nước An-nam và nước

Cao-mên rối nữa. Các quan đã bỏ vua hết; còn một

chiếc tàu và hai ba trăm quàn mà thôi. Vua cũng

chàng còn của gì mà nuôi bẩy nhiêu người ẩy:

chàng còn dân nào giúp người nữa. Đức-Thây

Vê-rô đã dưng bao nhiêu lương thụ'c cho vua thì

còn bẩy nhiêu mà thỏi .

21-VUA XIN ĐứC-TỈIẨY BI sỨ- BẾN PHA-LANG-sA, XIN

vUA NƯỚC ẤY GIÚP MÌNH Cuo ĐẶNG PIIỤC QUỐC.

Vậy vua thiếu thốn thể ẩy, thì xin Đức-Thây Vê

rô sang Tây, xin Vua Pha-lang-sa sai binh sĩ qua

cứu giúp mình. Vua giao ẩn nhà nước cùng ban

phép rộng cho người được giao cùng Vua Pha

lang-Sa thể nào thì mình sẽ ưng thể ẩy. Vã lại có

ý cho vua Pha-lang-sa càng dề tin và sãn lòng

thương thì phú con đỉỉu lòng, là Đông-cung, cho

Sử 5
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Đức-Thây đưa sang nước Phablang-sa nữa.

Khi đâu, thì Đức-Thây lẩy làm sợ hãi lám, vì là

việc trọng mà chàng biết ra thể nào. Nhưng mà

hỡi thẩy vua thiếu thốn mọi đàng, thì động lòng

thương người; lại nghĩ rằng: - Nếu có thể mà

giúp vua cho được hằng yên và được lại nước

mình, thì át là sau nây vua sẽ biết công mà để

giáng đạo trong nước An-nam. - Bỡi vậy người

càng sãn lòng chịu khó liều mình làm hết sức cho

được giúp vua.

Cho nên, đâu năm 1786, là Cảnh-hưng tứ thập

ngũ niên, cùng là năm Bính-Ngọ, thì người dọn

mình đi sang Tây làm một cùng con đâu lòng vua

An-nam . Khi ẩy ông Đông-cung mới sáu bày tuồi .

Vua cũng cho bốn người An-nam khác theo giúp

con, mà trong bốn người ât́y thì có em bà Hoàng

hậu, tên là Soc. Lại có hai quan lớn vua sai làm

thây dạy con. Bẩy giờ người ẩy chưa có đạo;

nhưng mà bỡi đã sãn lòng trỏ- lụi, thì Đức-Thày

Vê-rô làm phép rửa tội cho, cùng ra sức (lạy dỗ

cho thuộc kinh mà sinh nên lòng mộ sụ- đạo. Ông

Bông-cung`sáng dạ và tính hiền lành, mau thuộc

kinh và. có lòng mến sụ- đạo. Có một đều nây lạ,

là dâu khi ẩy người ít tuồi , chưa biết mình cóđi dàu mặc lòng, song le cũng sản lòng theo Đức

Thây tức thì, chàng khóc lóc chàng ra dẩu nhớ

cha mẹ chút nào. Cho nên kẻ ngoại đạo quen nói

rằng: âu là Đức- T/zầy có bùa mới đặng thé áỳ.

Sau nữa, Đức-Thây cũng dem ba mươi học tl-ò

theo cho đặng lập nhà trường bên Thiên-Trước.
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§. 22 - VUA PH.'\l IIIIYU QUẦN XIÊII ĐAM Dl Nước XIẾII.

Còn về phân riêng vua khi hớt lođàng nọ vì đã

có sãn lương thụ'c, thì lại phải lo đàng khác vì

cling còn biết cậy ai nữa. Quàn Tày-ì́ơn những

tìm bắt người, nên phải cai' ân mình trong Hòn

(lừa, và sai kẻ đi do trong-cá,'; xứ xung quanh cho

biết việc ra thể nào.

Quàn do ẩy đến Hà-tiên, thì gặp một đội quàn

Xiêm đang sám sưa đi đánh quàn Tày-Sơn. Quan

dại-tướng quàn Xiêm b:ết là quàn do vua An-nam

sai, thì tỏ ra lòng thương cùng cho xem sác chỉ

Vua Xiêm đã sai mình đánh quàn Tày-Sơn, và nói

nhiều lời cho quàn do tin thật, bỡi vua Xiêm có

nghĩa riêng với vua An-nam, mới sai mình đi đánh

giặc mà cứu. Cho nên nếu vua An-nam có sãn lòng

hiệp cùng lnình, thì càng dễ lo liệu các việc. Quàn

Xiêm lại gỏ'i nhiều của lễ quí trọng mà mừng vua.

Vua nghe các điều ẩy thì chàng vội tin , một sai

người khác hai ba lâu cho đặng biết quàn ẩy có

đánh giặc mà giúp lnì́lìh chăng. Kẻ ẩy trò- về cũng

nói như những người trước, và quyếtqllan Xiêm

có lòng ngay và có ý cứu giúp vua thật. Bỡi đó vua

mới sang Hà-tiên cho đặng gặp quan đai-tướng-

Xiêm. Nhưng mà khi đến nơi, thì quàn Xiêm bát

lẩy và chàng nói đến sụ' đi đánh giặc nữa, một

sám sửa trỏ- vể mà nộp vua An-nam cho vua Xiêm.

nẩy giờ vua thẩy mình mácmuu làm vậy, thì phàn

nàn cho đến đỗi la khóc cùng trách mình đại; vì

nhớ khi tI-u-ớc Đú“c-Thây đã nói đi nói lại rằng:
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không nén tin quán Xiêm bao giờ, bỡi nì quán (Ĩự

chăng [bật lòng, song ÍZóỈ- bả? cập.

Vậy quan tướng đem vua về Bằng-cốc mà nộp

cho vua Xiêm. Khi at́y hai anh em cai trị nước Xiêm

làm một cùng nhau, như lời đã nói trước Dây. Khi

vua An-nam đến Bằng-cốc, thì quàn Ngôquen buôn

bán cho vua Xiêm liền chạy đến cách vui mừng,

mà dưng sớ kiện vua An-nam nhiều đều rằngz

Khi trước mình vược biển mà đi buôn, thì vua An.

nam sai quàn mà cướp lẩy tàu mình. - Nó cũng

nói thêm nhiều đều rẩt nặng mà bỏ vạ cho vua An

nam. Vua anh tin các đều ẩy mà ra dẩu giận lám ,

cùng muốn phạt giết vua An-nam .

§. 23 - VUA NHỎ- HAI vUA NƯỚC XIỂM GIÚP.

Nhưng mà vua em tỏlòngthương vua An-nam,

mà trách quàn Ngô nặng đều, và đuồi nó ra. Đoạn

thì Câm tay vua An-nam mà ép ngối một phán cùng

mình, cùng nói nhiều lời an ủi rằng: C( SỐ phận

(( ngườita thếgian nây thì khốn khó là dường nào!

(( Chàng có sụ' gì vững bền sốt; hôm nay đặng

(( bằngyên vui mừng cùng Phú quí Sang trọn g, đến

(( mai thì tan mẩt đi cà. ›› Vua ẩy còn nói nhiền đều

khác về mình, vì hai anh em khi trướcồ- bụ'c hên,

mà một một lòng cùng nhau mới đặng lên bụ'c

cao phàm. Bẩy giờ lại đãi vua An-nam cách lịch

sụ', cùng bào giao nghĩa với nhau, và quyết đánh

quàn Tày-Sơn. Vua An-nam đã biết tỏ các đều ẩy

bề ngoài, vì hai vua Xiêm chàng thật lòng cứu giúp

mình. Vậy vua An-nam Ố- trong Bằngdt́ốc, mà tuy
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rằng: - chàng phải giam; lại hai vuaỏ'lịch sụ' bề

n_L.:oài, song chàng khác chi như phải giam, vì

hàng có kẻ I-ình chụ'c canh giữ luôn. -

Hai vua Xiêm ra dẩu như thể có giữ lời đã

hứa, mà sai nhiều binh sĩ sĩjtt́lg đánh giặc cho yên,

mà chia ra hai toán; một toán đi bộ, một toán đi

thủy. Cháu đống tông hai vua ẩy , tên là Triều

càn, thì làm quan đại-tướng quàn coi các toán

ẩy . Vua An-nam thì cũng có quan tướng An-nam,

tên là ông Thê, vua đã gặp tình cờ trong thành

Hằng-cốc. Khi trước ông ẩy vốn có lòng trung

cùng vua; và khi vua trốn quàn Tày-Sơn cũng

sang àn mình trong cõi Phú-quốc, thì ông ẩy theo

chằng đặng mà phải ân mình nơi nọ nơi kia. Đến

sau có ý tìm vua lại, mà đến nhiều nơi, song

chàng nghe tin tứcgìsốt, cho nênngười tin thật vua

sang bêu Xiêm . Bỡi vậy đã dốc lòng sang bên ẩy

cho đặng tìm vua. Ông ấíy đi bộ làm một với năm

ba quan khác là ông Pho-tướng-Lương , ông

Thong-toán , ông'l`hủ-quản, ông Thống-binh-hạn,

ôngLưu-thủ-quang, oán cân. Khiông Thê mới đến

nơi, thì chưa thẩy vua, song chàng khỏi mẩy

ngày đặng gặp . Người thẩy vua đã mác quàn

Xiêm lừa đào mà bát ỏ- thành Bằng-cốc.

Vậy hai vua Xiêm đặt ông Thê làm quan cai

nhiều binh sĩ đi trước những quàn thúy. Còn

quan đại tướng quàn Xiêm, là ông Triều-càn ,

cùng là cháu vua thì đi qua xứ Ba-thác ỏ' nước

Cao-mên. Xứ ẩy rẩt giàu Có, nhiều quàn Ngô

quen sang buôn bán ỏ' đó; thì ông Triều-càn ỏ-

lại với quàn cơ đặng ba tháng, những chơi bời
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ăn uống, ãn cướp của nguời ta mà thôi .

Quan lớn An-nam thẩy vậy thì buốn lám, nhưng-

mà chàng làm gì đặng . Song bỡi ông ẩy đã đưa

vua cùng quàn lính đến Trà-ôn, ỏ' gân đốn Sa

dương là lũy rẩt mạnh áp Cao-mên và Đống-Nai ,

vừa gặp quàn Tày-SƠII đóng binh đó, thì hai bên

đánh Ilhau nhiều trộn, mà chàng ai đặng, vì hai

bên dánh rát cà và hai. Nhơn vi sụ- ẩy, ông Thê

giận lám mà quyết đánh cho xong; hèn vưng lời

vua mà xỒt“ìg vào dinh quào giặc bau đêm khi Xuất

kì bì́ĩtý. Hui bên (lánh nhau (lã làu, thì quàn giặc

đã phài thua vỡ- chạy . Bẩy giờ ông Thê toan đam

quàn về, chàng hay người phải đạn súng bản

nhằm mà chết. Vua tiếc ông ẩy lám , Vi là người

trung thân gan đàm xứng dáng làm quan tướng.

Đang khi ẩy, quàn Xiêm còn ỏ- nhưng chơi bời

trong xứ Ba-thác như lời đã nói trước nây . Vua

ngụy Thái-đI-l-c, ỏ' xứ Qui-Nhơn, nghe tin đều ât́y,

thì vội vàng chạy vào Sài-gòn mà đem nhiều hình

theo, vì người qua xứ nào thì bát các binh Sĩ theo

minh. Vã lại có nhiều quàn sãn ỏ- Bống'-Nai rối .

Bẩy nhiêu quàn ẩy hiệp lại làm một cơ quan đỉ

tìm vua Xiêm, và chác mình sẽ đặng trận cháng

sai .

ẽỉì́ rtỉnZ24 - TẨY-sƠN ĐẶNG TRẬN .

VUA LẠI PHẪI GIAN NAN .

Khi ẩy, binh bộ và binh thủy quân đã hiệp lại

cùng nhau và đóng trong Trà-Suốt, lại lập nhiều

lůy.nơi nọ nơi kia. Quân Tày-Sơn đến nơi, thì

chảng kịp nghỉ, nhò- xuỏi nước thuận gió thì
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bỉnh thủy giáp trận trước mà xông vào đánh tàu

Xiêm dữ lám. Khi dâu quàn Xiêm chàng ra dẩu

sợ, chỉ đánh mà thôi. Chàng kllỏi bao làu, nó thẩy

quàn mình chết đã nhiều, và quàn Tày-Sơn lẩy

được hai ba chiếc tau , thì ngã lòng trốn hết. Bao

nhiêu tàu nó thì quàn Tày-Sơn lẩy hết, chàng còn

chiếc nào sót . Bẩy giờ lại giáp trận đánh bộ , mà

hỡi quàn Xiêm đã kinh khiếp I”Ổi , thì chàng dám

đánh trận nào nữa, một chỉ ra sức cãm quàn trong

các lũy đã lập .

Nhưng vậy chàng đặng ích gì, vì quàn Tày-Sơn

hãm lẩy hết, nên quàn Xiêm bị tứ trận hay-là phải

bắt làm tôi thì nhiều lám. Mât́y quào trốn khỏi, thì

ra sức tìm đàng lên rưng mà trỏ- về Xiêm; song

cũng không về đặng mẩy người, vì khi thẩt lạc,

người thì đã phải chết trôi, kẻ thì phải chêtđói, kẻ

thì nhọc nhằn quá, đuối sức đi mà chết dọc đàng

gân hết. Quàn Xiêm phải nạn làm vậy , thì từ ẩy

vể sau chàng còn dám đánh giặc trong nước

An-nam nữa.

Vậy quàn Xiêm đã thua, mà vua An-nam lại

đã mẩt ông Thê, thì chàng biêt cậy ai làm tướng

cai quân mình; nên khi thẩy quàn Xiêm trốn, thì

vua cũng xuống tàu mà trốn. Vua đã biết vợ con và

các đây tớ riêng còn ỏ- trong Hòn-dừa, thì chạy

Sang bên ât́y. Đoạn vua sai kẻ sang bên Xiêm,

mà cáo chữa mình cùng hai vua vì đã thua, và đã.

mẩtcác tàu Xiêm; lại xin hai vua miễn trách sụ' ẩy.

Hai vua nghe lời cáo chữa mình thể ẩy, thì ra dẩu

bằng lòng, chàng tỏ dẩu giận vua An-nam chút nào

vì rằng: quàn đã thua làm vậy thì chàng phải tại
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vua An-nam. Vì chưng ông ẩy chàng làm tướng

cai quàn, nên Các dều lỗi thì tại cháu mình , là

quan đại tướng đáng phạt mà thôi. Hai ông ẩy

lại xìn vua Àn-nam Sing bên Xiêm nữa, chớ đam

lòng sợ đều gì .

-Ê VUA LIÊU MÌNH Tnỏ- vỀ XIỀM MỘT LẪN NỮA.Cfn
N)Ơ:

Vua An-nam đã mác lừa lân trước thì sợ hãi

lám. Song bỡi chàng còn lẽ mà àn mình trong

Hòn-dừa được nữa, lại chàng biẽtđi dàu, vìquàn

Tày-Sơn được trận cả thể, càng ra sức tìm mình

cho được; lại những quàn mình thẩt lạc thì qua

Xiêm hết: nên vua liều lnình đem vợ con cùng cả

và nhà mình mà sang. Xiêm một lân nữa.

§. 26 - QUÂN TÂY-SƠN ĐÁNH GIẶC ĐẦNG-NGOẦI .

Vậy quàn 'l`à.y-Sơn một ngày một thạnh. Nó được

tàu và lẩy hốt mọi của quàn Xiêm, thì vui mừng

khoe khoang' và trỏ- vể thành Sài-gòn. Vã lại nó

chàng Còn thẩy quàn giặc nữa, thì nghỉ yên trong

thành ẩy“ít làu cho được bồ sức lại; đoạn thì về

Qui-nhơn là như kinh đô nước nó. Qua năm sau ,

thì đi ra đánh giặc Đàng-Ngoài. Vậy khi trước, nó

đã đánh các xứ Đàng-Trong và ăn cướp thể nào,

thì nó cũng làm trong các xứ Bàng-.\' goài thể ẩy.

Các việc ẩy thì kể ra sau nây.

Lë-Cânh-Hlrng làm vua trị nước An-nam, song

có tên vua lnà thôi; vì chưng nhà Nguyễn làm chúa

trị riêng các xứ Đàng-Trong, và nhà Trịnh làm

P“ ;_.;£.... '_ ._
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chúa trị riêng các xứ Đàng-Ngoài. Hai chúa lẩy tên

vua nhà Lê làm niên hiện cùng tiến cống và tỏ ra

lòng phục tùng bề ngoài; còn các việc trị nước thì

mặc hai chúa như lời đã nói trong Tựa trước nây.

.§. 27 - CHÚA TRỊNH ĐỘC DŨ- vẦ CHÊT YẾU .

Chúa nhà -l“rịnh thì độc dù- lám, làm cho các xứ

Đàng-Ngoài phải loạn lạc khốn nạn quá lẽ. Sụ'

đạo thì càng khốn nạn hơn nừa, vì nhà Trịnh chỉ

cẩm đạo mãi; cho nên, năm 1775, cùng là Lê

Cánh-hưng tam thập tứ niên , thì ông Hy-a-xin-tê ,

là người dòng ông thánh Đô-mi-ni-cô, và ông Vin

sen-tê là thây cả hồn quốc thuộc về Địa-phận bên

Đông, đều phải luận xứtử vì đạo. Nặm sau, lại có

một thây giang , tên là BÒ-mi-ni-cô Thao , cũng phải

chết chém vì đạo. Các sụ' khốn khó bồn đạo mác

phải , vì mẩt tiền bạc đàng nọ hay là phải bát bớ

đàng kia, thì ta chàng kể đặng cho hết. Nãm H84

cùng là Cành-hưng tứ thập tam niên, chúa Trịnh

phải hinh xẩu hồ lám, bỡi khi trước mê rượu cùng

mê sác dục, nên đã chết yểu khi mới nên ba mươi

lăm tuồi. Ông ẩy đã đặt con đâu lòng mười chín

tuồi làm Ðông-cung , để nối quyển làm vua. Nhưng

mà khi gàn chết, thì từ con (lâu lòng mà đặt con

vợ mọn kia mới nên mười bốn tuồi làm Đông-cung.

Mà bỡi chưa có trí khôn cùng chưa làm chi được,

thì người đặt mẹ ông Ðông-cung ẩy lên làm bà

quốc-công , và phong quan lớn khác làm phó-chính

mà trị nước, cho đến khi ông Đông-cung đã lớn lên.
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§. 28 - CÁC QUAN ĐẤY LOAN , CHẲNG CHỊU PHỤC

NHẦ TRỊNH NỮA .

Chàng ai hằng lòng muốn đều ẩy sốt; cho nên

ông ẩy chết vừa rối, thì các quan đống tình cùng

nhau mà làm loạn, cùng giết quan phó-chính; lại

đuồi vua nhỏ và bà quốc-công, mà đặt con đâu

lòng làm chúa trị nước. Vậy ông ẩy có ý thưởng

kẻ đã cứu mình, thì ban nhiều chức tước; nhưng

mà những kẻ ẩy đã sinh ra lòng kiêu ngạo lám . Kẻ

chức nhỏ thì muốn đặng chức cao, mà kẻ đã được

chức cao lại muốn cho được chức cao hơn nữa;

vì ai ai cũng kể mình có công trọng, nên chàng

lẩy phán thướng nào làm xứng công mình. Nhơn

vì sụ' Ấy , năm 1781, là Lê-Gánh-hưng tứ thập tam

niên, thì những quàn nghịch đảng ât́y giết nhiều

quan đại thân; lại đốt và ãn cướp trong cung đền

chúa cùng ngăm đe giết chúa nữa. Ông ẩy ít tuổi

và chàng có gan, thì sợ hãi lám, chàng biết đàng

dẹp loạn , và chàng biết tính làm sao, vì càng lât́y

lời ngọt mà nói cùng quàn ẩy, thì nó càng kiêu

ngạo. Vã lại nó cũng tràn ra các xứ các làng, mà

ỏ- chàng khác gì kẻ cướp. Bỡi vậy sụ- khốn khó

đã thêm một ngày một hơn.

Bẩy giờ các quan lại lập một phe mà bỏ nhà

Trịnh, và lập lại nhà Lê làm vua cho xong, chàng

còn phải dùng chúa nữa. Vã lại bỡi dàn Đàng

Ngoài có lòng phục nhà Nguyễn, thì có nhiều kẻ

ước ao rước nhà Nguyễn.

Khi ẩy nhà Nguyễn chàng còn quyền gì nữa, vì
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quàn Tây-Sơn đã cướp lẩy các Xứ Đàng-Trong;

lại Nguyễn-anh trốn sang Xiêm, mà (]ànĐàng-Ngoài

chàng biết cho tò các việc Đàng-Trong thể nào.

§. 29 - ÔNG CỔNG-CHỈNH KÊU QUÂN TÂY-SƠN

IIA ĐẦNG--NGOẦI .

Khi ẩy có quan văn kia, tên là Cống-chĩnh, Sọ-

nhà Trịnh lảm, và có lo mlru làm hại nhà ẩy,

thì trốn vào Đàng-Trong vf-ri quân Tày-Sơn mà

giục ra đánh Đàng-Ngoài cùng bát nhỉ] Trịnh. Ông

ât́y quái quyết nếu ông -l`hái-(lú'c có sẵn lòng lỉt́y

tên nhà Nguyễn mà ra đánh giặc Đàng-Ngoài , thì

mình sẽ liệu cho nhà Lê cùng cà và dàn mác lừa.

Bẩy giờ ông ẩy gỏ'i thơ cho Pác quan Đàng-Ngoài

đặng biết nhà Nguyễn đang dọn ra giúp nhà Lê,

lại sai nhiều kẻ dối trá ngườita trong các xứcũng

như làm vậy .

Quàn Tây-Sơn có lòng muốn lẩy các xứ Đàng

Ngoài đã làu, nghe Ông Cống-chĩnh bày cho, thì

vui lòng. Ấy vậy ông Thái-đức sai em nhỏ, tên là

Long-nhưởng, có danh tiếng tốt trí lám, và gan

đãm; người lẩy tên nhà Nguyễn mà đam nhiều

binh sĩ ra Đàng-Ngoài . Trước hết thì gỡithơklláp

mọi nơi mà dối người ta rằng: (( Nhà Nguyễn đã

(( đánh được quàn Tày-Sơn cùng đã lẩy các xứ

(( Đảng-Trong yên rối; vậy lại ra Bàng-Ngoài, một

(( là có cứu lẩy dàn , và đánh phạt nhà Trịnh vì

(( xưa nay hay làm khốn cho dàn. Hal- [lì cứu lẩy

(( nhà Lê. Ba là vốn xưa, nhà Nguyễn làm chúatrị

At( các xứ Đàng-Ngoài mà giúp nhà Lê, nên cũng
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« muốn lẩy chức ẩy lại nữa. ›I Cho nên những

binh sĩ câm cờ viết chữ rằng: Ngu?/ến triểu phục

n_(]/liệp,p/zạt diệt Trịn/L, phò Lên- Khi ẩy, em thứ

hai ông Thái-dức, tên là Đức-ông., thì cai các cơ

đội cùng các xứ Đống-.Vai và Cao-mên thay vì anh.

Vậy ông Long-nhưởng lẩy tên nhà Nguyễn mà

(lối trá đàn Đàng-Ngoài làm vậy ,là năm H86 cùng

là Lê-cành-hưng 11:6 uiên,cùng là Mậu-'l`hân.Khi đâu ,

thì lẩy xứ Huế cùng các xứ khác Đàng-Ngoài mau

lám. Vì quân quan và dàn ngờ nhà Nguyễn thật,

thì vui mà rước trọng thể, chàng phải đánh trận

nào sốt. Bât́y giờ chúa Trịnh thẩy thiên hạ bỏ

mình thể ẩy thì ngã lòng mà trốn đi ; song cũng

chàng biết àn mình ỏ- đâu thì đã tụ' vận. Ông

Long-nhưởng ra Kê-chọ”, thì cũng lẩy tên nhà

Nguyễn mà đến châu Lê-cành-hưng và nhìn lẩy

là vua . Vua ẩy cũng mác lừa, vì ngờ là nhà Nguyễn

và vui mừng; lại gà con cho ông Long-nhưởng .

Cảnh-hưng đã già cå, mà khi biết mình đã mác

lừa thể ẩy, thì xẩu hồ cùng lo buốn cho đến nỗi

muốn chết, mà cho cháu, gọi là Chiêu-thống, lên

làm vua. Chiêu-thống chàng dám cải niên hiệu ;

cho nên từ ẩy cho đến khi Gia-long lẩy đặng cả

và nước An-nam, thì còn lẩy tên 'lành-hưng làm

niên hiệu . Khi ẩy vua Gia-long còn gọi là Nguyễn

anh.

§. 30 - DẪN ĐẦNG-NGOẦI PHẲI KHỔN .

lìàn hàng-Ngoài khi biết mình đã mác quân

Tày-Sơn lừa đào thì giận lám. Các quan chia làm

nhiều phe mà làm loan và dánh quàn Tày-Sơn p;
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ẹong đã muộn quá, vì quàn ẩy đã chiểm lẩy các

kho, các thành, các đốn cũng chiếm hết mọi sụ',

nên chàng ai làm gì đặng. Các phe ẩy lại thêm

khốn cho dàn ; vì chưng quàn Tày-Sơn thẩy người

ta ghét mình dường ẩy, cùng tụ tập làm loạn chống

trà với mình , thì lẩy phép dů- mà dẹp loạn cùng

bát người ta nộp thuế nặng lám . Vã lại , có bao

nhiêu của trong kho vua, và những vàng bạc

cùng của khác thuộc về nhà Lê haylà nhà Trịnh,

thì quàn Tày-Sơn cướp lẩy cà. Còn những của

riêng các quan hay là người ta , mà những quàn

Tày-Sơn cướp lể́ty , thì ta chàng nói đến làm chi .

§. 31 -LONG-NHƯỠNG TRỏ- vÊ CHIA CỦA ĂN CƯỚP CÙNG

ANH MẦ sINH RA sỰ- BẤT HÒA .

Ông Long-nhưởng thẩy dân chàng Phục mình

cùng sàm sứa đánh giặc thì sợ, nên dọn đem quàn

về Huế. Vậy khi trỏ- về, qua nơi nào, thì nơi ẩy

khốn khó , vì quàn Tày-Sơn chàng giii- phép tác

gì; nó thẩy gì vừa ý thì lẩy hết. Cũng có khi nỏ

đốt làng nọ làng kia và đánh ngườita. Nhưng

mà chàng nơi nào đã phải khốn khó cho hằng xứ

Thanh-Hóa và xứ Nghệ-An; vì quân Tày-Sơn thù

hai xứ ẩy, vì trước đã tỏ lòng ghét nó và đã đánh

lại với nó dů- lám . Vậy tuy ông Long-nhưởng trỏ-

về Huế mặc lòng, song cũng có ý giữ lât́y các xứ

Đàng'Ngoài làm như của riêng mình , và xưng

mình là Bình-bác-vương làm chúa thay vì nhà

Trịnh giúp Lê-Chiêu-thống.

Ông Tìiái-đức ỏ' Qui-Nhơn nghe tin em mình,
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cùng đã lẩv (lặng nhiều (:ů.ì cải lárn, thì đi ra

rước cho đặng lẩy phân của ẩy. Bẩy giờ hai anh

em sinh rà nhiều "lều bẩt thuận cùng nhau lám ,

vì ai ai cũng muốn lẩy phân nhiều. Vã lại , ông

Bình-bác-vlrơng thẩy anh đã lẩy ý riêng mà luận

xủ- tử nhiều quan lớn mà chàng bàn đều gì cùng

mình, thì biết là anh khinh dể mình, và cógiữ lvt́ĩty các quyền phép chàng để mình làm chúa

trị càc xứ Đàng-Ngoài .

§. 32 - BA ANH EM BÁNH GIỆC CÙNG NHAU; sAL- LẠI LẦM

HOẦ MÃ CHIA Nước ÀN-NAM RA LẦM BA PHẦN, Cno MỘT

NGƯỜI MỘT PHẦN.

Bỡi đó ông Bình-bàc-vương hiệp với Đức-ông,

là anh thứ hai, ỏ' trong Bống-Nai, mà đánh giặc

cùng' ông Thái-Đức. Vậy hai anh em vày thành

Qui-L\“hơn, đánh cùng anh cà đã lâu lám, song

chàng bên nào đặng, chàng bên nào thua. Ba anh

em làm hại nhau và làm hại cà và thiên hạ.

Nãm sạu, là năm H87, là Lê-cành-hưng tứ thập

thẩt niên, cùng là năm Đinh-Mùi, ông Bình-bâc

vương nghe dân Đàng-Ngoài làm loạn thật mà

đuồi Các quan mình đã đặt, thì ba anh em giao

hoà cùng nhàu mà chia Cà nước An-nam ra làm

ba phân làm bà nước . Một phân giữa có bốn xú',

là Quàng-Nghĩa, Qui-Nhơn , Phủ-Yên , và Nha

Trang, thì thuộc về ông Tháì-Đức là an“h cá; mà

kinh-đô nước ẩy, là Qui-Nhơn. Phân Đàng-Trong

cũng có bốn xứ là Bìnlì¬tl]uận, thuỏ' trước gọi là
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nước Xiêm-thành, Đống-Nai, Ba-Lạt, Hà-Tiên thì

thuộc về Đúc-ông, đã lẩy tên Đông-vương; lnà

kinh-đô nước ẩy là Sài-gòn . Còn phân thứ ba thì

có hai xứ mà thôi, là xứ Quàng-Nỉlnì, gọi là Chăm,

và Huế. Các xứ Đàng'Nëoài thì cũng thuộc về phán

ãy. Phân ẩy rộng hơn hai phân kia; mà kinh-dô

nước ẩy thì gọi là Phủ-Xuàn. Ông Bình-hác-vươ|lg

lẩy các xứ ẩy làm phân riêng mình.

§. 33 - ĐOẦNG-NGOẦI LOẠN-LẠC HỒN-ĐỘN.

Ba anh em giao hòa cùngchia nướcÀn-nam đoạn,

thì ông Bình-bác-vương trỏ- về Huế, lại đi ra Đàng

Ngoài cho được dẹp loạn. Vì chưngt”ác quan Đàng

Ngoài ghét quàn Tày-Sơn hết lòng hết sức, và đã

chia ra làm hai phe; kẻ thì muốn ép Lê-chiêu-thống

lập lại nhà Trịnh, cùng fhọn chúa nhà Trịnh như

khi trước. Kẻ thì chàngmuốn nhà Trịnh, lại chàng

muốn chúa nào nữa; một muốn nhà Lê làm vua,

câm quyền trị thiên-hạ cho xong mà thôi.

Hai phe ẩỵ đánh nhau khốn nạn lám, nên các

xứ Bàng-Ngoài sinh hồn độn loạn lạc quá lẽ; chàng

còn phép tác thứ tụ', ra như chàng còn vua nữa .

Làng nọ đánh làng kia, chàng biết cậy ai cứu

giúp. Nhà nào thì lnặc nhà ẩy giữ lẩy mình. Đâu

đó cũng có kẻ cướp, người ta giết lộn nhau. Dâu

các quan, dâu quàn lính ra như kẻ oướp hếtthảy.

Năm ẩy, họ Tràng-cảnh, ỏ- xứ Nghệ-An , phải

kẻ cướp đốt di. CÓ một nhà thở- và nhà khách

khỏi chá.: mà thôi, thì ng`ưỜ-i-takể là phép lạ. Họ

Mỷ Lũng phải nhiều sụ- lăhốn lỉhó vì đạo, và mẩt
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nhiều tiền của lám. Vã lại, năm ẩy phải đại hạn,

đoạn phài bão cùng lụt cà thể. Các đàng-đê Bàng

Ngoài về Xứ Nam-Bịnh vữa hết, hai huyện Quình

lưu và Bông“thành thì càng khốn nạn hơn nữa .

Iìão lớn lám, cữa nhà sập hết; cày cối cùng sanh

hoa đàng vật hao hại tận tuyệt chàng còn giống gì.

Trong họ Thuận-Nghĩa có một nhà-thờ không sập

mà thôi. Nước biến tràn ra làm hư lúa, còn bao

nhiêu khỏi lụt hư, thì lại phải sàu keo. Năm ẩy

nhàng có ai gặt được, mà lúa năm trước còn lại

ít nhiều, thì kẻ cướp lẩy hết, cho nên thiên hạ

đói khát quá lẽ. Dâu có tiền bạc cũng chàng biết

liệu làm sao mà mua ăn, vì chàng còn đố. ăn gì

nữa. Kê đã chết đói thì vô ngằn vô số kể chàng

xiết. Người ta chỉ ăn có như bò hay là ăn những

rễ cày, gốc chuối, thì lại sinh bịnh (lịch mà càng

thêm chết hơn nữa. Có kẻ tính lại trong cà nước

Án-nam đã chết nữa phân người-ta. Trong xứ

Nghê-An có xã chàng còn sót người nào, hoặc

chết đói , hoặc chết bịnh hết.

§. 34 - RÌNH_BẲC-vU-o-NG CHIẾM LẤY QUờN LẦM vUA.

Đâu năm Chúa giáng sanh 1789, là năm Mậu

Thân cùnglà tt́ành-hưng tứ thập bát niên, khi bớt

dịch và đói khát , thì ông Bình-bắc-vương mới

đem quân ra mà dẹp loạn Đàng-Ngoài. Khi đâu

ông ẩy chưa lẩy tên vua, một xưng mình là chúa,

có ý tuyệt cả tông-tộc nhà Trịnh cho nhà Lê được

yên . Nhưng nìà. khi dẹp loạn và tuyệt nhà Trịnh

đoạn, thì lại ra sức làm hại cả nhà [lê nữa. Cho
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nên, Ổng ẩy bát được bao nhiêu người nhà Lê thì

giết hết. Lê-chiiấ̃n-vương thoát khỏi thì trốn sang

nước Đại-Minh .

Vậy ông Bình-bác-vương khi đã liệu các việc

hàng-Ngoài, cùng bát các quan và đàn sụ' chịu phuc

mình vì nhà Trịnh chàng còn, lại nhà Lê đã trốn

đi đoạn, thì ông ẩy xưng mình là [“Ioàng-đế cùng

cài niên hiệu là Qualng-trung. Đoạn lại về Huế là

kinh-(lô nướtt mới; người có ýớ thongthà chơi

b(“ri cho vui , vì nghĩ rằng: (:/z(ỈlZ_(] còn al- đánh cùng

mình HŨVI . Nhưng mà trong thế giái chàng ai được

hằng yên cho trọn, mà kê dữ lại càng khó trông

cho đặng bằng yên thật.

35 - NƯớc ĐẠI-MINH sAI BINH DẸP LOẠN Y NHI!

CHIÊU-THỐNG XIN.

Khi vua Lê-chiêu-thõng đã trốn sang bên nước

t́ìại-Minh, thì đã kêu van vó'i vua Thượng-vị Gia

khế́lnh xin cứu mình. Vua Đai-thanh chịu, hoặc

có lòng thật cứu nhà Lê, hoặc có ý muốn làt́y nước

An-nam mà nhập với nước Đại-Minh như đời

trước, thì chàng biêt rõ. Vậy vua Thượng-vị sai

mườivạn binh sang nước An-nam mà rằng: c0'.?Í

đánh quân Tdy-Sơn mà cứu Nhà Lê. '

Vậy khi đã bước chơn sang nước A.n-nam vừa

rối, thì quan đại-tướng Đại-minh ra chỉ đụ cho vua

Quang-trung, mà nói nhiều đều rẩt kiêu căng

rằng: (( Vua Thượng-vị là đứng cảo cà có quyền

(( phép, đã sai mình sang nước An-nạm cùng muôn

Sử ký. G
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(( vàn binh sĩ; cho nên mình sẽ làm cho các núi non

(( ra hình địa, hao nhiêu đá sẽ cưa xể ra làm hai,

(( bao nhiêu sòng biển sẽ vét cho cạn cho khô.

(( Lại có ý sang An-nam cho được cứ phép công

(( bình mà bátai nẩy phải qui chính khủ- tà , và quàn

(( của ai thì trà cho nẩy, cùng đoán xét mọi sụ- cho

(( minh. Nhơn vì sụ- ẩy, hoặc ông Quang-trung có

(( đến phục tội cùngmình cách khiêm nhượng, thì

(( mình sẵn lòng lẩy tên vua -Thượng-vịmà tha tội

(( cho, chàng phảisụ'gì dữ sốt. Nhược bằngchàng

(( đến phục tội, thì ngày nào tháng nào phải phạt

(( chàng khỏi . ››

Trong khi ẩy, quan đại-tướng khuyên băongười

ta ỏ' yên, vì có phạt kẻ nghịch và kẻ có tội mà thôi;

còn kẻ lành và kẻ Phục tội thì sẽ được sụ- lành.

§. 36 - QUANG-TRUNG ĐẶNG TRẬN CẲ THẾ.

Ong Quan-trung thẩy chỉ nó xẩc xược thể ẩy, thì

giận quá. Có bao nhiêu binh sì- sãn thì đem đi tức

thì, cho được đánh quàn Đại-Minh. Ông ẩy đi vội

vàng bãt-phân nhụ't-dạ, cho nên trong 15 ngày

thì đã đến Vàn-làng, là nơi'quàn Ngô đã đóngtrại

cùng xông vào đánh quàn ẩy xuẩt kì bẩt Vốn

khi trước, ông Quang-trung đánh được nhiều trận

cả thể và đã giết nhiều quàn giặc; song le chàng

bao giờ được trận cả thể cùng giết nhiều quàn

giặc cho hằng lân ẩy. Vì chưng nơi hai bên giao

chiến với nhau thì đây những hùn lám; mà quàn

Ngô thì mặc nhiều áo cùng gánh lương thụ'c và

khí giái; nó lại đùng những giày nạng nề,cho nên
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hễ siå xuống bùn thì chịu pháp mà thôi, không

thế nào mà rút chơn lên đặng nữa.

Còn quàn An-nam, thì đi chơn không, mặc áo nhẹ

và câm gươm giao mà thôi, thì đánh quàn Ngô

chàng khác gì đánh giống ngoại vật; lại nớ mác lây

chàng giết được người An-nam nào. Vã lại ông

Quang-trung đem nhiều voi, mà quàn Ngô chàng

quen đánh thể ẩy; cho nên khi thịty voi, thì sợ

mà tìm đàng trốn hết. Vậy những quàn Ngô bị tủ-

trận hay là phải chết đói khi trốn dọc đàng thì hằng-

hà sa số. Còn lính An-nam tử trận không đây hai

trăm. Bao nhiêu lương thụ'c và những đố khí giái

Vàng bạc quàn Ngỏ đã đem sang, thì lính An-nam

đã lẩy đặng cá; mà các giống ẩy thì nhiều lám, vì

chưng bày mươi con ngụ'a mới chò- hết những

vàng bạc, quàn ẩy đã để lại.

§. 37 - QUANG-TRUNG xIN THƯỢNG-vỊ PHONG vƯƠNG!

Khi quàn Ngô đã thua làm đoạn, thì chàng

còn ai dám chống trả với Quang-trung nữa. Khi

trước ông Cống-chĩnh đã rước quàn Tày-Sơn về

cho đặng Oán phạtnhà Trịnh, màkhi thẩy các việc

khỏng đặng như mình đã trông, lại thẩy quàn ẩy

dữ tợn làm vậy, thì phàn nàn lám cùng có làm

hết sức cho đặng cứu dân lại.

Cho nên, ôngẩy về đâu phe giúp vuaûhiêu-thống,

cùng đánlì nhiều trận với quân Tày-Sơn, và những

kê theo phe chúa Trịnh gọi là chúa Quế. Song đến

sau, ông àt́y phải bát và Phái chết chém. Bồn đạo

tiếc ông lám, vì có lòng chính trụ'c chễtugthiên
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tư ai, cùng hay thương đân và có lòngmộ sụ- đạo.

Quàn Ngô đã thua trận thì trỏ- về quê; mà quan đại

tướng quàn ẩy chàng tàu cho vua Thượng-vị biêt

mình đã thua, một tàu rằng: Nước An-nam độc

khi độc nước, quán mình chăng quen, nên đã phải

chêt hao nhiếu lám. - Ong Quang-trung có ý xin

vua Thượng-vị phorlg vlrơng cho, thì cũng sai sú-

qua mà làm chứng quan đại-tướng quàn đã tâu

thật. Vua mác lừa đã sàn, thì lât́y làm tin; cho nên

năm 4791, là Lê-cành-hưng ngũ thập niên, cùng là

năm Kỷ-dậu, thì vua Thượng- vị sai ẹ̀ứ đem

sác trọng thể mà phong vương cho ông Quang

trung. Song ông ẩy chàng chịu ra Kể-(hợ mà

lãnh sác, một sai quan lớn kia giàlà Quang-trung

mà lãnh sác mà thòi. Ông ẩy làm vua cai trị các

xứ Đàng-Ngoai nước An-nam thì làm vậy. Gòn

vua Lê-chiêu-thống đã sang bên Đại-Minh xin vua

Thượng-vị cứu mà chàng đặng việc gì, thì (Ĩrlại bên

ẩy như người đân, cũng cht bên ẩy khi đã già.

~
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PHẤN 'l“HÚ- HAI.

DOÃN TÍCH TÙ- BứC-THẤY VẺ-Rõ sANG QUẢ NƯớc PHAPLANG

sA CHO ĐẾN KHI vUA GIA-LONG (NGUYỄN-ANH)

ĐẶNG TRỊ LẤY CẲ vẦ NƯớc AN-NAM .

-›-‹ÉIị-ĩL'£-›-‹-

§. l - Đức-THẤY VẺ-Rõ ĐI sứ BÊN NU-Ó-C PHA-LANG-sA.

TỜ GIAO.

Đức-Thây Vê-rô đã sang nước Pha-lang-sa với

ông Đông-cung cho đặng xin vua Pha-lang-sa cứu

giúp; thì năm 1786, là Lê-cành-hưng tứ thập ngũ

niên, cùng là năm Đinh-vị, người mới đến nơi .

Vậy người đi qua nơi nào mà thiên-hạ thẩy người

An-namthì lẩy làm lạ lám, vì xưa nay chưa hề

thẩy người An-nam sang nước người Pha-lang

sa bao giờ. Song khi người-ta biết vua An-nam

phải sụ- khốn khó thể nào, và {°lức-Thây đam ông

Đông-cung sang nước Pha-lang-sa vì nào, thìai

ai cũng thương mà tỏ ra lòng kính. Thiên-hạ bên

Tày gọi ông ẩy là Cons-tan-ti-nô, vi đoán rằng:

thuồ- trước vua” Cons-tan-ti-nô đã liệu cho cả và Hội

thánh nhòfđặng thể nào, thì ông ẩy sẽ liệu cho

Hội-thánh đặng nhờ thể â'y.-Mà vua Pha-lang-sa,

là Lu-y thứ mười sáu, thì càng tó ra lòng thương

hơn nữa, và thết-đãi ông Đông-cung cách trong

thể cho xứng đáng bậc con vua. Ong ẩy cùng

những người An-nam Ở trong nước Pha-lang-sa
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ẩy cùng những người Ân-nam chàng thuộc tiếng

Pha-lang-sa , mà lại Iịức-Thây Vê-rỏ quen trú trong

Nhà-tràng (.\lissions Étrangêrcs), là nhà sai các

thây cà süng giáng đạo trong các nước chưa có

đạo, nên cũng cho ông Đông-cung trú trong nhà

ât́y cho tiện.

Vậy khi đã hàn đi bàn lại các việc đã làu ngày

đoạn, đến ngày hai mươi tám tháng No-vem-bre,

năm 1787, là Lê-cành-hưng tứ thập bát niên , cùng

là năm Mậu-Thân, thì mới lập tờ giao với nhau

thể nây:

Tờ GIAO.

Ð2-Iế“u thú- 1. - Vua Pha-lang-sa và vua nước

An-nam giao nghĩa riêng với nhau“cho đặng gìn

giữ vâng hộ nhau; nên từ nây về sau hoặc phải

sụ' gì khốn khó, hay là phải quàn giặc nào làm

ngụy, hay là phài nước nào toan (lánh, thì vua

Pha-lang-sa sẽ ra sức cứu giúp. Cũng một lẽ êt́y,

hoặc Vua Pha-lang-sa phái sụ' gì khốn-khó, hay

là phải nước nào toan đá nh, thì vua An-nam cũng

sẽ làm hết Sức mà cứu giúp . ¡

Đíëu thứ- 9. - Vua Pha-lang-Sa buộc mình phái

hai mươi chiếc tàu trận , đú khí giái và quân lính

để mà giúp vua An'-nam; mà những tàu ẩy thì sẽ

đóng lớn̉, bé, tùy ý vua An¬nam. , “

Ðíëll thứ' 3. - Vã lại, vua buộc mình sai bày

cơ quàn Pha-lang-sa sang nước An-nam cho đặng

giúp vua nước ẩy.

Điêu thú- 4. - Sau nữa, vua Iƒha-lang-sa buộc
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mình sai những tàu và những quàn lính ẩy đi, rối

qua bốn tháng thì sẽ gỏ'i một trăm vạn đống bạc

mà giúp cho vua An-nam. Song một Phân thì sẽ

gới thật bạc; và nửa phân khác thì sẽ gỏ'i bằng

diêm sinh, súng lớn, súng tay, gươm dao cùng

các giống khí giái thể ẩy.

Điếu thú- 5 . - Những tàu Pha-lang-sa ghé vào

cữa nào, và binh sĩ Pha-lalig'-su lèfll đẩt An-nam

rối, mà vua muốn dùng làm sao, và sai đi đánh

giặc đàu, thì quàn Pha-lang-sa phải vưng cả như

thể vua An-nam là vua mình vậy .

§. 2 - VUA AN-NAM Tlỉì GIAO Buộc MÌNH NHỮNG

ĐỂU sAU NẤY:

Điều thú- 1. - Bao giờ đã dẹp được giặc cho

nước An-nam bình yên, chàng còn giặc giã nữa,

thì vua An-nam buộc mình sám sứa chỏ' gỗ cùng

các đố khác mà đóng mười bốn chiếc tàu cho vua

Pha-lang-sa; mà quan sứ vua Pha-lang-sa sẽ xin

đểu åt́y khi nào , thì vua Pha-lang-sa sẽ sai một đội

quàn quan riêng lập phố trong nước An-nam, để

mà áp dọn các đố cho đặng đóng mười bốn chiếc

tàu ât́y .

Ðt́ế́u thú- 9. - Vua`Pha-lang-sa muốn sai một

quan riêng trong cữa nào về nước An-nam, cho

đặng coi việc những tàu Pha-lang-sa sang buôn

bán bên ẩy, thì vua An-nam sẽ cho như thói quen

các nước bên Tây; mà các quan ẩy muốn mua bao

nhiêu gỗ haŕy là đố nào khác, cùngthuê hao nhiêu

người An-nam cho được đóng tàu lớn bé mặc
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mình, thì vua Ân-nam cũng sẽ cho phép liệu các

việc ẩy, chàng được Can gián cách nào.

Điểu thú- 3. - Vã lại, quan Pha-lang-sa ỏ- trong

nước An-nam, muốn mua gỗ chỗ nào mà dóng

tàu cũng được.

Điểu thú- lí. - Vua An-nam cùng các quan triều

hằng lòng nhường lại cho vua Pha-lang-sa, và

cho kẻ sẽ tức vị nối quyền thay vì người , đặng

trị lẩy cữa [làn (Touranne) cùng cả địa phận cữa

ẩy, và những gò nhỏ áp cữa phố ỏ- hên phía nam

cữa Hàn, và Ẳi-vàn ỏ- bên cữa Hàn; “cho nên từ

nây về sau cho đến đời đời những đẩt ẩy đều thuộc

về nước l“'ha-lang-sa .

Điểu thứã. - Vua Pha-lang-sa có việc phải

đùng bao nhiều người hay là những dố nào mà

xây thành đáp lũy ,làm Câu , đáp đàng, đào giếng

hay là những việc khác thể âẫy trong những dẩt

vua An-nam đã nhướng cho, thì vua An-nam sẽ

liệu giúp cho được hẩy nhiêu người bẩy nhiêu

đố ẩy, và sẽ lo liệu cho khỏi quàn giặc khuẩy

khỏa ngăn trỏ'. Song le vua Pha-lang-s8. sẽ trà

công cho kẻ giúp việc, cùng trá tiền mua các đố

dùng tùy nghi, _

Đíểu thử- 6. - Hoặc những người bổn quốc

chàng chịu ỏ' lại trong Hơi nước An-nam nhường

lại cho nước Pha-lang-sa, mà muộn đi làm nhà ỏ-

nơi khác, thì vua Pika-lang-sa sẽ bằng lòng cho

đều ẩy. Cho nên, hoặc nó phài để lại ruộng nương

vườn tược haylà của gì khác thể ẩy, thì vua Pha

lang-sa sẽ bối thường cho khỏi thiệr̉. Còn về phân

riêng kẻ sãn lòng ỏ' lại mà _thuộc về nước Pha
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langfsa, thì được cứ các thói phép và các lề luật

như khi trước; “vì chưng vua Pha-lang-sa chàng

có đồi đều gì, trong những thói phép người ta.

Vậy nếu sau nây, phải luận xủ- đều gì, hay là

người đẩt ẩy có việc kiện cáo gì_, thì sẽ cứ luật phép

An-nam mà đoán xét và luận xử các đều ẩy. Vã

lại, ai muốn giữ đạo nào thì mặc ý ai .

Ðiêu thử- 7. - Các quan trong những đẩtât́y, sẽ

cứ phép nước An-nam mà nộp thuế ruộng nương

cùng tiền phó và những đều khác thể ẩy. Quan

Sứ Pha-lang-sa ỏ- trong nước An-nam, thì sẽ bàn

với vua An-nam cho được đống tình với nhau, Inà.

đặt kẻ thâu thuế và những kẻ cai trưng trong

những đẩt ẩy; cho nên phải có sác vua Pha-lang

sa và vua An-nam , cùng phải lẩy tên hai vua mà.

thàu thuế. Song lc vua An-nam chàng chịu lẩy

Phân thuế ẩy, một để lại cho được giúp mà chịu

các đền tồn phí nuôi quàn lính lập lũy và những

đều cân khác thể ẩy .

Ðt́ëu thủ- 8. - Hoặc sau nây, vua Pha-lang-sa

Phái đánh giặc trong nước nào bên Phương-dông,

thì vua An-nam sẽ phải cho quan sứ vua nước

Pha-lang-sa được thâu M000 binh Au-nam cho

đặng đi giúp , mà những quàn lính ẩy sẽ nên như

quan lính Pha-lang-sa; cho nên các quan sẽ tập

cho quen việc đánh giặc cùng các Phép khác như

đã quen tập quàn lính Pha-lang-sa; và các đều tồn

phí vể sụ' áo mặc, cùng sụ' ăn uống, và các đố khác

thì mặc vua Pha-lang-sa chịu .

Điếu thứ- 9. - Hoặc có nước nào ra sức đánh

những quàn Pha-lang-sa đã lập thành lập lũy trong
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những đẩt vua An-nam đã nhường lại cho vua.

Pha-lang-sa, thì vua An-nam sẽ gỏ'i 60000 quân

lính An-nam cho được cứu giúp . ¡

Sau nữa, hai bên cũng giao thêm năm ba dều

khác, mà ta chàng biên lại đày vì chàng trọng là

bao nhiêu. Vã lại, những đều ẩy thì có ý cát nghĩa

các đều 'rước cho r“ỏ hơn cho chác hơn, để sau khỏi

sình sụ' bẩt thuận với nhau mà thòi .

Vậy khi hai bên đã làm Tờ gíao thể ẩy doạn,

thì hai ông quan Lục-bộ Thượng-thơ cứ theo thói

các nước bên Tày mà ký tên vào tờ ât́y thay mặt

vua. Còn Đức-Thây và ông Đông-Cung thì ký thay

mặt vua An-nam.

§. 3 - VUA PHA-LANG-sA L0 sẲM“SŨ“A BINH sĩ sANG

GIÚP NƯỚC AN-NAM.

Đức-Thây ỏ- hên ẩy mà bàn và liệu các việc gần

hai năm tròn, đoạn vua nước Pha-lang-sa có Ý

tó ra lòng thương cách riêng, nên ban nhiều của

rẩt quí giá, cùng đặt người làm quan /20(/ing [lòa

sú- thẩn mà liệu các việ.: nước Pha-lang-sa trong

nước An-nam. Vua ban nhiều của lễ rẩt trọng cho

ông Bông-Cung; còn của lễ gới cho vua An-nam

thì cũng trọng hơn nữa.

Vua Pha-lang-s8. có ý giữ lời đã giao mà cứu giúp

vua An-nam, thì sám sửa Phái nhiều tàu chỏ- binh

sĩ, tiền bạc và khí giái như lời đã giao. Song hỡi

bên nước Thiên-trước, cách nước An-nam chàng-

bao xa, mà trong nước ẩy có thành thuộc về nước

Pha-lang-sa, và sãn dủ tàu đủ khí giái cùng hình
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sĩ nữa, nên vua gới tờ truyển cho quan Quận-công

cai thành ẩy thay mặt vua Pha-lang-sa, phải sám

sứa mọi sụ' mà sang giúp vua An-nam như lời đã

giao. Vậy quan Quận-công ẩy phải làm đại tướng

quàn cai các binh Sĩ và các tàu sang bên An-nam.

§. lì - QUAN QUẬN-CôÑG ỏ- NƯỚC THIỀN-TRL"ó¬c

GẦNG TRỏ'.

Vua Pha-lang-sa có liệu làm vậy cho mau xong,

bỡi vì Thiên-trước Ó- gân nước An-nam. Khi Bứu

Thây Vê-rô và ông Hông-Gung ỏ' nước Pha-lang

sa mà trầy về, thì vua ban hai chiếc tàu đưa đến

nước Thiên-trước mà thôi. Bẩy giờ các việc ra khác

đi cà. Dâu quan Quận-công rước cùng thiết đãiông

Động-Cung cách lịch sụ- trọng thể mặc lòng, song

ông ẩy chàng hằng lòng sang giúp nước An-nam.

Bề ngoài thì người lẩy lẽ rằng: liệu làm vậy thì

là đều nặng cùng thiệt hại nước Pha-lang-sa lám;

còn bề trong thì ghét Đức-Thây Vê-rô, vì có thàn

thế trước mặt vua dướng ẩy. Bỡi vậy đã Sinh nhiều

đều bẩt thuận, chàng vội vưng lời vua mà lo dọn

tàu haylà sám khí giái, một xin giãn ra xem thứ

việc sẽ ra thể nào. Vậy ông ẩy có ýlàln mẩt lòng

Đức-Thây Vê-rô, thì già như chắngtin lời ngưới,

cùng gới quàn do sangAn-nam, xem thứ có thật

như lời người lloi chăng”. Ông ẩy lại muốn chạy

sớ tàu vua Pha-lang“-sa các việc mà xin khoan đã.
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§. 5 - ĐứC-THẤY VẺ-nô MẮC 'rnỏ- ĐẰNG Nọ, THÌ

LIỆU ĐẦNG KHẮC.

Đức-Thây Vê-rô thẩy làm vậy thì buốn lám, vì

đã muốn vội vàng lo cứu giúp vua An-nam cho

chóng. Người biết quan Quận-công l'ha-lang-sa có

lòng thể ẩy, thì chàng có lẽ nào màlàm thành việc;

cho nên người cũng chạy sớ tâu vua Pha-lang-sa

các việc, mà Xin vua đặt ông khác làm đại tướng

quân cai binh sĩ sang An-nam. Khiât́y vua Pha

lang-sa chàng còn liệu được việc gì nữa, vì nước

Pha-lang-sa khốn nạn lám, phải quân ngụy dẩy

lên làm loạn, Phá phách mọi sụ'; cho nên các đêu

vua đã giao với vua An-nam dã. hâu ra không.

Song le Đức-'I`hây Vê-rò“ có sức ngăn nao, thì

quyết làm hết sức ngằn ẩy cho đặng giúp vua An

nam. Người có nhiều tiền bạc sẵn, vua Pha-lang-sa

đã giao cho như 1â“Z“ đã gíao , nên dùng tiền bạc ẩy

mà sám hai chiếc tàu cùng khí giai, và các đố

khác . Vã lại, có những người giàu có nước Pha

lang-sa, ớbên nước Thiên-trước, đã phàn nàn cùng

trách quan Quận-công vì đã ngăn trò- việc ẩy ; lại

các người âỉy cũng muốn cho hai nước giao nghĩa.

với nhau , nên sãn lòng giúp tiền bạc cùng các

việc khác cho Đức-Thây Vê-rô sám hai chiếc tàu

ẩy . Lại có nhiều quan hay nghề võ, nghề thủy ,

và nhiều quân lính xin theo Đức-thì“ỉy Vê-rô mà

sang giúp vua An-nam. Cho nên hai chiếc tàu ẩy

đều (lây dãy quàn quan cùng các khí giái. Quan

Quận-công tháy làm vậy, thì cũng làm hòa. lại với
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Đức-Thầy, và sám một chiếc tàu trận lớn mà đưa

người sang An-nam.

\

§” 6 -- TRONG NƯỚC AN-NAM ĐÃ BốN TIẾNG vÊ BINH Sĩ

TÂY ĐẾN CỬU GIÚP VUA .

Khi Đức-Thây còn ỏ- bên Thiên-trước, mà quan

Quận-công sai tàu nhỏ sang hên An-nam cho đặng

do và xem thử các việc thể nào. thì Đức-Thâý cũng

đã đùng dịp ẩy mà gới tho- cho vua Àn-nam đặng

biết các việc thể nào , và mình đã liện làm hết sức

cho đặng giúp việc nhà nước thể nào nữa. Thiên

hạ. trong nước An-nam nghe các đều ẩy, thì đốn

tiếng ra nói thêm nhiều đều mà rằng: Vua Pha

lang-sa sai hàng trăm chiêc tàu cả muỏn Dàn binh

sĩ sang đánh quan Tag-Sơn . Người ta nói thêm

làm vậy , thì dàn và kẻ có lòng trung với vua đều

mừng rỡ quá sức; mà những kẻ về phe vua

Nguyễn mừng là bao nhiêu , thì quàn Tây-Sơn lo

sợ là bẩy nhiêu . Người ta thẩy tồ tường tàu đã

sang do, thì ngờ các đều thiên hạ đốn là thật cà.

§. '7 - VUA NGUYỄN-ANH MĂNG TIN ĐứC-THẦY VẺ-nô

IIỒNG vỀ, THÌ TRỏ- vẺ ĐốNG-NAI . “

Vua đã sang bên Xiêm cùng cả và nhà , như lời

đã nói trước nảy. Ở đó người phải khốn khó lám

vì như phải giam lòng, chàng đặng đi đâu sốt,

cùng có quàn clo rình mộmăi. Vậy vua nghe tin

Đức-Thây đã liệu các việc thể nào ,thì trốn ra khỏi

nước Xiêm . Bao nhiêungười An-nam ỏ' nước ẩy
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cũng đi theo vua . Khi vua đến Cữa-đại trong Đông

Nai , thì tình cờ gặp chiếc tàn lớn vua Thái-đức ỏ-

Qui-nhơn đậy đem thơ cho em, là TI”ũng-đinh

vương ỏ' trong Đống¬Nai .

§. 8. - VUA BẮT TẦU QUÂN TÂY-SƠN . _

Chúa tàu ẩy chàng ngờ vua An-nam ỏ' gân thể

ẩy , nên chàng có ý tứ giữ tàu là bao nhiêu . Vua

bắt đặng làu, và giết hết quân quan ỏ- trong ẩy .

Trong các đố bát đặng, thì có thơ ông Thái-đức

gỏ'i mà báo em là 'l`rũng-đinh-vương phải chém

ông Bào-tham cho chóng; mà ông Thái-Bào-tham

ẩy là quan đại-thân có danh tiếng trong cả và

nước, vì rẩt khôn ngoan , cùng coi các cơ đội ông

Trůng-đinh , và giúp nhiều đều lám. Song le bỡi

đã bị Cáo đều nặng, cho nên ông Thái-đức hố

nghi mà giết đi. Ông ẩy có thàn thế và quàn lính

phục ông ẩy lám , nên ông Thái-đức chàng dám

bát tội tỏ tlrờng, một có ý bào em tính làm vậy

cho kín việc mà thôi .

§. 9 - VUA LẨM vẦ THUA .

Vua Nguyễn-anh thẩy thơ ẩy thì mừng làm

cùng vội vàng gỏ'i cho ông vì ngờ rằng: ví bằng

ông ẩy biết tỏ ông Đinh-vương có ý giết mình thì

sẽ bỏ Tây-Sơn và sẽ dỗ đặng ỏng ẩy theo giúp

mình. Song vua đã lâm lẩy, vì chưng quan Bào

tham cóý làm ngụy với ông Trůng-đinh-.vuơng

cho đặng làm vua trong Đống-Nai. Nhơn vì sụ-
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ây chàng những là chàng chịu phục vua Nguyễn

anh, lại đem quàn đến đánh khi xuẩt kì bẩt ý;

cho nên vu phải thua mẩt hết mọi sụ- và phải

trốn kiếm nơi àn mình .

Bỡi vậy khi Đức-Thây Vê-rô đem tàu Tây đến

thì chàng gặp vua. Còn ông Bào-tham khi đã đánh

vua rối, thì lại đem quàn đánh ông 'I`rũng-đinh

vương; ông ẩy cũng phải thua, thì trốn về Qui

nhơn, xin anh, là ông Thái-dức, cứu; song chàng

kịp, vì Trůng-đinh-vương đến Qui-nhơn, qua một

tháng' phải bịnh nạng mà chết.

§. IO - VUA ĐẶNG THỂ LẠI ÍT NHIỄU.

Vua Nguyền-anh àn mình một hai tháng đoạn,

thì sai kể cao rao rằng: tàu Tftg đến .qìúp thể nhiểu

lánl., cùng đã đến gán. Bỡì vậycó nhiều nguời tìm

đàng mà giúp vua, vì tin thật có nhiều tàu đến giúp,

thì hề nào vua cũng sẽ đặng. Nhơn vì sụ' ẩy vua

lại ra mặt cùng lập lũy nhó gân (ì́ữa-Đại. Quan

Bão-tham nghe tiếng các tàu Tây đến thì cũng sợ;

lại nghe tin vua ỏ- trong lũy nhỏ, thì đến vây cho

đặng bát khi tàu Tây chưa đến.

Bẩy giờ quàn giúp vua bán năm ba mối súng,

thì quan Bào-tham ngò” là vua đã có khí giái bên

Tày rối, nên chàng giám đánh, lại trốn về. Khiẩy,

nếu vua có sai quàn theo hát quân giặc thì dễ lám;

song bỡi cóít thuốc súng và ít đạn mà bắn thì

vua chỉ ra Sức giữ, vì chằng biết sau sẽ ra thể nào.

Vua khôn khéo cùng quỉ quyệt lám; ngườigiả

có lòng thl.I'U“lìå“ quàn giặc và bản quàn mình rằng:
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Quán giặc ỎĨI/ là quan ngụy mặc lòng, song cũng là

(lán ta phải thzrơng. - Ng'Il-Ủ-l ta nghe nói làm vậy,

thì khen có đức lám cùng hay thương ngườita. Bỡi

vậy, thiên hạ càng phục hơn nữa. Vua cậy thếrằug:

ít làu sẽ đặng lính tiếp bên Tày sang, thì sẽ cứ

việc đánh với ông Bào-tham. Song khi ông Bào

tham nghe tin tàu Tày đã gán đến, thì chàng dám

ỏ' trong Đống-Nai nữa. Nên đã trốn sang xứ Ba-đáo

(Ba-thác) ỏ' nước Cao-mên, vì có nghĩa riêng với

quan Ốc-nhà-sót làm như chúa cai trị xứ ẩy. Vì

khi trước hai ông đã giao với nhau cho được giúp

nhau, để cho sau một ông làm vua Bống-Nai một

ông làm vua Cao-Mên.

§. ll - ÔNG BẢO-THAM THUA vẦ BA HẰNG ĐẤU.

Vậy khi ông Trůng-đinh-vương chết rối, và ông

Bào-thalntrốn sang hên Cao-mên rối, thì chàng

còn giặc nào trong miền ẩt́y chống trá với vua nữa.

Nhơn vì sụ' ẩy vua lại vào thành Sài-gòn; lân ẩy

là lân thứ bốn. Vua lại lẩy đặng cả xứ Đống-Nai

và xứ Tam-Giang cùng Hà-tiên nữa; vì quàn giặc

đã trốn đi rối, mà thiên hạ thì săn lòng phục vua

Nguyễn-anh.

Qua một ít ngày, vua thâu các binh sĩ mà đem

sang bên Cao-mên cho được đánh ông Bào-tham

và ông Ốc-nhà-sót. Khi đâu, thì giáp trận, riêng với

quàn Cao-mên mà được trận, lại quan Ôc-nhà-sót

bị tủ- trận. Đến sau, lại giảp trận với ông Bào-tham;

vừa giáp trận rối thì quàn Cao-mên liền trốn đi

hết; nên ông Bảo-tham phải thua mà xuống tàu
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trốn đi. Ông ẩy có ý theo rạch mà ra biển; đoạn thì

trốn àn mình trong các cõi xung quanh, haylàngoài Huế. Chàng hay ông ẩy ra rạch, chàng khỏi

bao làu, phải tay quàn vua bát (lặng. Ông ât́y mang

gông mà chịu hàng, lại đến xin phúc tộiịvới vua.

§. 12 - ÔNG BẢO-THAM PHẲI xů- Tử.

Vua biết tỏ tường ông ẩy khôn ngoan, thì_đã

tha mọi tội cùng trà các chức lại cho. Nhưng mà

qua ít làu, ông ẩy cứ tính nghịch mà toan làm

ngụy lại, thì vua truyền chém đi. ”

Ông Bào-tham ẩy độc đữ cũng đã làm nhiều đều

bạo ngược lám . Khi trước đã bát đặng bao nhiêu

quàn vua thì chém đi hết. Ông ẩy chàng xem người

ta là gì, đến đỗi ỏ- dữ tợn với kẻ thàn thích với

mình nữa . Có một lân, mẹ ông ẩy khuyên bào bớt

sụ' hạo ngược, thì ông ẩy giận và nhiếc nhóc mẹ

nhiều đều; lại rút gươm ra mà đe rằng: nêu mà

có Izai mị) thì mẹ nấy phải chết tức thì . - Vua

luận ông ẩy phải chết chém, thì chàng ai thương

tiếc.

§. 13 - ĐứC-THẤY VỀ-Rô ĐAM TẦU vìo CỬA

ĐốNG-NAI.

Đến năm H89, là Lê-Cành-hưng ngũ thập niên

cùng là năm Kỉ-Dậu, thì tàu trận lớn đưa ông

Đông-cung về cùng Đức-thây Vê-rô mới đến ghé

vào cữa lẩp Đống-Nai. Bẩy giờ vua mâng rỡ thể

nào, thì chàng có lẽ gì mà nói cho xiết! Vì dâu

Sử ÍỤỊÍ. 7 _

https://tieulun.hopto.org



__ 76 -

chằng đặng nhiều tàu và nhiều hình sĩ y như vua

đã tròng và vua Pha-lang-sa đã giao mặc lòng,

song đặng thẩy con về bằng yên vô sụ'. Qua một

ít ngày , hai chiếc tàu riêng Đức-thây Vê-rô đã sám

bên nước Thiên-trước cũng vào cữa bìnhyên nữa.

Vậy vua đặng nhiều tàu và nhiều quan khôn

ngoan giúp mình, thì sẽ cứ việc đánh giặc cho

xong . Trong các quan trong tàu thì có nhiều ông

có danh tiếng lám , như ỏng Di-sót là quan chánh

quan dốc cai tàu ẩy . Đến sau , người giúp được

nhiều việc trong nước An-nam , cùng chàng trỏ-

về bên Tày . Người làm quan Chưỡng-thủy trong

nướ('An-nam . Lại có ông chúa tàu Long và nhiều

ông khác nữa.

Vua màng rỡ lám, cùng sai các quan đi rướccách

trọng thể . Lại viết thơ cách lịch sụ- mà đội Ơn vua

Pha-lang-sa, vì đã có ý liệu cho lnình được nhờ

làm vậy . Trong thơ åt́y thì rằng: cháng bíêì́ [dg

lỎ-z nào mà trá nghỉa cho Uulz P/la-lang-sa Lại

nơi khác rằng: đã tổ oà cháng g như lời đá- gíao

khi dầ̀u, thì sự- đị/ chăng tại Dua Phu.-lang-sa . -

Vua màng làm vậy thì phái lẽ; vì chưng chàng

những đã đặng ba chiếc tàu và nhiều quàn quan

khôn ngoan , mà lại đặng các đố lễ quí trọng, và

những tiềnbạc vua Pha-lang-sa gỏ'i, thì đã đến

nơi . Cho nên vua đặng những tiền bạcåĩy mà mua

cùng sám sửa tàu khác, và dọn các đố cho đặng

đánh giặc .

Thật từ ẩy về sau vua một ngày một mạnh; Còn

quàn giặc một ngày lnột phải kinh sợ, và Chàng

dám vào Đống'-Nai mà trêu vua nữa . Vã lại khi ẩy
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cũng có nhiều tàu buôn bên Tây sang Đống-Nai

mà buôn bán ; hỡi vì đẩt Bống-t́\'zli thì tốt lám, hay

Sinh ra những lúa, hông, cao, đường cát, hố

tiêu, gừng, sáp, tơ, gà , lợn, hoa quá, sãng gỗ

rẩi bền mà đóng tàu , và những giống khác thể

ẩy. Cho nên những tàu ể́ẵty chỏ' đem những khí

giái, thuốc súng và các đố binh khí để bán cho vua

mà mua các đố thồ sản, thì lợi cho vua làm .

lìigười lại cho mẩy lái-buôn ẩy sang Mil-cao và

Ma-ni-la cho (lặng mua tàu, và lẩy tên vua mà mời

các lái-buôn bên ẩy sang huòn hán bên Đống-Nai

nưa .

§. M - ÔNG QUANG-TRUNG Tlll THẤY THUỐC TÂY À

LẦM THUỐC CHO vợ.

Khi ẩy vợ cả vua Quang-trung ỏ' tại Huế phài

bịnh nặng lám. Bà ẩy là vợ cà, vì ông Quang

trung đã lát́y trước hết. Song chàng gọi là hoàng

hậu, vì đã đặt vợ thú- hai , là con vua Lê-cành

hưng, làm hoàng-hậu. Vậy bịnh thì một ngày

một nặng, mà các thây thuốc đã chạy rối , và đốn

tiếng rằng: t/mỏi' nào cũng cháng làm gå; có thuóì:

ttÌ_z/ thì mới Chửa đặng mà thói. `

Ông Quan-trung yêu bà ât́y lám, thì truyền đạy

phải tìm thây thuốc nào trong các ông quen sang

giảng đạo cho đặng làm thuốc cho bà ẩy . Khi ẩy

các ông Tày ỏ- trong nước An-nam đã phải trốn

ắt I, vì quâl Tà) -Sơn nghe tàu Tày (lã sang

giúp vua Nguyễn-anh , thì sinh lòng ghét những

người Tày lâm , cùng ra như cẩm đạo . Song ông
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Quang-trung cậy một ông kia có đạo tìm cho đặng

ông Tây .

Người bỏn đạo ẩy đã quen biết một ông kia, tèn

là l'han-xi-cô Vi-ra, có tiếng biết làm thuốc, thì

xin ra mặt với vua tại Huế. Khi đâu ông ẩy lo

lám, vì đã biết tính ông Quang-trung thể nào,

nếu chàng chịu ra mặt, thì e vua giận mà thêm

bát đạo; nhược bằng có ra mặt và làm thuốc cho

bà ẩy mà chàng đặng, thì khó lòngđàngkhác. Bỡi

đó cho nên ông ẩy suy đi nghĩ lại, cùng bàn các

việc ẩy với Đức-Thây Gioang ( Mgr de Véren ), mà

phú mọi sụ- trong tay Đ.C.T. mới ra mặt với vua .

Vua thết đài ông ẩy cách lịch sụ'; song khi

người toan làm thuốc, thì các quan sinh nghi ra,

mà rằng:- Ông ẩy là người ngoại quẩc thì

khó tin lám, nên xin vua đừng cho ông ât́y làm

thuốc.- Đang khi các quan dùng dằng bàn đi

bàn lại thể ẩy, thì bà ẩy chết. Cho nên vua giận

mà truyền đóng gông các quan vì chàng cho ông

ẩy làm thuốc.

Ông ẩy thì mừng rỡ hết lòng hết sức, vì không

làm thuốc cho bà ẩy, mà chàng ai trách mình

đặng; lại đặng nhờ đàng khác, là ông Quang

trung có lòng vì nể, thì để các bồn đạo bằng an.

Vậy ông Quang-trung câm ông ẩy lại, mà sai

sang Ma-cao mời các lái buôn bên Tày sang buôn

bán bên An-nam, cùng đem sinh diêm, thuốc súng,

khí giái, cùng các đố binh khí. Bẩy giờ ông ẩy

phải vưng mà tràyđi; nhưng mà khi ỏ- Ma-cao,

thì chàng đám trỏ- về với vua Quang-trung nưa.

Cũng một khi ẩy , Đức-Thây Gia sang chịu chức
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bên Ma-cao, thì ông Phan-xi-cô Vi-ra trốn trỏ- về

nước An-nam với Đức-'1`hầ̀.y Gia.

§. lắ - BẦNG-NGOẦI PHẲI TÂY-SƠN LẦM Knốn.

Lúc ẩy, cà và xứ Đàng-Ngoài ra xôn xao quá lẽ.

Quàn lính vua Quang-trung thì ra như kẻ cướp,

tràn ra kháp mọi nơi, cướp làng nọ, đốt làng kia,

giết người ta. Nó giận ghét hay là muốn oán thù

ai thì giết đi, mà chàng có ai làm gì đặng.

Nó đốt ba làng gân Thọ-kỳ; lại vào họ Thọ-kỳ

hai ba lán , thì người ta trốn đi hết, cùngàn mình

trong mía. Nhưng mà ơn Ð. C. T. phù hộ cho họ

ẩy cách riêng, thì nó chàng làm hại đặng_. Họ Kẻ

gai thì phái đốt đi cá, chàng sót một nhà nào. Có

một nhà-thờ với nhà-phước khỏi cháy/ mà thôi.

Quàn ẩy cũng giết một người Kẻ-gai nữa. Các xứ

Đàng-Ngoài thì xôn xao thẻ ẩy cà. Người ta khốn

cụ'c lám , chàng ai đặng nghỉ yên trong nhà sốt;

ai ai cũng phái sợ nó; mà kẻ giàu có thì càng phải

10 sợ hơn nữa. Quàn ẩy ăn cướp cùng phá-phách

mọi sụ- làm vậy, nên thiên hạ đói khát lám.

§. l“6 - VUA NGUYỄN-ANH NHỜ CÁC QUAN TÂY GIÚP

mà ĐÁNH GIẶC LẠIỢ

Vua Nguyễn-anh cai trị xứ Bống-Nai, xứ Ba

thác và Cao-mên mà thòi; còn các xứ khác trong

nước An-nam, thì về quàn Tày-Sơn. Nhưng mà

bỡi quàn Ẽty đã biết đàng sợ Ông Nguyễn-anh, th

chảng dám vào dánh; và Ông Nguyễn-anh cũng
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chưa (lám chọc quàn Tày-Sơn. Vã lại hai bên đã

mói mệt, vì cà nước An-nam bị loạn lạc giặc giã

đã làu, thì [làu đó“cũng (lói khát, dân sụ' cũng đã

hao nhiều lám. Bỡi dó hai bên phải ỏ' yên mà giữ

nhau vậy đã.

Song vua Nguyễn-zl lIh không chịu ngối không,

một nhờ dịp tạm yên ẩy, mà sám cho sãn mọi đố

đánh giặc. Lại vì hai hên chàng có giao hòa với

nhau, thì ai ai cũng“ biết tỏ, sau nây sẽ đánh nhau

chàng khỏi; và ông Nguyễn-anh có lẩy lại cả

nước An-nam . Bày giờ vua nhờ các quan bên Tày

mà sám sứa mọi sụ' như phép bên Tày. Ông Di

sót áp việc thủy, thì (lọn tàu đống; còn ông Da

de thì sửa sang các thành lũy Sài-gòn cho vững ,

cùng lập nhiều lũy khác. Các quan khác thì tập

bỉnh An-nam như phép binh lính bên Tày, và dọn

các khí giái khác nữa.

§. 17 - VUA TỐT TRÍ KHôN vẦ GAN BẤM.

ỉ Các quan thẩy vua mau mán dọn dẹp mọi sụ',

lại mỉlu hiếu các việc thể ẩy, thì lẩy làm lạ lám .

Vì Chưng đều gì vua chưa thẩy cùng chưa biết

mặc lòng, song“ như Các quan nói một lân , thì hiểu

ngay cùng bátchijrớc đặng. Cho nên .ai ai cũng

khen vua là người tốt trí và khôn ngoan hỉm. Vã

lại, vua chàng nghỉ yên bao giờ; khi thì đốc sức

các thợ, khi thì đi bẫên các kho; hoặc coi tàpbinh

bay là đáp lũy. Ngirời cũng khéo bày đặt nhiều

đều khôn ngoan , lại thượng trí sáng cìạ cùng chãm

học hành; nên dâu ông ẩy Phái khốn khó từ thuở
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bé, những chạy đàng nọ nẻo kia, chàng mẩy khi

được ngối mộtnơi cho yên, nên chàng kịp học

hành là bao nhiêu, song cũng hay chữ lám.

Khi nào thẩy sụ' gì lạ , liền chăm học cho hiểu.

Vốn vua chàng biết chữ bên Tây, nên phải cậy

các quan cát nghĩa mọi đều, nhứt là các tờ đã vẻ

hình tượng các giống khí giái và những cách

đáp lũy xây thành, đóng tàu haỵ là các đều khác

thẻ ẩy, thì vua chỉ xem những, sụ' ẩy lám. Vã lại

nhiều sách và địa đố đã mua bèn Tày, thì người

chăm học mà hiểu hâu hết.

Vua rủng là người gan đãmlám,khéo bày mưu

kế mà bát quàn giặc. Người chàng những là sai

các quan di đánh giặc, mà lại người di câm quàn

mà đánh nữa. Gho nên ai ai cũng nói rằng: Q( Ví

(( hằng các quan có gan đãm và hay mưu kè- như

(( vua, thì àu là quàn giặc chàng được trận nào. ›\

§. 18 - ÍT NHIỂU ĐỂU CAN GIẢN NHÂ vUA.

Có kể chê vua rằng: - Chàng được vững lòng;

vì khi nào đặng thạnh sụ- thì vui mừng quà; bằng-

khi phải khốn khó ít nhiều, hay là khi bị trận,

thì ra như ngã lòng và sợ hãi quá. Vậy khi nào

đã được trận thì vui mừng quá. lẽ, chàng biết

thừa dịp tháng trận mà theo bát quàn giặc và ép

nó chịu phép cho xong. - Có kẻ lại trách rằng:

- Chàng hay câm giũ' quàn mình, nên bát người

tà nặng việc quan quá.
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§. 19 - VUA BÁNH TRẬN THỦY TẠI CỬA xứ QUI-NHƠN .

Năm 1791, là Lê-Cành-hưng ngũ thập nhứt

niên cùng là năm Tân-Hợi, khi vua đã dọn được

nhiều tàu chiến, nhiều khí giái, và tu bỏ thành

Sài-gòn cho kiên xác đoạn, thì dốc lòng đi tìm

quan giặc cùng đem quàn quan ra khỏi cữa Lẩp ,

là cữa Sài-gòn, và kéo ra Qui-Nhơn. Khi ẩy ông

Thái-đức chàng hố nghi đều gì; những ngờ mình

đặng hằng yêu vô sụ'; lại đi săn xa lám , mà bao

nhiêu tàu ông ẩy thì đã họp trong cữa chợ Giã

gân Qui-Nhơn hết tháy .

Vậy tàu ông Da-de cai thì đi trước, mà vua

Nguyễn-anh cùng các tàu thì đi sau cách xa một

trống canh đàng. Ông Da-de vào một mình mà

bán súng đánh các tàu quàn giặc. Quàn giặc thẩy

tàu Tày thì sợ hãi lám; song cũng ra sức bắn trá,

mà không mối nào bán nhằm sốt. Ông Da-de vào

cữa nhằm khi nước ròng, nên tàu ông àt́y phải

mác cạn chàng đi được nữa. Vậy Phái dùng

những kháu súng ỏ' trước mũi tàu mà bán thì

càng' khó lám; song cũng đánh, và quàn giặc đã

phải chết nhiều; còn quàn ông ẩy thì hằng an vô

SỰI

§. 20 - VUA BỐT GHE CHIẾN CỦA QUÂN TÂY-Sơn .

Qua một ít làu, thì vua cùng các tàu khác mới

vào cữa mà đánh quàn giặc phái thua trận cà thể.

Những kẻ hị tủ- tran thì nhiều, còn kẻ khác thì

trốn đi cả . Khi đầu vua thẩy mình được trận làm
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vậy thì mâng quá, mà truyển đốt các tàu quàn

giặc. Bẩy giờ có một tàu lớn và một kho đây tiền,

còn hai kho khác đây đố đạc quân áo, thì vua

truyền đốt ba kho ẩy đi , cho quàn giặc chàng còn

dùng đặng nữa . Nhưng mà khi vua thẩy lửa phát

lên cháy bẩy nhiêu tàu thì tiếc lám, lại truyền ra

sức chữa lửa đi ; nên còn giữ lẩy (IƯỢG năm chiếc

tàu trận lớn , hai mươi chiếc nhỏ, và bốn mươi

thuyền nhỏ. Vua cũng lâm một đều nữa , là khi

ông Thái-đức đi khỏi như đã nói trước, mà quàn

quan kinh khiếp, vì đã thua, thì vua phái thừa

dịp ẩy mà vây thành Qui-Nhơn và lẩy các xứ xung

quanh nữa. Nhưng mà vua ngại vì ít quàn chàng

dám lên vây Qui-Nhơn , một đem binh khỏ'i hoàn

mà thôi. Vua đặng bao nhiêu tàu quàn giặc và

những đố khác mà dem về Bống-Nai thì lẩy làm

vui mâng lám . _

§. 21 - QUANG-TRUNG SẮM SỮA GIÚP THẢI-ÐIỊ“(:,

MIA CHẲNG KỊP .

Khi trước ông Thái-đức khinh để vua Nguyễn

anh, mà bày giờphái thua mẩthếtghechiến, thìxẩu

hồ , giậndữquáchừng . Chàng còn tròng đánh thủy

nữa, vì dã mẩt hết tàu hết ghe rối, chỉ còn chín

chiếc ghe Ở, ông Nguyễn-anh chàng truyển đốt ,

vì nhạo rằng: dế danh C120 Ổng Hoảng-dê' [lùng

đí dạo c/lơi- trên mặt nước. - Ông Quang-trung

khi nghe anh mìnhđã phải thua làm vậy , thì giận

bày gan; lại sợe ông Nguyễn-anh lại ra đánh

mình, nen họp binh sĩ lại và sám sữa các tàu các
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ghe cho đặng cứu giúp anh . Lại muốn giục lòng

binh sĩ, thì đã ra thượng dụ nhác lại các việc cả

thể mình làm , và những trận đã được xưa nay;

lại thêm những lời khinh dể ông Nguyễn-anh

rằng: (( Danh Chủng (tên Nguyễn-anh khi còn nhỏ,)

(( trốn àn mình nơi nọ nơi kia, và câu những

(( Tày-dương-nhân đến cứu giúp . Dâu đanh

(( Chủng, dâu Các Tày-dương-nhàn, thì cũng

(( chàng làm chi được, vì chângcó gan đàm cùng

(( chàng hay nghề võ ; chó- khá đam lòng sợ làm

(( chi ›› . - Người nóinhiều đều khác kiêu căng

làm vậy , song chàng kịp liệu việc gì; vì Quang

trung mê tủ-u sác lám, sớm ra hư thàn , những

buốn bã quá lẽ hay là hoàng hốt cuống tàm mà

chết khi mới bốn mươi lăm tuồi .

. §. 22 - CẲNH-THỊNH Nối QUỜN TRỊ ĐẦNG-NGOÀI.

Quang-trung có nhiều con trai; song yêu hai

đứa hơn là hoàng Triếp và hoàng Thùng. Dâu hai

người ẩy còn trể tuồi , thì cũng để cà hai cho nối

quyền thay vì mình; nhưng mà có một ông hoàng

Triếp lẩy tên vua gọi là Cành-thịnh. Vậy bỡi Cành

thịnh và hoàng Thùng còn trê tuồi, thì mọi sụ'

mặc các quan triều. Các quan chàng có lòng với

hai trẻ ẩy là bao nhiêu; một có tìm ích riêng

mình mà thôi. Hễ ai có quyền thế hơn thì đê lẩp kẻ

khác và chiếm lẩy quyền Phép cà mà cai trị . Nhơn

vì sụ' ẩy, chàng những là chàng ai lo sụ- cứu giúp

ông Thái-đức, mà lại các quan bẩt thuận với

nhau, chàng còn phép tác thứ tụ- trong cácxún
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Đàng-Ngoài. Các quan nhó và quàn lính muốn

làm sao thì làm; cho nêu dân sụ' Đàng-Ngoài m(Ệt

ngày một thêm khốn-khó.

T

§. 23 - Bức-THẦY VỀ-Rô ÐẶNẾTHÂN THẾ. CÁC QUAN

THÌ GANU.

Khi Đứ(“-Thây Vê-rô ỏ- trong Đống-Nai thì đặng

hằng yên vô sụ', vì vua yêu dàt́u tôn kính và đặt

làm quan (lại thán; lại cẩp cho hai trăm binh riên P.

Khi vua chàng (li đánh giặc, thì Chãng mẩy ngày

mà cháng đến thăm người . Bức-Ttlây lại di châu

vua hằng ngày; vua toan liệu sụ' gì thì bàn với

người , cùng theo ý người mọi hề. Nhơn vì sụ- ẩy

ai ai cũng kính người; dân sụ' thì yêu mến người

vì đã liệu nhiều việc cả thể cho thiên hạ đặng an

cư lạc nghiệp; lại nhiều quan quyền phải luận xủ-

tủ- mà Bức-Thây xin được vua tha. Các bồn đạo

thì đặng phép rộng mà giữ đạo .

Dâu vậy mặc lòng, người cũng phải sụ- khốn

khó, vì các quan thẩy vua tin người cách riêng,

thì ghét cùng hày nhiều mưu mà nói giêm hò vạ.

Lại có nhiều quan ghét sụ' đạo , nên khi thẩy vua

phú ông Bông-cung cho Đức-”l`hây coi sóc dạy dỗ,

thì càng ghét hơn nữa, mà rằng: (( Người là ngoại

(( quẩn, và làm thây đạo , dạy ông Đông-cung thì

(( làm sao cho phái . ›› Lác quan nói làm vậy vì sợ

e ông Bỏng-cung trỏ- lại chịu đao. Các quan lo vê

đàng ẩy thì cũng có lẽ. “
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§. 24 - BôNG-CUNG Mộ sU- ÐẠO.

Vì Đông-cung ỏ- một nhà, và ngối ăn một bàn

với Đức-Thây, thì đã quen nói việc đạo, và đọc

kinh xem lễ hằng ngày. Đức-Thây biết vua và

các quan chàng muốn cho Bông-cung theo đạo,

thì chàng dám dạy dỗ lẽ đạo cách tỏ tường. Đức

Thây làm lễ sớm lám, vì người ban ngày mác

nhiều việc với các quan, nên ông Đỏng-cung xin

người đánh thức mình cho được xem lễ hằng ngày.

Hoặc có khi nào Đức-Thây chàng đánh thức, thì

ra dẩu phàn-nàn năn-nl Đức-Thây .

§. 25 - Đức-THẤY PHẢI CÁC QUAN GHÉT và CÁO

. GIAN CÙNG VUA.

Khi ẩy có quan lớn kia, tên là ông Giám, thuỏ'

đâu thì ghét đạo, mà bỡi đã nói lẽ đạo với Đức

'lì́nây nhiều lân, thì quyết trỏ- lại chịu đạo. Từ ẩy

về sau người ra ngoan đạo; nên¡ các quan khác

một ngày một thêm ghét Đữc-Thây .

Vậy có mười chín ông làm sớ tẩu mà cáo Đức

Thây nhiều đều, cùng xin vua đừng cho người

làm thây dạy ông Đông-cung nữa. Vua thẩy đều

ẩy thì giận quá, cùng trách các quan nặng lời; lại

có ý giẩu chàng cho Ðức-Thây biết sụ- ẩy. Đức

Thây nghe biết các việc, thì tàu rằng: (( Vua đã

(( rõ biết xưa nay, tôi hết lòng giúp việc nhà nước:

(( mà rày các quan có lòng ghét làm vậy, thì xin

4( từ các chức vua đũ ban cho tôi, và để tôi lo một
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(( việc coi sóc bồn đạo màlthôi . ›› Vua thẩy người

biết mọi sụ', thì ra dẩu phiền muộn, cùng cho

người xem sớ Các quan đã đàng; lại cho người

biết mình có ý Phạt các quan ẩy thể nào.

§. 26 - Đức-TIỈẪY LẤY LÒNG BAO DUôNG với KẺ

THÙ GHÉT MÌNH .

Đức-Thây nài xin vua tha mọi sụ' cho các quan

cho yên việc; lại bỡi có nhiều việc khác các quan

cũng ghen tương, nên người quyết bỏ nước An

nam mà về bên Ma-cao. Vua đã dọn tàu đưa người

đi ;sOngkhi đã hòng xnốngtàn thì vuà hối tàm lại,

càm lại chàng cho trảy (li. - Vốn từ đâu chí cuối

vm chỉ một lòng với Đức-thây, chàng đỏi bao giờ;

lại càng quen người thì càng phục, và tó ra lòng

yêu mến tin cậy người. Đức'-thây thẩy sụ- làm vậy

thì năn nỉ lám, vì có ý cho an lòng mọi người ,

chớ ai ghét và. bát nét làm chi; nên xin nài vua

tha sụ- dạy ông Đông-cung, lại người chàng đi

châu vua nữa. Vua đến thăm hay là mời người

cách riêng thì mới đến với vua. Các quan càng ra

sức làm mẩt lòng người , thì vua càng có lòng vì

nể , năng đến thăm bàn việc nọ việc kia với người.

§. 27 - BôNG-CUNG caỉ L0 sự BẠO.

Ông Đông-cung chãngcòn ỏ- một nhà cùngĐức

thây, thì càng ra dẩu nhớ người hơn nữa, và năng

đến thăm viếng. Khi ẩy mới nên muời ba hay là

mười bốn tuồi và đãlỉhôn lẳm; mà bỡi đã biết tỏ
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các quan chàng hằng lòng cho ỏ' với Bức-tháy , vì

sợ người trỏ' lại chịu đạo, thì càng ra sức đến thăm

Đức-thây cách kín đáo; lại chọn những thây tớ

có đạo mà hâu hạ cho dễ xem lễ, đọc kinh và xem

sách đạo . Người cũng tỏ ra lòng phiền muộn vì

chưa đặng chịu phép rửa tội, và e sợ chết hụt mà

chàng kịp chịu phép ẩy chăng. Bỡi vậy, người

xin Đức-thây dạy cho hiết cách rửa tội, để sau

hoặc mình phải ốm đau mà chàng có ai có đạo cho

rữa tội cho, thì mình đặng hày cho kẻ khác biết

đàng làm phép ût́y cho mình .

28 - ĐứC-THẤY TRẲ ƠN CHO KỂ LẦM OÁN .

Đức-thây hằng giữ mình luôn kẻo người ta hát

nét đều gì; người lại ra sức lẩy sụ' lành mà trá

cho kẻ toan làm sụ' dữ cho mình. Vậy chàng khói

hao làu , trong mlrời chín ông đã cáo gian, thì có

hai ông phải tội rẩt nặng và đã phái luận chết

chém. Vậy người xin đặng vua tha tội cho . Những

quan lớn khác cũng đã đặng miễn tú- vì người

đã xin vua tha cho, thì hơn mười lăm ông.

llâu người có công giúp việc nhà nước, và hay

lẩy lòng nhơn đức làm sụ- lành cho người ta thể

ẩy mặc lòng , song đến sau, lại có quan lớn kia

c“'io các Thây-đạo khoét con mát người ta mà làm

ngọc; lại rằng: mình đã rào 72/là-thờ kia, thì

thcì́t́ụ tố tì́t́ờllỷ một bình đẩy những con mã!

Thdị/-đạo đã khoét [hể đj. - Việc ẩy đã đến tai

vua và các quan , lại nói thêm nói thừa nhiều đều

khác mà chê sụ- đạo. Bẩy giờ Đức-thây xin vua

_Q
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tra xét việc ẩy cho đến gốc; hoặc có thật, thì cứ

phép mà phạt các Thây-đạo , hằng chàng thật thì

cẩm chớ để cho ai bày đặt. bỏ vạ cho đạo làm chi.

Vậy vua đòi quan ẩy đến mà ép làm chứng các

đều đã cáo các Thây-đạo mà rằng: Ví bảng co'

chứng cở tổ tu-ð-n_/I thì sẽ phat các Thầ̀?/-dạo mà

bát tội nặïzg chảng [/la. Nhzrợc bâng đã ndz- cháng

thật, thấp/zải chê? chém. - Quan ât́y xin vua cam

chịu đều ẩy vì con Inátmình đã Xem thẩy tỏ tường.

Vua liền sai ba bốn quan lớn đi đến nơi đã chỉ,

lại ông ẩy cũng đi với nữa. Bẩy giờ thẩy vua tra

chứng cớ đểu âty cho thật, thì mới biết đàng sợ

mà chữa mình rằng : Nọhe n_(]u-Ỏ"i tn nối, ÍÍIÌ n_(]Ỏ-

là thật . - Vua chàng chịu lẽ ât́y, một bắt phái

đến nơi : mà hỡi chằng tìm thẩy đi gì sốt ,thì vua

luận ông ẩy phải chết chém. Đức-thây nài xin

hết sức thì vua mới tha . Tù- ẩy về Sau các quan

chàng ai còn dám nói sụ' khoét con mát nữa.

§. 29 - VUA KHÔN NGOAN TRA XÉT sỰ- PHAO vU Bỏ vậ.

Lại có một lân khác, các quan đống tình với

nhau mà cáo các Thây-đạo hay làm bùa mà làm

hại người-ta. Các quan cũng đem một người kia

làm tang tích đến trước mặt vua mà rằng: Ngưởi

mì́g/ đã bị bùa các Thấy-đạo, nên ra cám, cháng còn

ndi động [ời gì nửa. Vua đá hiếu thì giá giận mà

rằng: (( Ai ngờ là những Tây-dương-nhơn có lòng

(( độc đến nỗi ẩy! Bề ngoài thì ra như sang bên

(( nây mà giúp ta, song thật có làm hại ta. Xưa

4( rày thẩy quàn ẩy dối ta nhiều lân, cho nên ta
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(( chàng còn tin nó nữa. Vã lại chàng có lẽ ta Sợ,

(( vì ta cũng có thuốc phá bùa đi . ››

Vua phán làm vậy đoạn , thì vào phòng , cùng

lẩy một hát nước lã đã pha một hai giống vào cho

ra đô, mà bào người càm uống thuốc ẩy cho lành.

Nó uống một chút vừa rối, liền kên một hai: Đau

bụng !! Ấy thuốc vua cho uống thì rẩt hiện nghiệm,

vì mới uống một hớp mà đặng lành đã.

Bẩy giờ vua truyền đóng gông thằng ẩy, và

đành cho đau mà tra kháo cho biết nó đã động

tình với ai mà hò vạ thẻ ẩy. Khi ẩy nó chàng dám

nói; mà bỡi đau làm thì xưng rằng: (( quan đại

(( thân kia đã đút tiền. ›› Lại rằng: (( có năm mươi

(( ngu ời đã đống tình với mình mà bỏ những

(( tiống xẩu thể ẩy; cũng có kẻ tụ tập với mình mà

(( giết Đức-Thây nữa. ›› Vua bát đặng tám người

trong những quàn ẩy, thì truyền chém“ tức thì.

Từ ẩy về sau chàng ai dám nói đền quẩy quá thể

ẩy nữa .

§. 30 - CÁCH THÓI VUA ĂN ỏ- với Đức THẤY.

Những đều bỏ vạ vua. giái cách khôn ngoan thể

ẩy, thì là dẩu tỏ người thật lòng kính Đức“thây;

lại cách vua ăn ỏ' hằng ngày với người , thì càng

làm chửng đều ẩy hơn nữa. Vì vua ỏ' với người

chàng phải như vua tôi; song thật như anh em

và kẻ thiết nghĩa vậy . Cũng có khi hai người cãi

lẽ mà bẩt thuận với nhau, vì Đức-thây thông

chữ nhu lâm mà lẩy sụ' đạo làm dâu, thìễnăng

bày lõ dạo cho vua__nghe. Vua tốt trí và hiến lẽ
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đạo, cho nên khi vui phục lé đạo; và có khi đem

lòng lo về đàng ẩy , thì nói tỏ nhó với các quan

rằng: -Luận về nghề hộ nghề thủy và các việc

khác thì Tày-dương-nhàn khôn ngoan hơn ta

nhiều phân. Còn sụ- đạo là đều trọng hơn các đều

khác, mà ta xưng mìnhkhôn ngoan hơn người

bên Tày làm sao cho phái.

Vua mệsác dục, nên ghét đạo, và đôi khi chàng

vì nể Đức-thây; những” nói nặng đều chê bai sụ'

đạo và thêm lời hoa tình nữa. Song chàng mẩy

khi vua dám nói trước mặt Bức-thây, vì người

chàng nể vua mà cãi ngài; nên vua nói sau lưng,

có ý cho kẻ nghe học lại cùng người .

Khi vua muốn dùng người làm việc gì trọng

phò vụ'c nhà nước, mà người xin kiến vì sợ các

quan ghen, thì vualàm thinh: song qua mộtít lâu,

thì nói nhiều đều phạm sụ' đạo, cùng đe cẩm

đạo, có ý nháclại và ép người chịu lẩy việc ẩt́y. Có

khi vua quỉ quyệt giá sụ' hát tội cho các -quan có

đạo, hay là ép làm sụ' rối : vua đã rõl:}iếtĐức-thây

sẽ xin dong thứ chàng sai ; nên cóý dùng dịp tha

cho các quan ẩy mà lẩy lòng người, cùng kể là

ơn riêng vua làm vì nể người.

§. 31 - VUA MUỐN ÉP ôNG IJINU-TRUNG LAY

Tồ TIÊN vUA. “

Có một lân , nhằm ngày kị vua, thì vua dạy hai

quan đại thân kia ép quan lớn có đạo, tên là Dinh

truug, bồ vào trong hoàng-cung mà giúp việc tế

Sửký. “ 8 `
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lễ và bái tỏ tiên . Ông ẩy vững lòng chàng chịu

làm việc ãy. Ngày hôm sau, là lễ khanh đăn ông

Đông-cung, thì các quan phái mặc áo châu mà đi

mừng ông ẩy. Vậy ông Dinh-trung mặc áo mà

đì làm một với các quan lạy ông Đông-cung,

đoạn có ý về. Song (ác quan kéo người vào

trong hoàng-cung và ép lạy tỏ tiên vua mà rằng:

(( Vua chàng ép bái bụt thân đàu , một ép lạy vua

u đời trước, thì ông chàng có tội gì ; cho nên phải

(( vâng phép vua. ›› Ong Dinh-trung chàng chịu

mà cãi lâu; đoạn các quan câm tay ông ẩy bắt

cúiđàu xuống mà lạy. Bẩy giờ ông phàn phô rằng:

Q( Tôi lạy một Đức Chúa Trời ba ngôi mà thôi. ››

Bỡi đó các quan điệu ông ẩy đến trước mặt vua

mà lân rằng:(( ÔngDinh-trung đã lạy ; songchàng

(( chịu lạy tồ tiên vua, một Đức Chúa Trời ba ngôi

(( mà thòi . ›› Vua báo rằng: (( Đã lạy thì thôi. ››

Đoạn vua quỏ' rằng: (( Trẫm nuôi mây đã bẩy lâu

(( nay;cũng ban chức cao trọng cho mây , mà mây

(( vò nhơII bội nghĩa chàng chịu lạy tồ tiên trẫm

'( làm s80? Trăm chàng ép mây bỏ đạo hay là lạy

(( bụt thân, một ép mây lạy tồ tiên trám, thì

(( nào có tội gì? ››

Ông Dinh-trung rằng: (( Lạy Đức Bề-trên, tôi

(( Sãn lòng lạy Đức Bé-trên , thì lẽ nào tôi khinh dể

(( tó [iên Đức Bề-trên làm sao được? Nhưng mà

K( các đứng ẩy đã qua đời rối , thì tôi tin thật chàng

(( có sức mà vưng hộ cho' ai đặng, cùng chàng

(( hiện xuống trong hoàng-cung mà hướng những

(( của tế ẩy. Vậy tồ tiên Đức Bề-trên chàng có mặt

(( đày, thì tôi chàng lạy; phép đạo cẩm sụ' ât́y, vì
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(( là (iều dối trãi. ››

Vua rằng: (( Chớ thì mày chàng quen kính thờ

(( các thánh nam nữ san? Ấy vậy tồ tiên trẫm, và

(t các thánh có khác nhau đêu gì? Các thành ẩy

(( cũng đã chết rối mà chàng hiện ra nữa. Vì vậy

I( mây lạy các thánh, mà chàng chịn lạy tồ tiên

(( trẫm làm sao? Trẫm cũng đã biết tỏ lồ tiên chàng

(( có mặt đày, cùng chắngăn uống của gì; nhưng

(( mà tràm lẩy tỏ tiên mà báo hiếu. Thây Giám

(( mục Vê-rô cũng nói với tràm rằng: lạy tr̉' tiên

(( thể ẩy thì chàng có lội gì. ››

Ông Dinh-trung rằng: phép đạo Cẩm sụ- ẩy, mà

(( Giám-mục nói chàng có tội làm sao được?›› Vua

rằng: tràm hồi lại Thây Giám-mục; còn về Phán

(( mây thì trăm sẽ gới cho vua Xiêm, cho vua ẩy

(( hát mây lạy. ›› Ông Dinh-trung rằng: (( Vua

(( Xiêm nói làm sao, thì mặc vua ẩy, tôi không

(( lạy. ›› Vua rằng: (( llây nói làm vậy thì phải, vì

‹( chưng vua Xiêm hát người ta lạy bụt; còn trăm

(( thì có ý ép mây lạy tồ [iên trăm, cũng như khi

(( còn sống vậy lnà thôi. Vậy bao giờ trăm hăng

(( rối, thì mây cũng không lạy trăm sao? ›› Ông

Dinh-trung làmthinh lặng, thì các quan tàu rằng:

(( Sau, khi Bức Bề-trên đã đặng trăm tuổi (loạn , thì

(( ông ẩy chằng lay, vì đã nói với chủng tôi nhiều

(( lâu rằng: mình lạy kẻ sống mà thôi ; còn kẻ chết

(( rối thì chàng lạy làm chi. ›› Vua rằng: (( Thằng

(( nây là nghịch thân. ›› - Đoạn thì vua nói qua

đều khác.
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§. 32 - VUA CHĂNG CẤM ĐẠO, LẠI CHẲNG BINH ĐẠO _

LẦ BAO NHIẾU.

Vua có lòng thểẩy, song chàng cẩm đạo tỏ tường,

phán thì vì nẻ Đức-Thày, phán thì cũng nể bồn đạo

có công với mình nữa. Vì khi trước, nếu chàng có

cậu Phao-lố cứu giúp,thì phái chết đã làu; màlặi

bồn đạo Đàng-Trong đã giúp vua hết lòng hết sức.

Song vua chàng chịu ra chỉ tha đạo tó tường. Ai

vô đạo thì mặc ai, còn kẻ ngoại đạo bắt bồn đạo

làm việc rối thì phải chịu.

Đức-Thây biết tỏ lòng vua thể nào, thì chàng

bao giờ dám xin người giáng chỉ tha kẻ có “đạo

làm việc rối, vì là đều mẩt công vô ích. Người

cứu giúp hồn đạo nhiều lán, vì hoặc kẻ ngoại biết

người có thàn thế, thì chàng dám khuẩy kẻ có đạo;

hay là khi hồn đạo phải sụ' gì khốn khó, thì các

quan vì nể người mà liệu cho hồn đạo đặng an.

Vua chàng nói gì đến việc ẩy; cho nên cũng có

nhiều kẻ trách Đức-Thây vì vua có lòng vì nể và

yêu dẩu dường ẩy, mà người chàng xin vua

giáng chỉ mà tha các đều rối cho bồn đạo.

Có một lán, nhơn có sụ' lệ, các làng toan hát bồn

đạo góp tiền mà tế, thì bồn đạo xin Đức-Thây

cứu. Vì chưng quan Hiệp-trẩn ghét đạo, và cho

tờ góp tiền bồn đạo, lại đã tàu vua về việc ẩy nữa.

Cho nên Đức-Thây sai ông Lelahousse, “là giám

mục thừa, và ông cậu Phao-lố đi tàu vua, xin tha

cho hồn đạo; mà bỡi vua đã quen hai ông ếy

cách riêng, thì mời vào đền.

-
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Khi Ểt́y vua đang ngụ', có các quan đông đán,

nên chàng dám tâu tỏ tiếng kẻo các quan hay, một

nói thâm cho vua nghe mà thôi . '

Bẩy giờ vua chàng nói làm sao, vì sợ ví bằng

chàng cho y như Đức-Thây xin thì mẩtlòng người,

nếu cho, thì mẩt lòng các quan; _cho nên vua cẩt

tiếng lên hỏi ýcác quan rằng : (( Có nên cho chãng?›|

Các quan đều tàu rằng: (( Chàng nên. ›› Nhơn vì

sụ' ẩy vua luận rằng; (( Ví bằng các làng có hằng

(( lòng tha cho bồn đạo thì mặc các làng; hằng

(( bát góp tiền thì phải chịu, vì phép nhà nước

(( đã quen thẻ ẩy. ››

§. 33 - VUA cứ LỆ MẦ TRỌNG ÐẠO BỤT THẨN BỂ NGOẦI.

Vua luận thể ẩy chàng phải là vì trọng đạo bụt

thâuì́đàu, vua trọng một đạo nhu mà thôi. Còn đạo

bụt thân, thì người chê hai lắm. Song bỡi bà Thai

hậu và bà Hoàng-hậu mê đạo bụt thân, thì vua.

cũng nẻ mà kính bề ngoài ít nhiều vậy. _

Có một lân, vua cỡi ngụ'a đi chơi ngoài đống với

Đức-Thây, phải khi qua trước chùa kia, mà vua có

ý kính chùa hay la muốn thử lòng Đức-Thây, thì

chàng biết. Song khi đến gân chùa, thì vua xuống

ngụ'a đi bộ cho đến khi qua khỏi chùa. Đức-Thây

Vê-rô cũng xuống ngụ'a, nhưng mà đứng' lại một

nơi cho đến khi vua lên ngụ'a, thì người cũng

lên ngụ'a chạy theo vua.

Bẩy giờ vua mỉn cười mà hỏi sao đã làm làm

vậy?NgưỜi tâu rằng: (('I`ôi thẩy bẹ hạ xuống ngụ'a,

u thì chàng lẽ nào mà tội chúng xuống; chàng vậy,
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›› thì ra đền vô phép; nhưng mà tôi dứng lại một

(( nơi cho đến khi bệ hạ lên ngụ'a, kẻo tỏi đi bộ

(( bước qua trước chùa , thì ra hình tôi có lòng kính

(( bụt thân là đều chàng phải. ›› Vua nghe người

nói làm vậy, thi khen là khôn ngoan . .

“ §. 34 - Ðức-THẪ“Y PHẲI cực TRONG LÒNG. _

Đức-Thây ỏ- hết lòng mà giúp việc vua, là vì có

ý trông cho sụ' đạo được nhờ: song khi thẩy lòng

vua ghét đạo, lại thẩy các quan có nhiều kê hềm

thù minh và hay bắt nét dàng nọ, bỏ vạ. đàng kia,

thì người phiền muộn lẩy làm cay đáng xót xa lám.

Ngươi lại phải khốn cụ'c đàng khác hơn nữa.

Vì chưng trong (“ác dịa-phận khác bên phương

đông, có nhiều kẻ biết người làm quan đại thân

giúp vua, và lo những việc phân đời , thì trách

người bỏ chính việc mình phải làm, mà liệu những

việc đời chàng thuộc về mình. Cůng có kẻ chê

người chàng khôn, vì măt công vô ích. Đến khi

quân Tày-Sơn ra chỉ cẩm đạo, thì người ta càng

chê trách hơn nữa, vì rằng: <( Quàn Tày-Sơn chàng

có lòng ghét đao, mà đã cẩm đạo thể ẩy, thì là tại

Đức-Thây hay giúp vua .

_ §. Bắ ““- Bức-THẤY có Ý NGÀY LẦNH

Đức-Tlìầ̀y lẩy các đều ẩy làm cay đáng chua Xót

ngàn trùng. Vì chưng người có lòng rẩt sốt sáng;

những giảng giái coi sóc bồn đạo, tùy chính việc

mình phài làm. Người đã tra tay lo việc phân đời

\
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phò vua vụ'c nước, thì chàng những là có ý rẩt

ngay lành, là giúp cho cå và nước An-nam được

nhờ phân hốn phân xác, mà lại người đã ra dẩu

tỏ tường lòng người chàng muốn lo việc gì phân

đời thể ẩy sốt.

Khi vualàm phải sụ' khốn khó, thì người thương

mà giúp tùy sức. Đến sau, vua càm Ơn mến đức

người, cùng thẩy người khon ngoan khéo léo các

việc, thì muốn dùng người. Dáu người lẩy lẽ nào

mà xin kiến, thì vua cũng chàng nghe. Toà-Thánh

là chính bề trên, mà chằng lrách vì sụ' ẩy baogiờ;

lại Toà-Thánh trông cho sau trò- nên sụ' lành, thì

khen người làm việc nên .

Dâu vậy, Ðức-Thây Vê-rô thẩy anh em và nhiều

đẩng khác chê trách Inình thể ẩy, thì người kể sụ'

ẩy là Cây-Thánh-Giá rẩt nặng nề dê lẩy mình.

Nhưng mà hỡi người có lòng mạnh hạo, thì sản

lòng chịu khó mà phú mọi sụ' mặc thánh Ý Đức

Chúa ,Trời .

36 - VUA ÉP UỖNG Đức-THÂY BỔ- GIÚP ĐôNG-CUNG

QUẢN HAY HAI xứ NIIA-TRANG vIA BÌNH-THUẬN .

Nặm “H92 , là Lê-Cành-hưng ngũ thập tam niên,

cùng là năm Nhàm-Tí, khi vua đánh lẩy và đốt

tàu vua Thái-đức, thì cũng đã lẩy xứ Nha-trang

và xứ Bình-thuận . Đoạn lại dọn ra Qui-Nhơn mà

đánh ông Thái-đức nữa. Vua sợ mẩt xứ Nha

trang và xứ Bình-thuận , thì Phú cho Đông-cung

giữ lẩy .

Mà hỡi ông ẩy còn ít tuồi chưa làm chi được,
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nên vua lại ép Đức-thây coi sóc con như khi

trước, và; chịu khó trảy ra với Bông-cung cho

được quàn hay các xứ ẩy . Đâu mà Bức-thây lẩy

lẽ nào mà xin kiếu, thì vua cũng chàng nghe vì

rằng: Con vua có lòng kính và hay nghe người

màthôi; cho nên có một mình người có quyền

thế mà coi sóc. Vã lại rằng: (( Người có chịu khó

trầy ra ngoài Nha-trang, thì mới dám cho Bông

cung ra . ››“ Vua còn lẩy nhiều lẽ khác cho được ép

Bức-thây Vê-rô, thì bẩt dác dĩ người đã phải chịu.

§. 37 - VUA vÂY THẦNH QUI-NHƠN MẦ vô ÍCH .

Vậy người ra Nha-trang với ông Đông-cung mà

kiêm Các việc văn võ quản trị hai xứ ẩy , thay “mặt

vua. Khi ẩy ông O-li-vl-ê, là quan Pha-lang-sa , đã

chiếu binh pháp Phương tây mà xây một lũy rẩt

chác chán tại Nha-trang. tẩòn vua thì trày ra Qui

Nhơu, cùng vây thanh ẩy hai bathang . Hai bên

đánh nhau nhiều trận lám; song chàng ai đặng ,

cùng chảng ai thua, kẻ bị tủ- trận hai hên thì nhiều

lám. Vua chàng lẩy được thành ẩy; lại thẩy quàn

lính minh một ngày một hao, lương thụ'c cũng

đã gân thiếu, thì lại trỏ- về Sài-gòn. `

§. 38 - QUÂN TÂY-SƠN xÂY THẦNH NHA-TRANG Mà

_ PHẲI THUA .

Bẩy giò- vua Thái-đức đem binh sĩ vây thành

Nha-trang hai lân , mà chàng làm gì được. Vua ât́y

đem bốn vạn quan cùng đánh nhiều trận; song-
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đánh trận nào thì thua trận ẩy, và binh sĩ bị trận

gân hết . Khi ẩy Đức-thây ra như đạitướng quàn;

người cháng câm khí giái mà đánh hao giờ, nhưng

mà ng ười bày các việc phải làm, những cách phải

liệu cho đặng giữ thành và đánh cho tháng.

Vua ỏ- thành Sài-gòn nghe tin quàn Tày-Sơn

vây thành Nha-trang, thìdem nhiều quàn ra giúp

và đuồi quàn Tày-Sơn phải trốn măt. Bẩy giờ

Đức-thây cùng các quan xin vua theo bát quàn

giặc, vì nó đã ít cùng yểu sức rối, thì dễ phá cho

tận tuyệt. Nhưng mà vua chàng chịu; lại trỏ- về

Sài-gòn , để con Cùng Đức-thây cứ việc cai xứ Nha

trang và xứ Bình-thuận như trước.

§. 39 - VUA vÂY THÀNH QUI-NHƠN MỘT LẤN NỮA,

MẦ KHôNG LẤY ĐẶNG.

Năm sau, là năm 4793, là Lê-Cánh-hưng ngũ

thập tứniên cùng là năm Quí-Sửu, thì vualại đem

nhiều tàu và nhiều binh“sĩ ra Qui-Nhơn. Khi đâu

thì đánh phá cữa Qui-nhơn và những lũy xung

quanh, đoạn mới vây thành Qui-Nhơn, mà ông

Thái-đức Ờ trong thành ẩy. Hai bên đánh nhiều

trận dữ lám; khi thì bên nọ đặng, khi thì bên kia

đặng: quàn bị tủ- trận hằng hà sa số.

Ôug Thái-đức sợ thua, thì gới tin cho hai cháu

là ông Hoàng-Triếp gọi là vua Cành-thịnh , và ông

Hoàng-Thùng ỏ' ngoài Kê-chợ, mà xin cứn. Hai

ông ẩy liền sai sáu vạn binh mà giúp ông Thái

đức; chàng phài bỡi có lòng với bác, song bỡi sợ

Ống ẩy chịu thua, thì ông Nguyền-anh lại ra đánh
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mình nữa chăng . Ông Nguyễn-anh nghe tin hai

cháu 'l`hái-đức sai nhiều binh cứu thì lại sợ e đánh

không lại, nên đã đem binh xuống tàu bò cữ“a Qui

Nhơn mà trồ- về Sài-gòn . _¡ `

§. 40 - QUÂN BẦNG-NGOẦI LẦM HỖN HIAO TRONG

THẦNH QUI-NHƠN .

Khi quàn Đàng-Ngoài vào giúp ông Thái-đức, đến

Qui-Nhơn không thẩy vua Nguyễn-anh, các quan

cũng xin đam quàn vào mà rằng: ((,I}ó công khó

(( nhọc đến cứu giúp thìphái thướng. ›› Nhu'ng

mà ông Thái-đức sợ e quàn ẩy vào thành, thì sẽ

lẩy thành cho vua Cánh-thịnh, nên chàng cho vào;

lại đóng cữa thành mà xin quàn ẩy trỏ- về mà

rằng: (( Chàng có việc gì nữa. ››

Quàn ẩy giận1ám,liền phá phách mọi nơi ngoài

thành, và sáp vây thành nữa. Hai bên cãi nhau

nặng đều; mà chàng cho quàn ẩy vào, thì sinh ra

nhiều đều khốn nạn lám . Vậy ông -l“hái-đức túng

thế phải mỏ- cữa thành cho quàn quan vào. Người

ngờ là thết đãi nó cho lịch sụ' đoạn , sẽ giao hòa

cho khỏi sinh sụ' hỗn hào; song khi quàn ẩy vào

thành, thì kể mình là chủ, chàng còn để quyền

phép nào cho ông Thái-đức sốt.

Khi đáu lló xin vay mượn , mà đến sau nó phá

phách cùng ãn cướp vàng bạc (Ì đạc mọi giống;

lại chỉ trêu ghẹo quàn lính ông Thái-đức, chàng

kể ông ẩy là gì nữa. Ông ẩy còn có tên vuakhông

mà thói , quyển phép thì nơi tay các quan Bàng

Ngoài hết thày.
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§. lil - THÁI-Ðức BUỒN RẨU MÃ CHẾT.

Ông Thái-đức thẩy vậy thì phàn nàn buốn bụ'c

quá bội. Khi trước ông ẩy kiêu Căng“ , bạo thiên

nghịch địa chừng nào, thì rày phải quàn lính cháu

mình làm cho xẩu hồ cùng buốn bụ'c chừng ẩy .

Thái-“đức chàng biết toan làm sao, thì dạy người

ta võng vào chùa mà khẩn với bụt rằng : nêu được

binh yên, thì së P/cá tu?/_êt đạo.

Song ông ât́y chàng kịp liện việc quái gỏ- ât́y, vì riã.

già; mà bỡi khi tru“ớc lao tàm nhiều đàng thì phát

bịnh nặng lám. Quàn quaiì Hàng-Ngoài ỏ'/Qu¡

Nhơn ha tháng ăn cướp phá phách mọi nơi đoạn,

thì về ngoài Huế và ngoài Kẻ-chợ. Còn bịnh ông

Thái-đức thì một ngày một nặ.ng; lại thêm cụ'c

lòng vì quàn Đàng-Ngoài làm hỗn độn thể ât́y, nên

qua một ít ngày thì chết.

§. 42 - TIỂU-TRIỀU NỔI QUỜN TRỊ xÚ- QUI-NHƠN

CÙNG xIN CHỊU HẰNG NGUYỄN-ANH.

Khi ông Thái-đứcđã gân chết thì tôn con , tên là

Tiễu-triều, nối quờ!! làm vua thay vì mình. Nhưng

mà ông Cảnh-thịnh và ông Hoàng-Thùng nghe tin

ông -Tiễu-triều lên làm vua thì giận lám, vì hai

anh em có ý chia nước An-nam ra với nhau. Cho

nên sáp 'Iem binh vao đánh và giẽtông Tiễu-triều

vì kể là ngụy thân vậy. Ông Tiễu-triều còn ít tuỏi,

chưa biết việc trị nước là bao nhiêu. Khi nghe tin

hai anh em toan vào đánh mình, thì sợ hãi, song
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lễ và bái tố tiên. Ông ẩy vững lòng chàng chịu

làm việc ẩy. Ngày hôm sau, là lễ khanh đãn ông

Đông-cung, thì các quan phải mặc áo châu mà đi

mừng ông ẩy. Vậy ông Dinh-trung mặc áo mà

đi làm một với Các quan lạy ông Đông-cung ,

đoạn có ý về . Song (ác quan kéo người vào

trong hoàng-cung và ép lạy tồ tiên vua mà rằng:

(( Vua chàng ép bái bụt thân đàu , một ép lạy vua

t( đời trước, thì ông cháng có tội gì ; cho nên phải

(( vàng phép vua. ›› Ong Dinh-trung chàng chịu

mà cãi làu; đoạn các quan câm tay ông Ểty bắt

cúiđâu xuống màlạy. Bẩy giờông phân phô rằng:

(( Tôi lạy một Đức Chúa Trời ba ngôi mà thôi. ››

Bỡi đó các quan điệu ông ẩy đến trước mặt vua

mà tàu rằng:(( ÔngDinh-trung đã lạy ; songchàng

(( chịu lạy tỏ tiên vua, một Đức Chúa Trời ba ngôi

(( mà thôi. ›› Vua bào rằng: (( Đã lạy thì thôi. J›

Đoạn vua quỏ' rằng: (( Trẫm nuôi mây đã bẩy làu

(( nay;cũng ban chức cao trọng cho mây , mà máy

(( vô nhơn hội nghĩa chàng chịu lạy tồ tiên trẫm

(( làm sao? Trẫm chàng ép mây bỏ đạo hay là lạy

(( bụt thân, một ép mây lạy tỏ tiên trăm, thì

(( nào có tội gì? ››

Ông Dinh-trung rằng: (( Lạy Đức Bề-trên, tôi

(( sãn lòng lạy Đức Bề-trên , thì lẽ nào tôi khinh để

(( tỏ tiên Bức Bề-trên làm sao được? Nhưng mà

(( các đứng ât́y đã qua đời rối , thì tôi tin thật chàng

(( có sức mà vưng hộ cho” ai đặng, cùng chàng

(( hiện xuống trong hoàng-cung mà hưỏ'ng những

(( của tế ẩy. Vậy tồ tiên Đức Bề-trên chàng có mặt

(( đày, thì tôi chàng lạy; phép đạo cẩm sụ' ẩy, vì

mlịộịuu
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(( là đêu dối trá. ››

Vua rằng: (( Chớ thì nlâiy chàng quen kính thờ

(( Các thánh nam nữ sim? Ắy vậy tỏ tiên trăm, và

(( các thánh có khác nhau đều gì? Các thánh ẩy

(( cũng đã chết rối mà chàng hiện ra nữa. Vì vậy

(( mây lạy các thánh, mà chàng chịu lạy tồ tiên

(( trăm làm sao? Trăm cũng đã biết tỏ tồ tiên chàng

(( có mặt đây, cùng (Thàng ăn uống của gì; nhưng

(( mà trẫm lẩy tỏ tiên mà báo hiếu. Thây Giám

(( mục Vê-rô cũng nói với trẫm rằng: lạy tồ tiên

(( thể ẩy thì chàng có tội gì . ››

Ông Dinh-trung rằng: phép đạo cẩm sụ' ẩt́y, mà

(( Giám-lnục nói Chãng có tội làm sao đưỌ-c?›› Vua

rằng: trẫm hỏi lại Thây Giám-mục; còn về Phán

(( mây thì trăm sẽ gỏ'i cho vua Xiêm, cho vua ẩy

(( hát mây lạy. ›› Ông Dinh-trung rằng: (( Vua

“Xiêm nói làm s110, thì mặc vua ẩy, tôi không

(( lạy. ›› Vua rằng: (( .\Iây nói làm vậy thì phải, vì

(( chưng vua Xiêm bát người ta lạy bụt; còn trám

(( thì có ép mây lạy tồ tiên trăm, cũng như khi

(( còn sống vậy mà thôi . Vậy bao giờ trăm băng

(( rối, thì mây cũng không lạy trăm sao? ›› Ông

Ditlh-trung làmthinh lặng, thì các quan tàu rằng:

(( Sau, khi Đức Bề-trên đã đặng trăm tuổi (loạn ,thì

(( ông- ễïy chằng lạy, vì đã nói với chủngtôi nhiều

(( lân rằng: mình lạy kẻ sống mà thôi ; còn kẻ chết

(( rối thì Chàng lạy làm chi . ›› Vua rằng: (( Thằng

(( nây là nghịch thân. ›› - Đoạn thì vua nói qua

đều khác.
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§. 32 - VUA CBẲNG CẤM ÐẠO, LẠI CHẲNG BINH ĐẠO

LẦ BAO NHIẾU .

Vua có lòng thể ẩy, song chàng cẩm đạo tỏ tường,

phân thì vì nể Đức-Thây, phân thì cũng nể bồn đạo

có công với mình nữa. Vì khi trước, nếu chàng có

cậu Phao-lố cứu giúp,thì phải clit đã làu; mà lại

bồn đạo Đàng-Trong đã giúp vua hết lòng hết sức.

Song vua chàng chịu ra chỉ tha đạo tô tường. Ai

vô đạo thì mặc ai , còn kẻ ngoại đạo bắt bồn đạo

làm việc rói thì phải chịu.

Đức-Thây biết tỏ lòng vua thể nào, thì chàng

bao giờ dám xin người giáng chỉ tha kẻ có đạo

làm việc rối, vì là đều mẩt công vô ích. Người

cứu giúp bồn đạo nhiều lân, vì hoặc kẻ ngoại biết

người có thàn thế, thì chàng dám khuât́y kẻ có đạo;

hay là khi bồn đạo phải sụ' gì khốn khó, thì các

quan vì nẻ người mà liệu cho hồn đạo đặng au.

Vua chàng nói gì đến việc ẩy; cho nên cũng có

nhiều kẻ trách Đức-Thây vì vua có lòng vì nể và

yêu dẩu dường ât́y, mà người chàng xin vua

giáng chỉ mà tha các đều rối cho bồn đạo.

Có một lân, nhơn có sụ- lệ, các làng toan bát bồn

đạo góp tiền mà tế, thì bồn đạo xin Đức-Thây

cứu. Vì chưng quan Hiệp-trẩn ghét đạo, và cho

tò- góp tiền bồn đạo, lại đã tàu vua về việc ẩy nữa.

Cho nên Đức-Thây sai ông Lelabousse, là giám__

mục thừa, và ông cậu Phao-lố đi tàu vua, xin tha

cho bồn đạo; mà bỡi vua đã quen hai ông ât́y

cách riêng, thì lnời vào đều.
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Khi ẩy vua đang ngụ', có các quan đông đán,

nên chàng dám tàu tó tiếng kẻo các quan hay, một

nói thâm cho vua nghe mà thôi . ”

Bẩy giờ vua chàng nói làm sao, vì sợ ví hằng

chàng cho y như Đức-Thây xin thì mẩtlòng người,

nếu cho, thì mẩt lòng các quan; cho nên vua cẩt

tiếng lên hỏi ýcác quan rằng : (( Có nên cho chäng?»

Các quan đều tàu rằng: (( Chàng nên. ›› Nhơn vì

sụ- ẩy vua luận rằng; (( Ví hằng các làng có hằng

(( lòng tha cho bồn đạo thì mặc các làng; hằng

(( hát góp tiền thì phải chịu, vì phép nhà nước

(( đã quen thể ẩt́y. ››

§. 33 - VUA cứ LỆ MZA TRỌNG ĐẠO BỤT THẨN BỂ NGOẦI.

Vua luận thể ẩy chàng phài là vì trọng đạo bụt

thângđâu, vua trọng một đạo nhu mà thôi. Còn đạo

bụt thân, thì người chê bai lám. Song bỡi bà Thái

hậu và bà Hoàng-hậu mê đạo bụt thán, thì vua.

cũng nể mà kính bề ngoài ít nhiều vậy. _

Có một lân, vua cỡi ngụ'a đi chơi ngoài đống với

Đức-Thây, phải khi qua trướcchùa kia, mà vua có

Ý kính chùa haylà muốn thử- lòng Đức-Thây, thì

chàng biét. Song khi đến gân chùa, thì vua xuống

ngụ'a đi bộ cho đến khi qua khỏi chùa. Đức-Thây

Vê-rô cũng xuống ngụ'a, nhưng mà đứng lại một

nơi cho đến khi vua lên ngụ'a, thì người cũng

lên ngụ'a chạy theo vua.

Bẩy giờ vua mỉn cười mà hỏi sao đã làm làm

vậy? Người tâu rằng: (( Tôi thẩy bệ hạ xuống ngụ'a,

(( thì chàng lẽ nào mà tôi chàng Xuống; chàng vạy,
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›› thì rạ đền vô phép; nhưng mà tôi đứng lại một

(( nơi cho đến khi bệ hạ lên ngụ'a, kẻo tỏi đỉ bộ

(( bước qua trước chùa , thì r8. hình tôicó lòng kính

(( bụt thân là đều chàng phái. ›› Vua nghe người

nói làm vậy”, thì khen là khôn ngoan . .

“ §. 34 - Đức-TnÄ“Y PHẲỈ CITC TRONG LÒNG-

_ Bức-Thây ỏ' hết lòng mà giúp việc vua, là vì có

ý trông cho sụ' dạo được nhờ: song khi thẩy lòng

vua ghét đạo, lại thẩy Các quan có nhiều kê hẽm

thù mình và hay hắt nét đàngr̉nọ, bỏ vạ đàng kìa,

thì người phiền muộn lẩy làm cay đáng xót xa lám.

Ngươi lại phải khốn cụ'|; đàng khác hơn nữa.

Vì chưng trong các dịa-phận khác hên phương

đồng, có nhiều kẻ hiết người làm quan đại thân

giúp vua, và lo những việc phân đời, thì trách

người bỏ chính việc mình phải làm, mà liệu những

việc đời chàng thuộc về mình. Cũng có kẻ chê

_người chàng khôn, vì mát công vô ích. Ðến khi

_quân Tày-Sơn ra chỉ cẩm đạo, thì người ta càng

chê trách hơn nữa, vì Pằng; <( Quàn Tày-Sơn chàng

có lòng ghét đạo, mà đã cẩm đạo thể ẩy, thì là tại

Đức-'l“h́ầ̀.y hay giúp vua.

8' BU” TH O NÀ. 5- 'C- ẪYC¡Ý GYLẦNH

M Đức-Tnếì́y lẩy các đều ẩy làm Cay đáng chua xót

ngàn trùng. Vì chưng người có lòng rẩt sốt sáng;

những giảng giải coi sóc bồn đạo, tùy chính việc

mình Phái làm. Người đã tra tay lo việc Phân đời
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phò vua vụ'c nước, thì chàng những là có ý rẩt

ngay lành, là giúp cho cà và nước An-nam được

lnhờ phân hốn phân xác, mà lại người đã ra dẩu

tỏ tường lòng người chàng muốn lo việc gì phân

đời thể ẩy sốt.

Khi vualàm phải sụ- khốn khó, thì người thương

mà giúp tùy sức. Đến sau, vua càm ơn mến đức

người, cùng thẩy người khon ngoan khéo léo các

việc, thì muốn dùng người. Dầu người lẩy lẽ nào

mà xin kiếu, thì vua cũng chàng nghe. Toà-Thánh

là chính bề trên, mà chàng trách vì sụ' ẩy bao giờ;

lại Toà-Thánh trông cho sau trỏ- nên sụ' lành, thì

khen người làm việc nên .

Dâu vậy, Đức-'l“ì¡ây Vê-rô (hẩy anh em và nhiều

đẩng khác chê trách lninh thể ẩy, thì người kể sụ'

ẩy là Cày-Thánh-Giá rẩt nặng nề đê lẩy mình.

Nhưng mà bỡi người có lòng mạnh hạo, thì sản

lòng chịu khó mà phú mọi sụ' mặc thành ý Đức

Chúa,TrỜi .

36 - VUA ÊP Uósu Bức-THẦY Bó- GIÚP ĐôNG-CUNG

QUẦN HAY HAI xứ NHA-TRANG vIA BÌNH-THUẬN .

Năm 1792, là Lê-Cành-hưng ngũ thập tam niên,

cùng là năm Nhàm-Tí, khi vua đánh lẩt́y và đốt

tàu vua Thái-đức, thì cũng đã lẩy xứ Nha-trang

và xứ Bình-thuận . Đoạn lại dọn ra Qui-Nhơn mà

đánh ông Thái-đức nữa. Vua sợ mẩt xứ Nha

trang và xứ Bình-thuận, thì phủ cho Đông-cung

giữ lẩy .

Mà bỡi ông ay còn ít tuồi chưa làm chi được,
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nên vua lại ép Đức-thây coi sóc con như khi

trước, và chịu khó trầy ra với Bông-cung cho

được quàn hay các xứ ẩy . Dâu mà Bức-thây lẩy

lẽ nào mà xin kiến, thì vua cũng chàng nghe vì

rằng: Con vua có lòng kính và hay nghe người

mà thôi; cho nên có một mình người có quyền

thế mà coi sóc. Vãlại rằng: (( Người có chịu khó

trầy ra ngoài Nha-trang , thì mới dám cho Bông

cung ra. ›$ Vua còn lẩy nhiều lẽ khác cho được ép

Bức-thây Vê-rô, thì bẩt đác dĩ người đã phàichịu.

§. 37 - VUA vÂY THẦNH QUI-NHƠN, MẦ vô ÍCH .

Vậy người ra Nha-trang với ông Đông-cung mà

kiêm các việc văn võ quán trị hai xứ ât́y , thay _mặt

vua. Khi ẩy ông 0-li-vi-ê, là quan Pha-lang-sa , đã

chiếu binh pháp phương tày mà Xây một lũy rất

chác chán tại Nha-trang.. tjòn vua thì trầy ra Qui

Nhơn, cùng vây thành ẩy hai ba tháng . Hai bên

đánh nhau nhiều trộn lám ; song chàng ai đặng ,

cùng chàng ai thua, kẻ bị tủ- trận hai bên thì nhiều

lám. Vua chàng lẩy được thành ẩy; lại thẩy quân

lính Inlnlì một ngày một hao, lương thụ'c cũng

đã gân thiếu, thì lại trỏ- về Sài-gòn. “

§. 38 - QUÂN TÂY-SƠN xẤY THẦNH NHA-TRANG MẦ

_ PHẰI THUA .

Bẩy giỏ- Vua Thái-đức đem binh sì` vày thành

Nha-trang hai lân , mà chàng làm gì được. Vua ât́y

đem bốn vạn quan cùng đánh nhiều trận; song

_'I
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đánh trận nào thì thua trận ẩy , và binh sì- bị trận

gân hết . Khi ẩy Đức-thây ra như đạitướug quàn;

người chàng câm khí giái màđánh bạo giờ, nhưng

mà người hày các việc phải làm, những cách phải

liệu cho đặng giữ thành và đánh cho tháng.

Vua ỏ- thành Sài-gòn nghe tin quàn Tày-Sơn

vây thành ỉ\Tha-trang, thì (lem nhiều quàn ra giúp

và đuồi quàn Tày-Sơn phải trốn mât́t. Bẩy giờ

Đức-thây cùng các quan xin vua theo bát quàn

giặc, vì nó đã ít cùng yếu sức rối, thì dễ Phá cho

tận tuyệt. Nhưng mà vua chàng chịu; lại trỏ' về

Sài-gòn , để con cùng Đức-thâycứ việc cai xứ Nha

trang và xứ Bình-thuận như trước.

§. 39 - VUA vÂY THẦNH QUI-NHƠN MỘT LẪN NỮA,

MẦ KHôNG LẤY ĐẶNG.

Năm sau, là năm 4793, là Lê-Cành-hưng ngũ

thập tứ niên Cùng là năm Quí-Sủ°u, thìvnalại đem

nhiều tàu và nhiều binh sĩ ra Qui-Nhơn . Khi đâu

thì (lánh phá cữa Qui-nhơn và những lũy xung

quanh, đoạn mới vày thành Qui-Nhơn, mà ông

Thái-đức ỏ' trong thành ẩy. Hai bên đánh nhiều

trận dữ lám; khi thì bên nọ đặng, khi thì bên kia

đặng: quàn bị tủ- trận hằng hà sa sỔ.

Ông “l“há.i-đức sợ thua, thì gỏ'i tin cho hai cháu

là ông Hoàng--l'I'iẽp gọi là vua Cánh-thịnh, và ông

Hoàng-Thùngồ- ngoài Kẻ-chợ, mà xin cứu. Hai

ông ẩy liền sai sáu vạn binh mà giúp ông Thái

đức; chàng phải bỡi có lòng với bác, song bỡi sợ

Ống ẩy chịu thua, thì ông Nguyễn-anh lại ra đánh
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mình nữa chăng. Ông Nguyễn-anh nghe tin hai

cháu 'l`hái-đức sai nhiều bi nh cửu thì lại sợ e đánh

không lại, nên đã đem binh xuống tàu bỏ cữa Qui

Nhơn mà trồ- về Sài-gòn .

§. 40 - QUÂN BẰNG-NGOỈU LẦM HỖN HẦO TRONG

THẦNH QUI-NHƠN .

Khỉ quàn Bàng-Ngoài vào giúp ông Thái-đức, đến

Qui-Nhơn không thẩy vua Nguyễn-anh, các quan

cũng xin dam quàn vào mà rằng: ((_tlÓ công khó

(( nhọc đến cứu giúp thìphài thưỏ'ng. ›› Nhưng

mà ông -l`há”i-đức sợ e quàn ât́y vào thành, thì sẽ

lẩy thành cho vua Gành-thịnh, nên chàng cho vào;

lại đóng cữa thành mà Xin quàn ât́y trỏ- v mà

rằng: (( Chàng có việc gì nữa. ››

Quàn ãt́y giận lám , liền phá phách mọi nơi ngoài

thành, và sáp vày thành nữa. Hai bên cãi nhau

nặng đều; mà chàng cho quàn ẩy vào, thì sinh ra.

nhiều đều khốn nạn làm . Vậy ông Thái-đức túng

thế phải mò- cữa thành cho quàn quan vào. Người

ngờ là thết đãi nó cho lịch sụ- đoạn, sẽ giao hòa

cho khỏi sinh sụ' hỗn hào; sODỂ khi quàn ẩy vào

thành, thì kế mình là chủ, chàng còn để quyền

phép nào cho ông Thái-đức sốt.

Khi đâu nó xin vay mượn , mà đến sall nó phá

phách cùng ăn cướp vàng bạc đố đạc mọi giống;

lại chỉ trêu ghẹo quàn lính ông Thái-đức, chàng

kể ông ẩy là gì nữa. Ông ẩy còn có tên vua không

mà thói , quyền phép thì nơi tay các quan Đàng

Ngoài hết thày. ạ

l
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§. lil - THẢI-Ðức BUốN RẨU MĨ( CHẾT.

Ông 'l`hái-đức thẩy vậy thì phàn nàn buốn bụ'c

quá bội. Khi trước ông ẩy kiêu căng , bạo thiên

nghịch địa chừng nào, thì rày phải quàn lính cháu

mình làln cho xẩu hồ cùng buốn bụ'c chừng ẩy.

Thái-đức chàng biét toan làm sao , thì dạy người

ta võng vào chùa mà khẩn với bụt rằng : nêu được

binh yên, thì sẽ p/lá tu?/ột đạo .

Song ông ẩy chàng kịp liệu việc quái gồ- ât́y, vì (lã

già; mà bỡi khi trước lao tàm nhiều đàng thì phát

bịnh nặng“ lám. Quàn quan hàng-Ngoài ỏ-,“Quì

Nhơn ba tháng ăn cướp phá phách mọi nơi đoạn,

thì \ ngoài Huế và ngoài Kẻ-chợ. Côn bịnh ông

Thái-đức thì một ngày một nặng; lại thêm cụ'c

lòng vì quàn Đàng-Ngoài làm hỗn độn thể ât́y,nên

qua một ít ngày thì chết.

§. [E2 - TIẾU-TRIỀU Nối QUỜN TRỊ xỨ- QUI-NHƠN

CÙNG xIN CHỊU HẦNG NGUYỄN-ANH.

Khi ông 'l`hái-đứcđã gân chết thì tôn con , tên là

Tiễu-triều, nối quờn làm vua thay vì minh. Nhưng

mà ông Cành-thịnh và ông Hoàng-Thùng nghe tin

ông -l`iễu-triều lên làm vua thì giận lám, vì hai

anh em có ý chia nước An-nam ra với nhau. Cho

nên sáp 'lem binh vào đánh và giết ông Tiễu-triều

vì kế là ngụy thân vậy. Ông Tiễu-triều còn ít tuồi,

chưa biết việc trị nước là bao nhiêu. Khi nghe tin

hai anh em toan vào đánh mình, thì sọ- hãi , song
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cũng sám sửa mà đánh trã. Nhưng mà mẹ ngườie

đánh chàng lại mà phải tay hai anh em độc bạc ẩy,

thì sai sứ đến với ông Nguyễn-anh xin chịu hàng.

Vua được tin ẩy, thì mừng cùng liền xuống tàu

ra lẩy thành Qui-Nhơn. Ông Cành-thịnh và ông

Hoàng-Thùng nghe ông Tiễu-triền có ý chịu hàng

ông Nguyễn-anh, thì cũng mừng, vì đặng dùng

dằng làu ngày hơn mà sám sửa việc đánh giặc.

Vậy hai anh em sai quan xuống tàu đem binh vào

Qui-Nhơn nhờ cho kịp trời đang thuận gió.

_ §. 43 - TIỂU-TRIỀU PHẢI QUÂN GIẶC TBẲN NƯớc.

Ông Nguyễn-anh ước áo hết lòng chớ chi đặng

đem binh ra Quì-Nhơn khi quàn Tày-Sot́n chưa biết

gì; nhưng mà phải ngược gió đến không kịp. Vậy

quàn quan vua Cành-thịnh cùng Hoàng-Thùng

vào cữa trước mà bát tội ông Tiễu-triểu, vì đã làm

ngụy và có ý chịu hàng“ ôngNguyễn-anh . Đoạn hai

anh cm vây thành, và qua một ít ngày thì lẩy được,

cùng bát Tiễu-triều mà trán nước đi .

\

§. M - CẬU-HIÊN CHỊU HẦNG NGUYỀPFANH.

Khi ẩy vua Cành-thịnh và ôngHoàng-Thùng còn

trẻ tuồi, chàng có mặc đó. Các quan lẩy tên hai

ông ât́y mà làm đều bạo ngược ẩy; song thật hai

ông ẩy chàng biết gì.

` Bẩy giờcó mộtôngquan lớn thuộc về ôngẫloàng

Thùng, tên là Cậu-Hiền, giận các quan ông Cành

thịnh, vì đã giết chủ mình là quan lớn gọi là Bại
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tư-lễ; thì trỏ' nghịch , và đem mình” chịu hàng với

ông Nguyễn-anh. Từ ẩy về sau,ông Cậu-Hiền giúp

vua nhiều đều , vì có tài đánh giặc, lại trung với

vua. Người đã thuộc các việc quàn Tày-Sơn , nên

ghe phen đã làm cho quàn ẩy phải khốn cụ'c.

Nhơn vì sụ- ẩy vua đã đặt cậu ẩy làm dại tướng

quàn, gọi là quận-Công. “ “

§. [E5 - VUA vÂY THÌANH QUI-NHƠN LẪN THÚ” BA.

Vua nghe quàn Tày-Sơn đã lay được thành Qui

Nhơn, thì phàn nàn, vì mình đến chàngkịp, song

quyết đành với quàn ẩy. Vậy vua đã đem nhiều

quàn'Cao-mên làm binh phục lnà đành bộ. Hai bên

đánh nhau bày tháng tròn , mà bỡi hai bên cũng

gan đãm, liều mình huyết chiến giáp nhiều trận ,

và giết nhiều quàn mặc lòng, song chưa bên nào

chịu thua.

Đến sau, tàu vua mới vào được cữa Chợ-Giã, vì

tàu quàn Tày-Sơn đậu đó không hao nhiêu. Vậy

vua phá đặng những lũy đã xày mà giữ cữa. Còn

nhiều đàng khác, thì vua cũngphải canh, kẻo quàn

trong thành thông công với người ngoài; và

phòng kẻo có ai vận lương hướng vào, hay là giúp

quàn trong thành cách nào chăng. Nên quàn vua

phải phàn phài đi cå, chấngcòn lại đặng mẩy tên.

Vậy quàn trong thành đã gâu hết lương, và

chàng thẩy ai đến cứu . Có một ít chiếc ghe gạo

đã trốn đặng vào rạch kia đã gân thẩn vào thành.

Vừa quàn do thẩy thì vua liền sai quàn đánh

cùng lẩy hết chàng sót chiếc nào. Cho nên quàn

trong thành một ngày một túng thế .
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§. 46 - VU( NGẪ LÒNG MUỐN lìm! HINH vã BỖNG-NAI .

Vua đã lập hai lũy cho được giúp các đàng nẻo

không cho ai thẩu vào thành. Chàng hay khi vua

đã xây hai lũy ẩy vữa đoạn , thì quàn lính Đàng

Ngoài liền xông vào đánh cùng phá đi . Cho rzên vua

ngãlòngmà qugết (lem binh về Đống-Nai. May

có Đức-thây can xin vua khoan trỏ' về. Những

lẽ người bày ra thì các quan lẩy làm phái, cho

nên vua sãn lòng ỏ- lại một ít làu.

§. 47 - CUNG-TRUNG-PHÚC Tỏ RA MÌNH GAN DẠ .

Khi ẩy có một quan lớn kia, tên là Cung-trong

phúc, có danh tiếng gan đãm và hay đánh giặc,

có ý lập công với vua , thì lẩy riêng mà thình

linh ra đánh giặc không cho ai biết . Chảng hay

ông ẩy mác quàn giặc lừa mà thua, lại quàn mình

bị tử trận hau hết. Ông ẩy thoát khỏi đặng, nhưng

mà khi về đinh thì các quan đều chê cười; mà vua

thì quớ nặng đều . Bỡi đó ông ẩy có ý rửa hồ; thì

ban đêm đem một ít quà.n mạnh bạo, khi chàng

ai ngờ, mà xông vào đánh lẩy một lũy rẩtchác

chán vua đã xây khi trước, mà quàn giặc đã lẩy

đi. Ông ẩy lại đánh được nhiều quàn giặc tủ-

trận, và những quàn khói chết trốn _vào trong

lũy khác .
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§. 48 - Nnờcó GON NAI CHẠY LẠC vẦO LÊVY, MỚI LẤY

LŨY ẤY ĐẶNG .

Qua một ít ngày, ông Cung-trung lại lẩy đặng-

lũy ẩy cách lạlám, chàng phài là hày mưu chước

gì. Vì tình cờ, đêm kia,có một con nai trên rừng

lạc xuống chạy vào trong lũy . Quàn canh thẩy thì

màng rùng la lớn tiếng rằng: Naz“!na2“! nó lại

chạy đuồi theo mà bán, mà bát con nai : song bắn

Iïlfly cũng không trúng; nó bán đàng nây thì nai

chạy đàng khác , mà nó cũng cứ đuối theo : chàng

ngờ bắn trúugchết mộthai người, cũng có người

thì bị đạn .

Quàn khác đang ngủ nghe xôn xao thì thức dậy.

Lại nghe kêu: 7202”! nai! thì ngờ là quàn Đống

Nai đã vào lũy rối; cho nên nồi ốc (lùng mình mà

la lên rằng: Đó-n_Ọ-Nai! Đtfriq-N(ll-!!Ai ai cũng tin

thật là quàn vua đã đến , thì câm lẩy khí giái. Song

bôi loạn hàng thẩt thứ, và hốn hẩt Ph́ụ thê, thì

đạp cữa lũy mà chen nhau trốn sạch, chàng sót

tên nào .

Nó trốn làm vậy cho đến sáng ngày mới biết

mình đã lâm. Song cũng không trò- về trong lũy,

cứ tìm nơi chác chán mà àn mình mà thôi .

Khi quàn vua Nguyễn-anh nghe xôn xao han

đêm làm vậy, thì chạy đi coi cho biết cớ sụ' làm

sao. Khi đến nơi, thì thẩy Còn lũy không, không

còn ai canh giữ, liều chiếm lẩy, cùng sai người

đi thám xung quanh, thì gặp những người bị

thương tích và những người chạy trốn chưa kịp.
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Bẩy giờ quàn đi thám hỏi, thì nó kể lại nguyên

ủy tụ- sụ', vì làm sao mà sinh hỗn độn xôn xao

làm vậy.

Quân vua nghe, đã nín cười; lại nói nhát nó

thêm mà rằng: (( Thôi. anh em đã trốn, đã thoát

(( đi đặng, thì cũng là may phước lám đó, vì binh

(( sĩ nhà vua đã chịu áp lũy nây vô số,không biết

f( kể sao cho xiết, để đánh Phá lũy nây. ››

§. 49 - CUNG-THUNG-PHÚC LẤY THẦNH QUI-NHƠN.

Quan cai quàn ẩy là ông Cung-trung-phúc, lay

lên vua mà gới thơ cho các quan trong thành Quì

Nhơn mà truyền phải hàng tức thì. Bằng chàng

chịu hàng ngày ẩy thì phải chết hết. Vậy quan

giặc mác lừa mà tin thật ông Nguyễn-anh đã đem

thêm nhiều binh sĩ và thêm nhiều tàu, nên sợ hãi

lám, vì chàng còn trông ai cứu.

Vậy các qnan ât́y bàn đi bàn lại đoạn, thì sai sứ

đến cùng vua xin Câu hòa; lại nói đã sãnlòng chịu

hàng, và giao thành cùng mọi sụ', mà xin một

đều mà thôi là vua đừng giết ai. Vua bằng lòng

ưng đều ẩy. Thì qua ngày sau, các quan mỏ' cữa

thành Qui-nhớn ra rước vua vào. Bao nhiêu khí

giái , thuốc súng và một trăm hai mười con voi,

tn bạc, lúa thóc và Các giống khác trong thành

thì vua nhận cá, lại cả xứ Qui-Nhơn chịu phép

vua nữa.

Vua đặng thành ẩy thì kểlà trọnglám, vì thành

ẩy rẩt vü-ng; mà vua đặng thì kể là Člã,đặnå' nứa

phân nước An-nam. Còn Đàng-Ngoài, thì chàng
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khó lẩy là bao nhiêu. Vậy khi trước , vua đã ngã

lòng mà lại quyết trốn đi, như lời đã nóitrước

nây; phái mà chàng có Đức-Thây Vê-rô câm vua

lại, thì đã ra hư việc . Lại ơn phước trọng ẩycũng

là vì nhờ có con n_lt́.

Khi xứ Qui-nhơn và các“xứ Đàng-Trong đã chịn

phép vua đoạn , thì vua liệu cho an dàn; nên đặt

ông Hậu, là em, mà cai Xứ ẩy thay vì người.

E50 -_ B[i-c¬THẨY CHỊU CỐNG LAO KHÓ NHỌC MẦ PHÔ

VUA vực NƯỚC . ,

Vậy vua đã đặt Đức-Thây làm quốc-công, và ép

người coi sóc ông Đông-cung mà cai thành Nha

trang và cai Xứ ẩy và xứ Bình-thuận thay vì vua,

như lời đã nói trước. Chàng ai kể xiếtnhữngcông

lao khó nhọc người đã phải chịu mà lo các việc

ẩy. Vì quàn Tày-Sơn đến vây thành Nha-trang

hai ba lân. Nó thua lân nây thìlại đem nhiều quàn

thêm mà vây lân khác. Dâu nó dụng trí đụng lụ'c

cũng chàng hề lẩy thành ẩy đẳhg; thì nó ra sức

dụng mưu: song cũng chàng hề bao giờ lừa gạt

đặng Đức-Thây, nên bẩt đác dĩ, nó phái bỏ Nha

trang mà rủt về Qui-Nhơn. “

Lúc ẩy Đức-Thây cũng cứ một lòng thỉ chung;

[lẫu các quan Tây, thẩy nhiều đều phẩt ý, nhiều

ông đã xin hối đường, còn hai ông ỏ- lại mà thôi;

song Đức-Thây cũng chàng thối chí, hằng một

lòng phò vua vụ'c nước mà thôi.

Sử. Ít́ǵ. 9. “
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ắl - BỔN ÐẠO ĐẦNG-NGOẦI PHẢI KHỔN KHÓ .

Nặm 1795, là Cánh-hưng ngũ thập lục niên, củng

là năm Ẫt-Mẹo, thì các xứ Đàng-Ngoài chàng được

yên về sụ- đạo . Vua Gành-thịnh ỏ' trong Huế và

ông Hoàng-thùng ỏ' ngoài Kê-chợ một ít làu , mà

chàng lo việc gì, các việc thì mặc các quan triều .

Vậyquan quốc-công, khi _trước là Thái-sư và ghét

đạo, đã sai quan kia , tên là Đồng-lý-đương, cai

các xứ Đàng-Ngoài làm khốn cho bón đạo.

Ong ẩy lẩy tên vua mà giáng chỉ cam đạo, bát

các thây đạo, và triệt hạ các nhà thờ. Trong chỉ ẩy

nói nhiều đều phạm đến sụ' đạo, và trách các tháy

đạo hay khoét con mát người ta. Khi mới lục chỉ

ẩy ra, thì các quan đã hiêu ý, chàng vội tra hay là

bắt đạo. Cũng có_ nơi thì các quan ăn đút tiền bạc

mà làm thinh . Có nơi thì các quan tin cho các tháy

cà hiết mà trốnt́. Nhưng mà vì kẻ ngoại đạo rây

lám, nên cũng phải tốn tiền, và triệt hạ nhà thờ.

Quan quác--công chỉ giục các quan làm hết sức mà

Phá cho tuyệt đạo.

Dâu chàng ai dám mỏ- miệng nói một lời gì Xin

ông ay thương hồn đạo mặc lòng, song các quan

cũng có lòng lành bào hỏn đạo phảiliệu cho được

một ông Tây nào khôn ngoan' khéo nói, liều mình

ra mặt với ông quẩn-công, mà thưa lại các việc,

và giái các đều quẩy ông ẩy đã bỏ vạ cho đạo. Các

ông Tày sang giáng đạo bên nước An-nam, và các

thây bồn quể́tc nghe đều ẩy, thì bàn đi bàn lại với

nhau , cùng ưng làm như lời các quan bào.
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Bẩy giờ Đức-Thây Hậu sai cố Báu de la Bis

sachêre ) ra mặt với ông quẩc-công. Ông ẩy cũng

sãn lòng và đã dọn mình ra mặt; song Đức-Thây Gia

(Mgr de Gortyne) suy rằng: Làm làm vậy là liều

mình vô cớ cũng vô ích. Nen người cẩm nhặt,

chàng cho cố Báu ra mặt. Vậy quan Quẩc-công sai

quàn đì do các làng các họ mà bát bồn đạo, và làm

khốn cụ'c nhiều cách nhiều thế. Nó bắt đặng hai

thây giảng và đã đánh cho đến chết. Bồn đạo phải

sụ' khốn khó thể ẩy chàng bao làu; vì qua năm

sáu tháng, thì ông Quẩc-công đã phải tay Đức

Chúa Trời phạt. _

§. 52 - HM QUAN QUẤC-CôNG vì BỏNG-LÝ có Lò.\-G

GIAN và PHẲI KHỐN.

Quan Quẩc-công và quan Đóng-lý đã đống tình

với nhau cho đặng giết vua Cành-thịnh và Hoàng

thùng mà chiếm lẩy nước An-nam. Quan Quẩc

công có ý đạt con đâu lòng làm vua, mà ông Bồng

lý thì sẽ làm chúa. Hai ông đã bàn các việc với nhau

đã làu: mà khi ông Đồng-lý ra ngoài Kẻ-chợ, thì

chàng còn xem thẩy ông Hoàng-thùng là gì nữa;

lại cẩt quàn nội thị, cùng giám bớt lương, chàng

để quyền phép nào cho ông ẩt́y sốt. Ông Đỏng-lý

muốn làm sao thì làm vậy. Ai ai cũng biết ông ẩy

đống tình với ông Quẩc-công, thì chàng dám nói

đều gì. Quàn quan đều phải sợ cùng cúi đân chịu

phép hết thày. “

Quan lớn kia, tên là Tư-khâu, thẩy ông Quẩc

công và ông Đồng-lý năng sai quàn hộ tiếu đưa
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thơ cho nhau, mà chàng cho vua Cánh-thịnh và

các quan triệu biết, thì sinh nghi. Vậy ông ẩy

lẩy lòng trung mà nhân tin cho vua biết, thì vua

Tuyền bát quàn hộ tiếu đưa thơ; mới biết tó

tường đã hòng đến ngày hai óng hẹn giết vua

cùng các em vua.

Bay giờ vua truyền _bát ông Quẩc-công tức thì,

cùng bỏ vào cũi sát. Qua một ít ngày, lại bắt ông

Bỏng-lý cũngbỏ vào cũi sát mà đam vào trong Huế.

Đoạn thì hai ông ẩy phải luận xủ- lăng trì cà_và hai.

Khi ông Quẩc-công còn.phải giam trong ngục,

thì có quan lớn kia nhiếc nhóc ông ẩy , vì trước đã

làm khốn cho kẻ có đạo là kẻ vô tội, lại toan giết

vuanữa. Ông ẩy xưng thật mình có ý ẩy, song trời

chàng cho như sụ' mình đãquyết làm. Vậy hai ông

ẩy chết đoạn , thì chàng ai còn nói đến sụ' cãm đạo

nữa; nên các xứ Đàng-Ngoài lại đặng bình yên

như khi trước.

53 -- ÔNG GIẢM LẦ NGƯỜI TRUNG THẦN vIA ĐẠO

Đớc LẦ THỂ NẦO .

Vua Nguyễn-anh lẩy đặng xứ Qui¬NhƠn rối,

mừng chưa kịp no, vừa quan đại thân kia có đạo,

tên là ông Giám , phải bịnh mà chết; thì vua

thươngtiếc đau đớn lám .

Vốn ông Giám thuồ- đầu chàng có đạo, lại ghét

đạo hết lòng; mà bỡi đã quen hiếtĐức-thây Vê-rô,

cùng nói lẽ đạo với người nhiều lân, thì đã trỏ-

lại chịu đạo như đã nói trước nây . Từ ẩy về sau,

ông ẩy rẩt ngoan đạo sốt sáng giữ các phép trong
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đạo, lại lo liệu cho em và con và đây tớ đặng trỏ-

lại chịu đạo nữa . Trong các giáo hữu chàng thẩy

mẩy người đạo đức khiêm nhượng như ông ẩy,

lại rẩt khôn ngoan trong các việc Phân đời . Vua

phú cho việc gì thì làm nên việc ẩy , cho nên vua

yêu cách riêng. Vã lại ông ẩy ăn nói lịch sụ- với

mọi người, nên ai ai cũng kính phục.

Đến khi ông ẩy phải bịnh, thì càng tỏ ra lòng

sốt sáng kính mến Đức Chúa Trời hơn khi trước.

Dâu liệt lào đau nặng mặc lòng , song chàng hề

Phàn nàn năn nỉ bao giờ, một hằng lòng chịu khó

vác Thánh-Giá theo chơn Đ. C. Giê-giu mọi đàng.

Đêm ngày ông ẩy chỉ than thỏ- cùng B. C. Trời và

đặt ảnh chuộc tội gân giường mà nhìn xem luôn,

cho nhớ sụ- thương khó Đ. C. Giê-giu. Ban hôm

sớm mai đến giờ đọc kinh , thì người ta quì gân

giường ông åt́y nằm; mà ông ẩy chàng còn sức

chồi dậy đặng, thì bát đây tớ đỡ mình lên mà quì

gối cho đặng thông công với người ta. Khi chịu

các phép cách sốt sáng đoạn , thì qua. đời; thiên

hạ thương tiếc lám .

§. 5!!! - CẤT BẢ! ỏNG GIẢM CẢCH TIIỌNG THỂ .

Vua thương mến người lám, nên xin Đức-Thây

xứ ẩy cứ phép đạo mà 10 việc cẩt xác ông ẩy cho

trọng thể hết sức, và làm cho đủ hết các lễ Phép

tháy thảy. Vốn Đức-Thây thương ông ât́y, nên vui

lòng mà vưng lời vua. Thật từ xưa cho đến khi

ẩy chưa hề thẩy cẩt xác ai cách trọng thể làm vậy.

Đức-Thây_dạy thể nào, thì vua cứ truyền thể ây.
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Vua biết ông Giám có đạo thì để mặc kẻ có đạo

liệu các việc, chẩng ép làm sụ- gì dối trá . Vua lại

giúp đỡ mọi đàng, cùng ban hàng, ban gẩm,

ban Cờ, lại phát nhiều quàn để hâu hạ phục dịch

cho ra sụ' trọng thể hơn nữa. Đến khi làm lễ và

khi đưa xác, thì vua cùng các quan đi theo. Khi

vua nghe dọc Vãn-tê` thì khóc chày nước mát ròng

ròng. Các việc xong xã rối, thì mới ngụ- về.

Kẻ ngoại thẩy bồn đạo chôn xác kẻ chết cách

trọng thể và nghiêm trang dường â`y, thì lẩy làm

lạ lám . Ai ai đều khen hết, chàng dám nói chê sụ-

đạo nữa . Dâu vua cũng kheu, mà chàng còn nói

đều gì phạm đến sụ- đạo như khi trước nữa.

§. 5?_ - CẢNH-THỊNH GIẰNG CHỈ CẤM ĐẠO.

Quàn Tày-Sơn chàng ưa sụ' đạo, mà vua Quang

trnng dâu đã làm cụ'c bồn đạo nhiều .phen mặc

lòng, song chưa hề bao giờ cẩm đạo tó tường .

Các đền ông Quốc-công làm mà bát dạo, thì kể là

việc riêng ông ẩy mà thôi; vì khi ẩy vua Cành

thịnh và ông Hoàng-thùng cháng biết đến việc àt́y.

Nãm 1798, là Lê-(lành-hưng ngũ thập cửu niên ,

cũng là Cảnh-thịnh lục niên , là năm Mậu-Ngọ, thì

vua Cành-thịnh giáng chỉ cẩm đạo thái nghiêm vì

năm ba lẽ san nây:

Khi vua Nguyễn-anh dã lẩy đặng các xứ Đàng

Trong và ra gân Phú-lộc-lý, thì cũng lẩy được

thành Huế nữa: song bỡi vua du dụ- dưng lại sám

sửa về. Bât́y giờ vua gặp một ông già kia Đàng

Ngoài có đạo , ten Ịày, thì hỏi dò các việc Đàng
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N_._,roài thể nào; ông giám-mục ngoài Huế có giúp

việc được chăng? Ông Tày tàu rằng: (( Người

(( Đàng-Ngoài đều bẩt phục quàn Tày-Sơn , và

I( ước ao cho nhà Nguyễn lại đặng cai trị cà nước

(( An-nam. J› Lại xưng thật rằng: (( Õnggiám-mục

(( thì chàng biết gì đến sụ' đành giặc; nhưng mà

I( các bồn đạo sẵn lòng đanh giặc mà giúp vua. la

Hỡi đó cho nên vua cậy người ẩy đưa thơ cho

Đức-Thây Gioang, là giam-mục phó ỏ' ngoài Huế,

mà khuyên người lo liệu cho các bồn đạo Đàng

Ngoài đống tình với nhau mà đánh quàn Tày-Sơn.

Trong thơ ẩy vua cũng bào rằng: (( Bao giờ bốn

(( dạo nghe tin vua đã ra Huế vừa rối , thì phải dậy

(( lên cả một trtt mà đánh quàn Tày-Sơn. ›› Vã lại,

vua cũng dặn lão Tày, khi đã ra Bàng-Ngoài rối ,

thì phải có ý tứ lnà năng gới tin cho vua biết các

việc ngoài ẩy thể nào.

Vậy lão Tày thuê một chiếc thuyền nhó ỏ' cửa

Hàn mà ra ngoàiHuế, cũng đã đến nơ] hằng yên,

và đã. cho thuyển về rối. Chàng hay quàn giữ cũ-a

thẩy người dị diậl thì bát trói lại điệu đến nộp

cho quan lớn . Bẩĩ giờ các quan biết tỏ tường thơ

vua gỏ'i cho Đức'Thây Gioang (Mgr de Véren),

cũng tin thật các tồn đạo có ý làm ngụy. Nhơn vì

sụ' ẩy vua Cành-thịnh cùng các quan đốc lòng bát

Đức-Thây Gioang,và các thây đạo mà giết hết,

cũng cẩm đạo thái Ighiệt. .

"~\l\4'!l~l~t
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§. 56 - LÚC BẮT ĐẠO .

Các quan triền có ý liệu cách khôn ngoan và

kín đáo , chàng cho ai biết trước, một mậtlục chỉ

cho các quan, cùng hẹn ngày mống sáu tháng

năm mà hát các bồn đạo trong xứ Bàng-Ngoài, vì

ngày lnống năm là chính ngày giỗ tế tồ tiên, nên

trạch ngày ât́y mà làm khi xuẩt kì bẩt Song bồn

đạo cũng đã biết trước , nên các tháy đạo cũng đã

trốn đi, mà lại cũng dọn dẹp các đổ mà gỏ'i đi nơi

khác. Vậy đến ngày đã hẹn, thì quàn lính đi kháp

mọi nơi màbátđo, song chàng tìmđượcthây nào.

Nó làm khốn cho hồn đạo thể nào, thì chàng

hiết nói làm sao cho xiết. Nó đánh đòn cùng tra

khảo người ta, cho biết các thấy hay-là các đố

đạo kinh đạo khí ỏ- đàu. Nó lại tứ lòng tham mà

kiếm ãn, thì hồn đạo phái đút nhiều tiền bạc . Nó

cũng bát người ta khóa quá. xuẩ; giáo, mà kê vững

lòng chịu khó vì đạo, thì chãrg hao nhiêu, còn

kẻ ngã lòng khóa quá xuẩt giáo thì vô số. _

“ Các thây cà, dâu Tây , ông Nam , cůngphải trốn

kỳ Ị kẻ thì trốn lên rừng, kẻ thỉ ần mình trong nhà

người ta kín lám, chàng dámcho ai biết; có nơi

đã đào lồ dưới đẩt mà ỏ-, hõi vì các quan nghe.

hơi cóthây đạo ỏ- đâu, thì liễnesai quàn đi ngay

tới đó. n “: é “ ›

Cố Báu chàng còn biết án hình ỏ- đâu nữa, thì

ra àn mình ngoài hòn Ngư giữa biến , màỏ- ngoài

ãy năm sáu tháng . Lại có một ông già Nam đã già.

cà, ờ trongßố-chính , mà chànglỉi được nữa, thì

\
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người ta võng lên rừng. Ta chàng kể cho hết

những sụ' khốn khó bồn đạo phải chịu, vì trong

sách nây có ý kế ra các việc phân dời mà thôi. Cho

nên nói tát thêm vài đều sau nây:

Vậy quàn dữ đã bát được cậu Em-ma-no-e Triệu,

là người quán Phú-xuàn. Khi trước, ông ẩy theo

quan lớn kia ra Đàng-Ngoài; mà đến sau bỏ mọi

ęụ- thế gian, mà vào nhà Đức Chúa Trời cùng giúp

cố Gioang, là người dòng ông thánh I-na-xi-ô. Khi

người đặng làm thây cả đoạn, thì xin phép Đức

Thây về thăm mẹ già trong Phú-xuàn. Vua Cành

thịnh ra chỉ cẩm đạo vữa rối , quàn lính vào làng

Thọ-đức có ý bắt Đức-Thây Gioang, thì nó bát đặng

cậu Êm-ma-no-c Triệu; mà bỡi người chàng chịu

khóa quà xuẩt giáo thì luận xủ- tử. Välại, ngày hai

mươi bốn tháng hày cũng một năm ẩy, ông Gioang

cụ'u phải bát tại Kẻ-ngử ỏ- xứ Thanh-họá, mà đến

sau phải chết ớ trong chợ Trình-hạ.

Vua Nguyễn-anh nghe quàn Tây-Sơn ra chỉ cẩm

đạo, thì thương bồn đạo vì đã biết sụ- ẩy là tại

mình; song cũng vỗ tay mừng rằng: đâ' bát đạo,

thì mất nước cháng sai. - Vua nói thể ẩy thì thật

lám, như lời sẽ nói sau nây. Khi ẩy còn đánh giặc

một ítlàu trong các xứ gân Phú-xuàn, và quàn thủy

cũng đánh ngoài biển nữa.

§. 57 - ĐỨC-THẦY VÈ-Rô sINH Tnì.

Bẩy giờ Đức-Thây Vê-rô phải bịnh lị nặng lám,

Vua làm hết sức cho đặng cứu giúp, sai đủ các

thây lương y làm thuốc cho người, và năng đi
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thãm với ông Đông-cung; Có đôi khi vua thăm mà

thẩy người đau đớn thì động lòng thương Xót,

cháy nước mát ra. Song chàng làm chi đặng; vì

đã đến giờ Vua Cà đã định đòi người về nước thiên

đàng.

Đức-Thây Vê-rô khi thẩy mình đã gân lìa khỏi

thế cho đặng hiệp cùng Chúa đời đời, thì tỏ dẩu

vui mừng lám. Vốn bẩy làu trước, thì người có

lòng kính mến Đ. C. T., cũng sãn lòng làm cho

danh Cha Cá sáng mọi bề, lại vác Thánh-Giá theo

chờn Đ. C. G. Nhưng mà khi người ốm đau gân

chết, thì càng tó ra lòng sốt sáng hơn nữa. Người

àu lo một đều mà thôi, là vua cùng các quan chưa

có đạo mà ngờrằng: -các đều đã làm, và những

việc khó nhọc đã chịu cho đặng giúp nước An

nam, về phàn hốn thì hâu ra vò ích. - Người chịu

các phép bí tích đoạn, thì sinh thì ngày mống 9

tháng Oc-to-brê năm 1799, là năm Cành-hưng lục

thập niên cùng là năm Kỷ-Tị; người đã đặng 57

tuồi.

§. ã8 - TẢNG xẮC Đức-THẦY .

Khi Đức-Thây qua đời đoạn, thì vua liền sai các

quan đi lo việc hậu sụ- cho người, cùng ban hàng

gẩm cùng nhiều đố rẩt quí giá mà liệm xác người.

Đức-Thây đã sinh thì tại xứ Qui-Nhơn ; song

vua truyềnđem xác xuống thuyền mà đưa về Đống

Nai cho trọng thể. Qua một ít ngày, vua cùng các

quan và quàn lính cũng theo về Đống-Nai nữa .

Vua có Ý tỏ ra lòng nhớ người, thì dạy các Cha
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Tày ỏ- đó rằng: (( Các Thây hăy sáp dọn mà đưa

(( đám. Đức-Thây, làm mọi đều y theo phép đạo;

(( songcác thây có sức làm đặng trọng thể ngằn nào,

(( thì phải làm ngằn ẩy; còn các đều tồn phí thì

(( trẫm chịu hết. ››

Vậy vua truyền làm nhiều nhà rạp lớn lnà để

xác cho đến khi táng, cùng sai quan quàn đi làm,

còn ông Đông-cung thì áp các việc . Ta chàng ('ó

ý kể ra từng đều Các việc vua đã làm mà tỏ ra lòng

kính Đức-Thây làm chi . Nói tát một đều rằng :

dầ̀u vua băng cũng cháng tỏn phí và làm trọng

thể đến nỗi áy. Xác còn ỏ' trên đẩt bao làu, thì

các thây cả hằng làm lễ mố bẩy làu. Các quan, các

bồn đạo cùng kẻ ngoại đạo đến châu lễ đông lám;

có nhiều lân vua cũng đi châu lễ nữa .

Đến ngày m“ống 10 tháng chạp (16 Décembre ) ,

thì mới táng xác người xong . Ông Đông-cung áp

việc, còn vua _cùng các quan thì cháu hâu theo

quan tài, và binh hai vạn , voi 120 con. Khi xong

các việc, thì vua mới ngụ- về. Dâu bà quốc-mẫu ,

bà hoàng-hậu, bà công chúa và các vợ vua cũng

theo nữa; cho nên thiên hạ lẩy làm lạ lám vì là

đều trái thói. Còn thiên hạ đi xem thì chàng biết

đàu mà kế cho xiết . Lại quan tài đãđóng trọngthể

lám cùng sơn son thếp vàngztrên quan tài thì

tháp năm mươi cày đèn; tám mươi người mới

khiêng nỗi quan tài ẩy . Gòn những đều khác đã

làm cho trọng thẻ thì ta chàng kế ra làm chi.

-Ơ-$'lỆ1-Ê-Q-"I
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CÓ VĂN TẾ RẰNG:

Hỡi ôi l

Phép Chúa khiến đồi dời ,

CO- hội ẩy ai không thảm thiết,

Hễ người đời sống thác,

Cớ sụ- nây ốt đã rõ ràng .

Tưỏ'ng đến lòng nên chua xót .

Nghe thỏi dạ rẩt thảm thương.

Nhớ cha rưa .

Vốn dòng sang trọng ,

Nên đẩng khôn ngoan ,

Bé nương ẩm thung huyên,

Hằng cåt́p củm văn phòng hốn bạn ,

Lớn trồ tài tùng bá ,

Khéo dửng dưng danh lợi hai trường.

Lňng đốc lòng khí tục tinh tu ,

Chàng chuộng ve vời ngụ'a rước,

Chí quyết chí siêu phàm nhập thánh,

Ý thà níp đội bâu mang .

Vun đức quén nhơn ,

Rên hày khác tiết ngời gương rạng ,

_ Nám mình sứa tính,

Chống be thù ngút bạt giá tan .

Thương là thương hay thủ ngãi quyết xá sinh,

Khi đang thế hiẩmgập ghình,

cũng gượng gạo chơn trêo đèo tay chống gậy,
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Cám là cám đã tận tàm thêm kiệt lụ'c,

Ỏ' giữa chiến trường chật hẹp,

Chịu lao đao ngày dãi náng tối dâm sương.

Ôi!

Bình chìm tràm gảy, ,

Núi lỏ- sét ran .

Mây sâu giăng tỏ- mỏ', _

Mạch thăm chày mê man.

Chớ chi gáng gồ một hai năm ra đến trường an,

Việc Hội-thánh sửa sang rối sẽ khuẩt,

Chàng nữa lân hối năm bảy tháng trỏ' về Gia-định,

Cho chủng con thẩy mặt kẻ lòng thương.

Hỡi ôi thương thay!

\

_.....~v-fi^^^^--0

VĂN TẾ KHÁC RẰNG :

Hỡi ôi!

Xưa có kẻ lui về phật kiểng,

Chiếc dép hãy di tông,

Nay như thây thàng tách thiên đàng,

Nửa lời khôn phụ nhỉ.

Trăm mình Ỷ khó chuộc câu ,

Muôn kiếp no nao đặng thẩy .

NHỎ- ĐứC THƯỢNG sƯ xƯA.

Ghẽ tục phong lưu ,

Nên trang Cơ trí.
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Vui đạo thánh tạm lìa quê quán ,

Nước Lang-sa từ áng công danh,

Sr̉ra tước trời mong hóa sinh đàn ,

Gõi“Nam-Việt gá duyên ngư thủy.

Thức thì thú'c thế ,

Khôn ngoan quá khỏi đẩng phàm gian ,

Bât́t kị bẩt câu ,

Thong dong ỏ' ngoài vòng tục lụy .

Thành diên khánh ách hơn trán thới,

. Tư bề thỉ thạch sư sanh,

Vui trong đẩt trùng vây ,

Thành Qui-Nhơn hiếm quá hàm quan,

Mẩy trận công thu trừ ốc .

Quyết ngoài trời thiên lý .

Những tưỏ'ng được năng y kì bệnh ,

l\'ên trỏ' về Gia-định vâng tiếng tơ mà xướng khúc,

khỏ'i hoàn,

Bằng hay nghiệm bẩt kiến kì quan ,

Đã ỏ- lại kì sơn chịu di chỉ cho an lòng sư đệ.

Thuỏ' đi thì gân kề hai võng,

hàng phong sương xa tách vơi vơi ,

Khi về thì phong càu một quan ,

Thuyền li hận chõ- đây phé phé.

` Ôi!

Nữa gối du tiên .

Ngàn năm biệt mị.

Tòa khách tinh mây phủ mịt mù ,

Dinh lữ thứ màn không váng vê.

Ngàn trùng quan tác.

Xa xuôi cách dặm cố hương,
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Ba thước lữ Phân .

Quạnh quẻ gỏ'i miền (lị địa.

I'IIịƠlt́ỢịQ†--I

Đến Sau , vua truyền xày một cái lăng rẩt tốt,

cùng đặt một đội quàn canh lăng ẩy. Quàn đã cứ

canh làm vậy cho đến Minh-mạng, mười ba năm.

NƠI MỒ có BIA THÍCH CHỦ- RẰNG:

Sư đại Tày-đương quãc nhơn , Pi-nho thị hiện

Bá-đa-lộc, thiểu phụng đạo giáo nhi trung quẩc,

thánh hiền thơ tịch mị bẩt giảng quán. Đãi* tráng

niên, lai ngåquẩc nội đa cớ. Sư vì quẩc chi tàn,

thố sỏ' học vu ầỏ' hành, tương dữ chàu tuyền,

vu điên phái lưu ly chi tế, ký hụ'u ưngtrọng thác

xuẩt viện”Sư, lai vàng gian quan bẩt di dư lụ'c,

nhị thập dư niên chi gian, tán họa nhung thù ,

tham tài trẩn vụ, chư kì hưng kiến hiển thiết giai

túc, dï truyền chi hậu, ngã quẩc xâm xàm hố, hữu

trung hưng chi thế, sư chi lụ'c vì đa diên . Kỉ vị

tùng chinh Qui-Nhơn phủ thằng, cữu ngoạt thập

nhụ't, dĩ chánh chung vụ Thi-nại hải môn tàn thứ,

thọ ngũ thập hữu thẩt kì niên, động mạnh sắc

tăng Thái-tứ Thái-phó Quận-công, hốc táng vu

Gia-định phů thành chi bác. Sư cố sỏ' trúc tinh xá

dã, thì vì chí tuế thứ canh thân trọng thu ngoạt

cốc đán thọ .

---O-"-`4!I\lů!I>/--å
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“ DỊCH BIA vẦN RA CHẾ" QUẮC NGŨ__.

Có người Thây-cả lớn quờn ỏ- bên Tây, tên là

Phi-nho, hiệu là Vê-rô, thuỏ' bé thơ đã học hành

đạo lý trung quẩc, thông suốt các kinh văn thành

hiền toàn hào. Đến tuồi khôn qua nước Việt-Nam

Ta, nhàm khi trong nước Ta đang phải đa đoan .

Người là khách tha hang, mà đã làm thây trong

nước Ta. Người đã tỏ bày tài văn học mình ra

mà làm việc. Vậy đã chung cùng ưu tư với nhau

trong cơn nhà nước loạn ly hỗn độn. Lại đã đành

nât́y phú việc đại sụ' cho người làm thây nhà nước

mà đi viện hinh giúp nước. Thật người tận tàm

tận lụ'c mà đi qua lại hơn hai mươi năm, gian

nan cụ'c khồ . “

Người đã bày vẻ việc binh cơ đố trận, chỉ cách

xây thành lập trẩn . Nhứt thiết các việc chỉ

khỏ'i bày gây dụ'ng thì nhờ có người hày biểu mà

truyền để cho tới đời sau. Bỡi đó nước 'Pa dân dân

đã đặng nhiều cách thế mà thạnh, vì có người làm

thây có tài sức lám .

Nặm Kỉ-vì, người' đã theo việc binh mà tới thành

phủ Qui-Nhơn. Sang tới ngày mười mộttháng chín

thì người đã tạ thế tại đó, là nơi bên cữa Thi-nại.

Khi ãt́y người đã đặng 57 tuồi.

Qua mạnh đông (tháng ll), thì đặng sác phong

làm Thái-tử Thái-phó Quận-công. Đã chọn chôn

xác người tại phía bác thành Gia-định. Vậy nơi

xày đáp nây là chốn nghỉ cho đẩng thây nhà nước

đã mạng cố. Nây thật là dẩu tích muôn đời.
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Nãm Canh-thàn ( 1800), trọng thu tháng tám,

ngày lành đã dụ'ng hia.

~ị

Khi trước vua Pha-lang-sa ban nhiều đố vàng'

bạc rẩt quí giá cho Bức-,Thây Vê-rô. Khi người gân

si uh thì, thì trối các đố ẩy lại cho vua và ông Đông

cung cùng Bà quẩc-mãu. Sau nữa, vua có tỏ ra

lòng kính người cách riêng, thì làm sác tặng phong

mà gỏ'i cho anh em và con cháu người bên Phương

tây. Välại, khi Đức-Thây Vê-rô qua đời rối, mà vua

cể́rỷ đặt hiệu bụt cho người , song các quan chàng

biết lẩy›tên gì mà đặt. Vậy vua đã (lặt tên cho người

là BẢ-ĐÀ-LỘC ( Vê-rỏ) thượng sư.

SẮC- TẶNG.

Sác riết: Triết nhơn ư tri kỉ, cố hẩt viễn thiên

lý nhi lai, háo hội chánh tương thàn, hụ'u hà

nhẵn nhứt triên nhi thệl Miễn tư cưu đức tải

phán tân àn Phú-lang-sa quốc cố : ĐẶG SAI ĐẠT

MNG ĐIÊU CHỀ CHIỂN TÀU THỦY BỘ VIỆN BINH,

GIAM-MỤC BẢ-DA-LỘC, thượng sur Tày thồ, vĩ

nhơn Nam triều thượng khách, tồng giác nhụ't

hạnh phùng giai chí khí giao phu. Tháo muội so”,

cận tiếp đức âm tuân tư thật lại, ngẫu trị quốc

gia đa nạn, dư thì đinh Hạ-Thiếu chi khi khu .

Phiên giao thiên hải lưởng kì, công doãn địch

Hán trừ- chi A-báo.

Sử 10
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Tuy vảng tố ngôn hài vu tông quốc, đặc dĩ binh

lai viện, bán đố nhi sụ- dữ tàm vi. Nhiên đống

cừu nghĩ tác vu cồ nhơn ninh vi ngãi tương qua

cọng hội nhi mưu thừa hẩn phát. Mậu-thàn phản

cố bang chi phế , chánh vọng háo àm. Canh-tuẩt

phù Đông-phố chi chàu , _di đòn tín ước tốn ngôn

thì phục, chánh dưởng mông chi sư đạo vu-u

nghiêm .

Tẩn tiếp nhụ't thường long chứng hoán chi kì

mưu lũ xuẩt. Đạo đức trung đàm tiếu ngãi kí khế

vu hạp tràm. Phong trân ngoại kinh luàn dinh

tình doãn vu liên hí. Chung thì chi chơn tàm bẩt

nhị. Bình sinh chi kì ngộ quàn hoan. Dãn kì lịch

quá niên hoa , vĩnh vi hào dä. Thùy liệu trân mai

ngọc thọ, tịnh ngôn tư chi, viên tăng vi Thái-phó

Pi-nho Quận-công. Thị viết'l`rung-Ý dĩ chương

thạc đức chi u hinh, dĩ hiễu gia tàn chi vĩ tích .

Ô hô ? khách tính dạ vãn, thiên đàng chi khứ- nan

lưu , hoa cỗn vinh bao , ngụy khuyết chi tình hạt

khánh . Ế ! công linh sáng mộc ngã lũng quang.

Cô' sác .

DỊCH SẮC-TẶNG RA CHỀ- QUỐC NGŨ- RẰNG :

Có sác răng: Người hiền ngõ tôi đã quen ,biết

xưa, chàng nại đàng xa ngàn dặm mà tới. Bang

hội giao rẩt tốt, mà sao lại nö- một buỗi mà mẩt

đil Tướng đến đức cũ nên rỏ- ra ơn Nước Pha

Iang-sa phong chức :RIỀNG SAI THÔNG LỊNII SỬA

SÀNG THEO MÌNH TÀU CHIỂN THỦY BỘ BINH

GIỦ l', là Giám-mục VỀ-RÕ, là Thây-cả lớn quờn bên

í
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để́tt Tày, là khách nhứt hạng trong nước Việt-Nam.

Ngày mới khỏ'i câm quờn đã may gặp ,bạn rẩt

lành, tin tưỏ'ng nhan lúc ban đâu L“òn u ám. Ta đã

kề tiếp đức âm người mà hỏi han thì thật đã nhờ

lám, trong cơn nhà nước mác nhiều hoạn nạn ; Ta

khi ẩy cụ'c khỏ trêo non vượt núi cũng như đời

nhà Hạ vua Thiếu-khương. Vậy đã khiến trỏ- trời

biển chia hai đàng. Ông 'l`a tin nghe theo khác nào

chức A-bào của Thái-tử đời nhà [lán . 'l`uy lời qua

tỏ (lã yên với nước tồ phụ, lẩy hinh đến giúp. Nữa

chừng việc với lòng trái nhau, song người đống

cừu thì tính làm theo người xưa thà vì ngãi mà

tới nhau, đều tụ hội lo mưu theo dịp dzïy loạn

ẩy. Năm Mậu-'Thân trỏ' về nước cũ mình, thì rẩt

trông tiếng tốt. Năm Canh-Tuẩt thì gới thuyền lại

chốn Đông-phố. Khi ẩy càng hậu lời giao ước hơn

thật rẩt phải đạo thây dạy nuôi trể thơ ẩu. Thường

ngày tiếp rước, nên hằng bày ra mưu lạ mà yên

trong cơn loạn rối. Việc đạo đức trong lời nói

tiếng cười, và ngãi nhơn đã họp nhau như tràm

với tóc vậy. Việc kinh luàn ngoài phong trân tình

rẩt tin nhau khi liển dày cương. Trước sau một

lòng ngay thật không hai. Sinh ra mà gặp đều lạ

thì đống vui. Những trông hẹn trái qua năm tuồi

tác làn dài mà vui vây cùng nhau. Ai dê bụi tro

lại lẩp chôn cày ngọc! Ta thàm tưỏ'ng tới`(ìó mà

tăng phong làm chức THẢ!-PHỐ tước Pi-nho Quận

còng . Lại thêm tặng hàm ân rằng: NGAY THẬT, TỐT

LẦNH- Cho đặng tô mùi thơm đức lớn kẻ đã khuẩt

đời. Và ngõ nêu công nghiệp cả kẻ khách lành,

Hỡi ôil cái sao khách đêm saỉ đi chốn thiên đang
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khôn cám lại. Một chữ tặng khen thì rẩt lịch sụ-

như là mặc áo căm hào cho vậy, hỡi tình ta chàng

nguôi. Hỡi! ông thiêng liêng đã gội nhuân ta ơn

sáng.

Nay sác phong.

~ị»

VẪN .

SẮC PHONG RẰNG:

Hỡi người hiện ngõ, kinh niên quyến thức,

Ngàn dặm cách hức,“đä đến chàng nài.

Hiệp nhau hòa hai, rẩt nên hào hội,

Sao nỏ- quá vội, mà khuẩt mẩt đì?

Tưỏ'ng nhớ Cố tri, ơn xưa ngãi cũ,

Vốn người quẩc phủ, Lang-sa sang đây,

Rạng ơn mới nây, chức phong bia tặng:

Đặc sai đạt mạng, điều chế viện binh ,

Thủy bộ một mình, toàn quờn nẩy cho

Giám-mục Vê-rô, cõi Tày sư thượng,

Nam trào khách trượng, đẩng bậc nhứt trên,

Thuỏ' Ta mới lên , cám quờn may gặp,

Chí khí tin kháp, chỉ tín giao tay ,

Buồi đâu loạn thay , tư bề rối rám,

Người âm đức lám, tiếp kế hỏi han,

Thật nhờ cơn loàn , nước nhà gian nan ,

Ta như Thiếu-khang, vua đời nhà Hạ

Phái nhiều tai họa, vượt núi trêo non.

Thì vận thon von, khiến nên day trỏ',

Liêu hằng cách sỏ', trời hiển hai đàng.
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Người tín bày toan, Ta thì nghe giữ,

Khác nào Thái-tử, nhà Hán chi niên,

A-bào chỉ truyền, dẩu noi chàng ngại.

'l“uy người văng lại, về nước tông gia,

Mà viện hình qua, lời tỏ đã chác ,

Nhưng việc lại tl”ặt, nứa chừng sái đi .

Nhơn bỡi cố tri, cũng đống CỪU loạn,

Người phải tính toán, thà vì nhơn ngãi ,

Tái huờn mới phải, cho trọn cùng nhau

Mà hội mưu sàu, giúp toan thừa thàng.

Mậu-Thân người thàng, về nước cố hươn

Ta rẩt tư lương, trông tiếng tin hào.

Canh-tuẩt phàn đạo, về chốn Đông-phố.

Lời lại bày tỏ, càng tín hậu hơn.

Các lời rẩt chơn, ước gíao rành rẽ.

Thật người là kẻ rẩt đàng đạo thây,

Dạy trẻ thơ ngày, ẩu niên nghiêm lẽ,

Thường ngày tiếp lễ, đưa đón ra vào,

Người lẩy sức hào, hằng bày mưu lạ

Trong buồi loạn họa, mà dẹp yên loàn .

Đạo đức rẩt ngoan , trong lời cười nói ,

Tình ưa đến đồi, hạp như tràm tóc,

Kinh luàn việc học, trân thế đàu tày,

Thật rẩt tin thay, khi liền dày cương.

Ngay thật tỏ tường, trước sau như một

Bình sanh quá tốt, khéo cho gặp lạ,

Đều vui thay cà, những ước giãn khoan

Tuồi tác trái sang, vui vây nhiều thuỏ'.

Ai dê bụi khỏa, chôn cày ngọc lành .

Lặng nghĩ àn tình, tặng làm Thái-phó

Quàn-công lìi-nho, hàm tăng Trung-Ý'
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Trước tỏ thơm quí, đức người qua đời.

Sau nôu công người , khách lành dẩu đẻ.

Ỉlỡi ôi! đêm thanh ngôi sao Khách đã sa.

Tách đi thiên quât́c, thật Ta khôn câm .

Nguy khuyết tình thàm, nọ nao cạn đặng ,

Bên han khen tặng, như cãm y mặc.

Hỡi ông thiêng liêng ôi! đã nhuận gội,

Tôi muôn vàn ơn sáng.

Nay sác.

§ 59 - TÂY-SƠN VÂY QUI-NHƠN.

Khi vua đang lo táng xác Bức-Thây, thì quân

Tày-Sơn sáp lẩy thành Qui-Nhơn, vì nghĩ rằng:

thành ẩy rẩt vững hền, cho nên nếu lẩy lại được

thành ẩy, thì lại được mạnh như khi trước, mà

vua chàng còn làm gì được nữa. Quàn Tày-Sơn

nghĩ là việc khôn và có íuh; chàng hay ý mâu

nhiệm Bức Chúa Trời lại định cho quàn ẩy mẩt hết

mọi sụ'.

Vua Cành-thịnh và ông Hoàng-thùng có bao

nhiêu tàu và binh sĩ, thì họp lại cà mà vào đánh

Qui-Nhơn. Kể binlì sĩ (lặng 30 vạn; ông Tiểu-phúc

Điều thì làm dại tướng cai quân hộ; ông đại tướng

Giảng thì cai binh thủy. [lai ông ẩy vây thành Qui

Nhơn, cùng“ đánh nhụ't dạ cho mau xong việc.

Quàn giặc gan đăm và đánh mạnh bạo thể,nào,

thì quàn vua trong thành cũng đánh trả mạnh bạo

thể ẩy, chàng ai chịu thua, vì hai bên đã quyết một

là chết, hai là đặng trận. Y

“ Khi vua ỏ'trong Sài-gòn nghe đều ẩy, thì vội
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vàng đem tàu và binh ra cho được đánh quàn giặc

và cứu giúp ông Hậu và thành Qui-Nhơn . Nhưng

bỡi binh giặc thì nhiều, mà quan vua thì ít, nên

vua đánh đã gán một năm mà chàng làm gì đặng.

Cũng có khi vua về đẩt Cù-mông ỏ'gân chợ Tĩnh , vì

quân Tày-Sơn đă. giữ lẩy cữa ẩy. Vì quân ẩy nhiều

tàu; lại khi trước vua đã lập nhiều lũy hai bên cữa,

mà quàn Tây-Sơn đã lẩy đặng các lũy ẩy, chàng

phải là vì ông Hậu đã thua, song bỡi ông ẩy ít quàn

chàng có sức giữ các lũy ẩy, nên phải bỏ đi mà

đem quàn vào thành.

§. 60 - VUA L0 MƯ`U_ÐẢNH LẤY LŨY.

Vậy vua và quàn lính đóng trong Cù-mông chín

tháng tròn thì đã phái chịu cụ'c khó lám. Vì nếu

vua muốn lo cho đặng gỡ mình ra haylà cứu thành

Qui-Nhơn, thì cũng phải hãm lẩy nhữnglũyquàn

Tày-Sơn trước đã; lại có một lũy rẩt kiên Cố ỏ-

nơi kia gọi là Đống-thi, lũy ât́y đã ngăn hết các

đàng. Cho nên dáu muốn đam lương thụ'c hay là

giống gì khác ỏ' Phú-yên , Nha-trang, Bình-thuận

ra cho tới vua cũng chàng đặng. Nhơn vì sụ- ât́y,

vua có ý lẩy lũy ẩy trước, mà bỡi vì quàn Tày

Sơn lẩy lũy ẩy làm cân lám, nên canh giờ kỉ hơn

các lũy khác.

Vua dụng lụ'c mà lẩy chàng đặng thì dụng mưu

vậy. Có nhiều quàn mọi hằng ngày hằngquen ra vào

bán đố ăn cho quàn lính, thì vua hói nó có đàng

nào trên rừng cho quan quàn đi cách kín nhiệm mà

vàolũyẩy đang sau bẩtthình linh chặng? Quàn ẩy
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trông vua tliướng, lại có y oán quàn Tày-Sơn, thì

dăn đàng cho quàn vua đi qua trên rừng. NÓ cũng

xin giúp đánh lũyẩy nữa, cho nên vua mừng lám,

cùng thưỏ'ng quàn mọi ẩy hậu lám. Đoạn vua sai

quan đốc hộ Hiển với ba trăm quàn đi theo quàn mọi.

Vậy quan quàn theo những đàng hiểm trỏ- trên

rừng hai ba ngày, mới đến nơi thình lình; tức thì

đánh phía bau clů- lám, vua lại đánh Phía trước, thì

quàn giặc phải thua cùng bỏ lũy mà trốn đi hết. Lại

quàn vua chết tt , còn quàn giặc tủ- trận thì nhiều;

và bỡi nó cũng“ muốn lội sông mà trốn qua bên kia,

nên cónhiều người đã phải chết trôi nữa.

Gi - VUA BÁNH TRẬN THỦY BỐT Tìm TÂY-SƠN MẦ CHƯA

CứU THẦNH QUI-NHƠN KHỏI vÂY .

Từ ẩy về sau các việc \“ua một ngày một thạnh,

mà quàn giặc một ngày một suy . Song cũng chưa

có thế đặng cứu thành Qui-Nhơn , vì quàn giặc vây

thành nhặtlám; llên dâu làm thế nào, cũng chàng

đưa đặng giống gì vào mà giúp những quàn ỏ'

trong thành.

Ông Hậu cùng các quân Ông ẩy túng thế lám,

mà vua lại đóng hinh trong' Câu-mông, là nơi cát

cùng hl“Iá“I độc khí độc nước. Quàn lại phải làm

việc quan cả ngày cả dêm lao nhọc quá , nêu đã

sinh nhiều bịnh mà chàng có thuốc uống và cũng

đã gân hết lương; cho nên túng thế, chàng biết

tính làm sao. Bẩy giờ ông Hậu mật truyển nhóm

chưquàn lại mà bàn cho biết phải mỏ- nước gì, thì

ai ai vůng quyết một là phải chết, hai là đánh cho
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đặng trận và đốt hết các tàu quân Tày-Sơn đã

đóng trong cữa Chơ-Giä .

Khi đã sám sứa cách trộm nhiệm đoạn , cùng

hẹn ngày mống bïìy tháng bày là chính ngày

người ta mác việc tế tồ tiên , thì vua cùng các hình

sĩ xuống thuyền nhỏ ban đêm. Vua thì ỏ' trong

một chiếc thuy ều với bốn người Pha-lang-Sa làm

quan nội thị hâu vua ; và mỗi thuyển thì hai người

chêo “mà thôi , còn những người khác thì nằm yên

trong thuyền . Vậy bỡi thuận gió lám, thì mau tới

nơi cùng vào cữa lân lân một khi một chiếc, _(lể

cho không ai biết.

Trong những binh sĩ quàn Tày-Sơn giữ tàu, thì

Phân nhiều đã lên đẩt mà chơi ăn uống , còn kẻ ỏ'

lại trong tàu thì chàng ngờ đều gì. Kẻ thì nghỉ ,

kẻ thìLanh, gọi la . Nó thẩy những thuyển nhỏ ẩy

vào, thì cứ phép mà gọi qua rằng: thuyën ai đó?

đì dáu? Quàn lính thuộc hiệu thì chàng sợ, lại đến

gán tàu như có ý trình vậy . Quàn tàu mặc lừa làm

vậy , thì cho phép vào . Bỗng chúc quân vua lẩy

đuốc sãn mà đốt tàu nọ sang tàn kia . Và nhờ thuận

gió thì chàng khỏi bao làu bao nhiêu tàu cháy hết.

Vna thẩy tàu cháy thì lại đem quân tiếp mà đánh

cùng giết hâu hết những quàn giặc ỏ' trong tàu .

Những quân trên đát, thì nghe xôn xao om sòm

và thây tàu cháy ,thì chạy ra coi ; song chàng làm

gì đặng, phán thì (lêm hôm mộ dạ, phân thì

thuyền bê không có mà đi tiếp cứu, nên bótay

mà chịu mà thôi. Khi đã sáng ngày, thì hui bên

lại đánh nhau dữ lám ; song quàn giặc phải thua,

và bao nhiêu lũy giữ cữa Giã vua đã lẩy đặng hốt.
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Quàn vua đã tứ trận chàng bao nhiêu. Trong các

quan có một ông Trùm-thủy làm quan lớn cai các

tàu đã phài chết mà thôi. Vậy vua và bao nhiêu

tàu vua đã vào đặng cữa Chợ-Giã hết: lại cũng

có nhiều tàu khác vận tãi lương hướng ỏ- Sài-gòn

ra cũng đã vào đặng cứa Chợ-Giã hằng an vô sụ-

nữa .

Quàn giặc đã thua trận thủy cùng đã mẩt hết tàu,

thì càng làm hết sức mà đánh thành Qui'Nhơn , mà

vua cũng chàng cứu giúp gì đặng. Ông _[lậu và

những quân trong thành thì một ngày một khốn

cụ'c, vì chàng còn hột lương nào. Quàn lính đói

không biết lẩy gì mà ăn, ăn lân lân hết chó, hết

gà vịt, heo lợn, thì ăn đến ngụ'a đến voi; hết rối

thì phải án đến lá cày lá có cho đỏ' đói mà thôi.

§. 62 - VUA ĐÀM BINH RA NGOàI HUẾ.

Vuachắng làm gì đặng, vì quàn vua có mười

vạn, mà quàn giặc đến một trăm vạn. Cho nên vua

để quàn giặc vây thành Qui-Nhơn, mà đem binh

ra ngoài Huế. Phân thì có ý ra đánh giặc Đàng

Ngoài cho quàn Tày-Sơn bỏ Qui-Nhơn mà về cứu

quê mình; phân thì biết vua (Ỉánh-thịnh ra chỉ Cẩm

đạo , và hát bớ hồn đạo, vì là đã hát được những

thơ mình đã gỏ'i cho Đức-Thây Gioang khuyên

bào hồn đạo đánh quàn Tày-Sơn . Gho nên vua có

ý cứu hồn đạọ, mà đem tàu vào cữa [làn là năm

1800, Lê-cánh-hưng lục thập nhứt niên, cùng là

năm Canh-thàn.

Khi ẩy chàng những là hỏn đạo mà lại kể ngoại
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đạo cũng vui màng mà rước vua. Ai ai cũng cố

chiến mà giết quàn Tày-Sơn; cho nên vua chàng

phải dánh trận nào, vì dâu dàn, dâu lính, ai ai

cũng vui lòng chịu hàng hết; Có một quan lớn kia

là phò-mã vua Qua ng-trung cai cữa Thuận đã đánh

với vua dữ lám, song đã phải thua cùng phải bắt

sống; hao nhiêu tàu và quàn lính ông ẩy đều phải

bát hết.

63 - VUA LẪ'Y“THẦNH HUẾ - CẢNH-THỊNH TRỔN Bll
' 7

Bẩy giờ vua đem binh vây thành Huế là chính

kinh đô Cánh-thịnh ỏ'. Cành-thịnh làm hết sức mà

cứu lẩy mình; song qua một ítngày thì ngãlòng,

vì quàn mình , thì phân nhiều đang vày thành Qui

Nhơn , nên không đủ quàn mà giữ thành Huế.

Bỡi vậy Cành-thịnh lén thoát ra khỏi, bỏ thành

mà trốn đi . Thì vua Nguyễn-anh nhập thành, nhận

lẩy thành là của cha ông mình đã gây dụ'ng ra,

cùng nhận các kho tàng, vàng bạc và mọi của

Cánh-thịnh để lại trong ẩy .

Ông Cành-thịnh phải trốn đi vội vàng, thìchắng

đem đặng vật gì sối;lại bỡi túng lám, và sợ người

ta hiết mà bát nộp cho vua, thì cũng chàng dám

đem quàn lính đi theo. Có hai em, và quan lớn kia

theo người mà thôi . Bẩy nhiêu người ẩy đỉ đàng

thượng đạo và chạy cả đêm cà ngày. Ðến xứ Thanh

hóa mới tỏ mình ra cho thiên hạ biết, vì có em cai

trị xứ ẩy. Qua ít ngày lại ra Kẻ-chợ mà bàn các

việc với em là ông Hoàng-thùng”, và xin ông ẩy cứu

giúp mình . Ong Cành-thịnh và các quàn Tày-Sơn
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phải khốn khó , và thẩy việc mình đã suy đến nỗi

ẩy, thì cải niên hiệu Cành-thịnh mà lẩy hiệu Bào

hưng (Bữu-hưng) cho được cát triệu .

§. 64 - TÂY-SƠN LẤY THẦNH QUI-NHƠN.

Vua Nguyễn-anh lẩy đặng thành Huế đoạn, thì

ra cho đến BỐ-chính; mà người đến đâu thì thiên

hạ kháp mọi nơi đều vui lòng mâng rước. Khi ẩy

ông Hậu và quân ỏ' trong thành Qui-Nhơn đã hết

đàng canh thủ , vì chàng còn thuốc súng, chàng

còn đạn , lại chàng còn của ăn, thì phải chịu hàng

quàn giặc. Ông Hậu bỡi chàng muốn chịu lạy quàn

giặc, nên đã đặt thuốc súng và nhiều giống khác

hay cháy xung quanh Inình , đoạn bỏ lưa vào thuốc

ẩy mà chết. Thiên hạ khen chết làm vậy, là anh

hùng; song thật là chết cách khốn nạn . Vậy quàn

giặc lẩy đặng thành Qui-Nhơn , và bao nhiêu quàn

trong ẩy chịu hàng thì bắt đi lính giúp mình .

65 - VUA sAI BINH vÂY THẦNH QUI-NHƠN .

Bẩy giờ vua Nguyễn-anh sỢ quàn giặc chia ra

mà đánh mình mà lẩy lại thành Huế, lại nghe ông

Bào-hưng cùng ông Hoàng-thùng sám sửa đam

binh vào đánh mình nữa, thì sai một quan lớn đem

binh ra Huế, Phú-yên và Quảng-nghĩa mà vây

thành Qui-Nhơn một lán nữa. Khi đáu hai hên đã

đánh nhiều trận xung quanh thành Qui-Nhơn, có

khi quàn vua đặng trận, có khi thua.

Song chàng khỏi bao làu, bao nhiều quàn vua.
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Nguyễn-anh đã chịu hàng quân Tày-Sơn ngày

trước, khi nghe đặn); thật tin vua đã lẩy đặng thành

Huế rối, thì hễ bao giờ nó thẩy quan quàn vua mình

thì nó chàng còn đánh nữa, một chạy đến phục

tội với quan nhà vua mà thôi. Cho nên quàn giặc

bớt số di và phải ỏ- lại trong thành chàng dám ra

nữa. Quàn vua hãm thành đă, làu lám. Khi ẩy ông

Thiếu-phó-wcloàn cai quàn trong thành.

§. 66 - ĐôNG-CUNG QUA Ðời.

Vua Nguyễn-anh đặng vui mâng đàng nọ thìlại

phải buốn râu đàng khác.h́Nặm 1810, là Lê-cành

hưng lục thập cứu niên, cùng là năm Canh-ngọ,

ông Đông-cung phải bịnh mà chết. Vốn ông ẩy

khi ỏ- với Đức-Thây Vẻ-rô đặng bao làu, thì giữ nết

na, hiền lành, đức hạnh và mộ sụ- đạo hẩy làu; song

khi Đức-Thây Vê-rô qua đời đoạn, thì tính nết

Đông-cung ra khác lám.

Vì ông ẩy huông mình theo tính xác thịt, đám

mê tứu sác, chàng còlI tưỏ'ng gì đến sLI- đạo nữa.

Song khi thẩy mình đau nặng gân chết, thì mới

nhớđến Đức Chúa Trời,cùng ra sức giụclòng ăn năn

tội,và xin quan nhỏ kia, có đạo làm phép rứa tội

cho mình cách kính đáo, không ai hiết. Con thứ

hai vua cũng phải bịnh mà chết trong một dịp ẩy.

§“. 67 - THẦY CẲ PHAO-Lố QUA ÐỜI.

Ông Phao-lố, là thây cà bồn quẩc, cũng chết

trong năm Nguyên ông ẩy có công cả thể, và
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có tiếng khôn ngoan sốt sáng đạo đức lám. Người

làm chơn tay Đức-Thây Vê-rô mọi bề như đã nói

trước nây. Vua thương tiếc ông ẩy lám. Khi nào

Bức-Thây Vê-rô có việc gì riêng tàu vua, hoặc người

chàng đi đặng, thì sai ông Phao-lố tàu thay vì

mình. Khi ông ẩy qua đời, thì dâu vua dâu các hồn

đạo ai ai đều đem lòng thương tiếc lám.

_, §. 68 - BẢO-HƯNG vẦ ôNG HOẰNG-THÙNG RA TRẬN .

Vua Bào-hưng và ông Hoàng-thùng tu nhiều

hình mới cùng Sám nhiều tàu cho đặng vào đánh

vua. Nguyễn-anh và lẩy thành Huế lại. Song hỡi

thành Qui-Nhơn bị quàn vua hăm , và ông Thiểu

phó-đoàn túng thế quá, thì ông Bào-hưng phải

đem quàn vào tiếp cứu thành ẩy, còn em ông

Thiều-phó-đoàn thì cai quàn. Vì bà 'ẩy gan đãm

cùng có tài đánh giặc như đờn ông, cùng đã quen

làm tướng cai binh đã làu. Ông Hoàng-thùng lại

có ý đem nhiều tàu và nhiều binh bộ khác mà lẩy

lại thành Huế, nên ông ẩy đã gỏ'i một thơ trước

cho ông kia Đàng-Trong, cho biết mình có ý liệu

các việc thể nào. Chàng hay quàn tuân vua bát

được thơ ẩy . Khi vua biết các việc , thì sai nhiều

quàn ra giữ lẩy lũy Sài ỏ- gân sông Giang (Linh

giang) tại Bố-chính; còn vua_thì chụ'c mà đánh

những tàu ông Hoàng-thùng khi xuẩt kì hẩt ý

1 ¡
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§. 69 -_' VUA BẢNH I“›Ao BINH HOẰNG-THÙNG PHẢI

CHỊU THUA .

Vậy các việc ứng nghiệm như vua Nguyễn-anh

đã trông . Vì khi tàu giặc loan vào sông Giang,

thì quàn vua Nguyễn-anh (lốt cháy, hay là bát

được cá ; còn quàn bộ đến sông Giang , cũng liệu

qua bên kia sông , vì “chưa biết quàn thủy đã thua.

Khi đến lũy Sài , thì quân vua Nguyễn-anh ra mà

đánh rát lám , cho :lên quàn giặc sợ hãi trốn đi

cà. Kê thì tử- trận, kẻ thì lội qua sông Giang mà

chết; có kẻ phải người ta ném đá mà chết; kẽ

thì chạy đàng nọ, người thì chạy đàng kia tan tác

hết. Ông Phán-đụ'c làm tướng cai quàn , biết vua

trong lũy Sài đặng trận cà thể làm vậy ,thì là quí

lám, vì đánh với quân Tày-Sơn trận nây, thì kẻ

là trận sau hết.

§. 70 - VUA LẤY THẦNH QUI-NHƠN .

Bẩy giờ vua Nguyễn-anh muốn ra Đàng-Ngoài

cũng được; song bỡi ông Thiểu-phó-đoàn còn

giữ lẩy thành Qui-Nhơn , mà vua Báo-hưng và em

ông Thiểu-phó-đoàn còn đánh mạnh thế lám, mà

vua cũng có liệu các việc Đàng-Trong cho xong

trước , cho nên vua đem quàn vào Qui-Nhơn đánh

hai ba trận. Ông Báo-hưng cùng em ông Thiểu

phó-đoàn toan trốn ra Đàng-Ngoài, nhưng mà

phải dàn hát mà nộp cho vua Nguyễn-anh . Ông

Thiểu-phó-đoàn ỏ' trong thành Qui-Nhơn nghe các

đều ẩy thì biết hề nào mình cũng sẽ phải thua:
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song hỡi chàng muốn chịu hàng vua Nguyễn-anh,

nên lẩy một ít thây tớ, lén lẻn đang thượng mà

trốn ra Đàng-Ngoài , vì bao nhiêu hạ bộ đã có quàn

vua phòng triệt cà .

\'I
hh

§- - VUA RA BẰNG-NGOẦI, vẦO Kẻ-CHỢ .

Bẩy giờ vua Nguyễn-anh mới đi ra Đàng-Ngoài;

phân thì có đuồi theo quàn giặc, phán thì cólẩy cà nước An-nam, mà chàng còn phải đánh trận

nào nữa. Quàn giặc đã yếu thế rối, và vua đến

đàu thì thiên hạ rước cách vui mâng, cùng bát các

quàn quan Tày-Sơn mà nộp cho vua . Khi vua còn

ỏ- Huế, mà đã biết Đức-thây Gioang nối quyền

Bức-thây Vê-rô, thì đến thăm người cách trọng

thể cho ra dẩu mình nhớ công nghiệp Đức-thây

Vê-rô và biết ơn kẻ có đạo . Lại khi vua qua xứ

Nghệ-an thì hỏi thám các thây đạo ỏ- trong xứ ẩy:

cho nên Đức-thây Hậu với cố Báu có đến châu, và

vua thết đãi lịch sụ' cùng ra dẩu thương kẻ có đạo.

Vua đi đàng hằng an vô sụ', chàng hề gặp quàn

giặc hao giờ, nên vua đi thàng ra xứ Nam. Bẩy giờ

ông Hoàng-thùng là con vua Quang-trung sợ quá,

thì thát cồ mà chết. Các em ông ẩy và các quan Tày

Sơn thì dàn bắt đặng mà nộp cho vua gán hết. Còn

ông Thiểu-phó-đoàn thì đến Kẻ-chợ một mình, vì

những quàn theo ông ẩy phán thì chết đói dọc

đàng, phân thì trốn đi hết, chàng còn sót một tên

nào. Đoạn ông ẩy cũng đã phái tay dàn hát, và

nộp cho vua.

https://tieulun.hopto.org



-139

§. 72 -- VUA CÃI NIÊN HIỆU LỈ\ GIA-LONG và XƯNG MÌNH _

LẦ HOẦNG-Đtf CẪ NƯỚC AN-NAM,

Vậy vua Nguyễn-anh nhập thành Kẻ-chợ là ngày

20 tháng Giu-li-Ô, năm Chúa giáng sanh l8l2, là

năm Lê-cảnh-hưng thẩt thập nhứt niên cùng là năm

Nhàm-thàn. Vậy quàn Tày-Sơn đã thua, mà vua

Nguyễn-anh đã lẩy đặng cà nướcAn-nam , thì thiên

hạ vui mừng lám. Bồn đạo cũng mừng vì nghĩ

rằng: hoặc là sẽ thương kẻ có đạo mà ban phép

rộng cho đặng giữ đạo; còn dàn sụ- thì trông cho

ông Nguyễn-anh đặt nhà LẺ lêu mà trị nước lại

như khi trước. Nhưng mà ông Nguyễn-anh chỉ

nói phỉnh ngườita rằng: mình đánh giặc thì chàng

có ý lo phân riêng mình mà thôi, song cũng có ý

cứu giúp nhà Lê nữa. - Ông ẩy cũng cải niên

hiệu Gia-long cùng xưng mình là Hoàng-đếcai cà

nước An-nam, cùng đã đồi tên là Việt-Nam quẩc.

Vua có ý khử trừ cho tuyệt giặc Tày-Sơn, thì đã

luận vua Bào-hưng” phải ngũ mă phàn thày; còn

các em và tông tộc ông ẩy đều phải chết chém.

Quan Thiểu-phó-đoàn phải voi đánh; còn các quan

lớn nhò khác cũng đều phải luận phạt nặng nhẹ

tùy nghi.

~~

Sử [cg/'. 11
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§. 73 -°- VUA CHĂNG BINH BẠO LẦ BAO NHIỀU .'

Thiên hạ chàng đặng y như đền đã trông; mà lại

thẩy việc quan nặng nề hơn trước, thì phàn nàn

làm. Còn về sụ' đạo, khi vua vừa ra Kẻ-chợ, thì

Đức-Thây với cố chính Nhon đến châu; vua thết

đãi cách lịch sụ' cùng hứa rằng: sau sẽ giáng chỉ

mà tha các đều rối cho bỏn đạo; cho nên ai ai đếu

mừng rỡ cá. Chàng khói hao làu,nhữug người làng

ngoại kia ỏ' xứ Nam-định bát hồn đạo góp tiền mà

tế thân. Bồn đạo chàng chịu, thì kê ngoại giận mà

đánh một người có đạo. Khi vua nghe đều ẩy, thì

ra chỉ phạtlàng ẩy, và cẩm nhặt từ ẩy về sau chàng

ai được bát bồn đạo góp tiền mà tế thân. Trong

chỉ có khen sụ' đạo nhiều đều; nhưng mà chỉ ẩy

chàng được ích là bao nhiều vì nói chàng rõ: cho

nên trong các quan kẻ thì cát nghĩa đàng nọ , kẻ

thì cát nghĩa đàng kia. Vã lại, trong chỉ ẩy chàng

nói đến việc giỗ chạp. Nhơn vì sụ' ât́y, khi vua trỏ-

về Phú-xuàn đoạn , thì Đức-Thây Gia cai địa phận

bên Tày, và Đức-thây Y cai địa phận bên Đông theo

vua về Đàng-Trong , mà tàu xin vua giáng chỉ mà

tha cho rõ ràng các sụ- tội cho bồn đạo. Khi ẩy cũng

có ông Ri-ô-sê-mi-ra-tê, là người địa phận Đàng

Trong, trước đã có công cà thể với vua. Vậy vua

thết đãi các ông ẩy cách lịch sụ- lám; song các ông

ẩy nói làm sao mà xin vua giáng chỉ khác về sụ-

đạo cùng chàng đặng. Vua cũng ra đẩu chàngbằng

lòng mà rằng: các quan triều chàng thuận .

Vã _lại năm sau , khi vua ra Kẻ-chọ- thọ phong

\"
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thì giáng chỉ mới, chàng cẩm đạo tòtường,

nhưng mà nói phạm đến sụ- đạo, cùng chê kẻ có

đạo nhiều đều nặng lám, vì gọi đạo thánh Đức

Chúa Trời là dị đoan, là tá đạo; và. trách bồn đạo

là chẩp mê chi đố: và hễ làng nào Chưa có nhà

thờ thì cẩm nhặt chàng cho làm; còn nơi đã có

nhà thờ mà đã hư đi, thì phải bám quan, quan

có phê cho, mới đặng lùm.

CHUNG.

~,
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